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LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ
*

Kính bạch chư Đại Đức Tăng,
Kính thưa quý Phật tử và quý độc giả uyên thâm.

Tập chú giải Ngạ quỷ sự này được khởi dịch vào 
khoảng sau mùa Dâng Y năm vừa rồi và hoàn mãn 
vào ngày 02, tháng 02, năm 1994. Qua bộ chú giải 
này, chúng tôi có một vài nhận xét như sau:

Những chúng sanh nào trong cõi người mà chưa 
chứng đâc các tầng thiền, nghĩa là tâm vẫn còn bị chi 
phối bởi ngũ dục: Đối với những người có Đức tin 
trong chánh Pháp thường gieo tạo nhiều việc phước 
như bố thí, trì giới v.v..., nhưng đôi khi vẫn còn phạm 
phải chút ít các nghiệp về thân, khẩu và ý; Do đó, sau 
khi chết đều tái sanh trong cõi Dục. Nếu vào lúc lâm 
chung mà thiện nghiệp được tích lũy mạnh hơn sanh 
lên trong tâm thời sẽ được sanh về một trong sáu 
tầng trời Dục giới hay cõi nhân loại.

Tuy nhiên, nếu có ác nghiệp nào đó đã làm trong 
quá khứ sanh lên trong tâm vào lúc lâm chung thời
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người ấy phải tái sanh trong bốn khổ cảnh: Hoặc là 
Địa ngục, Súc sanh, A-tu-la, hoặc là sanh làm Ngạ 
quỷ. Nếu ác nghiệp ấy quá nặng nề, thời phải trực 
tiếp sanh trong địa ngục, rồi sau đó sanh trong cõi 
Ngạ quỷ, hoặc súc sanh v.v... Nhưng khi sanh làm 
người, sẽ chịu nhiều bất hạnh (đây là trường hợp 
chung chung chứ không tuyệt đối). Bằng ngược lại, 
nếu ác nghiệp yếu hơn và có tiềm ấn trong tâm một 
số thiện nghiệp, nhưng vì lúc mạng chung tâm đi tái 
sanh là tâm bất thiện, nên người này có thể sanh vào 
cõi Ngạ quỷ, hoặc nửa Ngạ quỷ nửa chư Thiên, hoặc 
sanh trực tiếp vào cõi súc sanh.

Trong kinh có dạy rằng: "Giới ngăn ngừa cho 
chúng sanh không sanh vào các khổ cảnh". Nhưng cái 
gì khiến cho giới sanh lên trong tâm? Trong tạng 
Luật có dạy rảng, tàm và quý - hổ thẹn và ghê sợ tội 
lỗi, là hai trạng thái của tâm thiện. Chúng như hai vị 
Kiện tướng hùng dũng dẫn đường cho Đạo quân 
Thiện Pháp vươn tới để người ta thành tựu những 
việc phước.

Chính bộ Ngạ quỷ này mà sau khi đọc xong, chác 
chẳn quý vị sẽ không nhiều thì ít thấy rõ nỗi khổ cùng 
cực mà các Ngạ quỷ phải lãnh chịu trong khổ cảnh ấy. 
Và do đó, sẽ sanh tâm ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi; nhờ 
vậy mà giới của quý vị sẽ được củng cố và trong sạch. 
Đó là lợi ích của việc thọ trì bộ Chú giải Ngạ quỷ sự 
này.
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Đức Phật có dạy râng: Có những nghiệp ác mà do 
tác ý khéo léo của những thiện nhân khiến cho nó trở 
thành vô hiệu nghiệp, nghĩa là nó không thể cho quả 
được như hạt giống không có chỗ đất và những điều 
kiện thích hợp để cho nó nẩy mầm, đành phải khô 
héo và tiêu tan. Nhưng có những nghiệp mà dầu chư 
Thiên có Đại oai lực hay phạm thiên hay ngay cả Chư 
Phật trong kiếp chót của các Ngài cũng không thể 
tránh khỏi được. Do vậy, tôi xin lấy lời khuyên mình 
để thưa với quý vị rằng: Chúng ta không nên khinh 
thường một ác nghiệp nào cả, dầu nhỏ nhặt đến đâu, 
bởi vì khi nó cho quả thì sự thọ lãnh của nó thật là 
cay đáng và đau khổ.

Tuy nhiên, cũng có những kẻ thiếu trí tự cho rảng 
mình đã làm quá nhiều thiện nghiệp, thì những điều 
ác nhỏ nhặt có thấm vào đâu, hoặc là nếu nó có cho 
quả thì ta cũng có thể chịu được, vì một việc thiện 
lớn. Nhưng đối với họ là nhỏ, còn những người có 
tàm có quý thì xem những ác nghiệp nhỏ tựa như núi 
Thái sơn. ở  đây, tôi tán dương những người làm việc 
thiện dầu ở bất cứ tôn giáo nào. Nhưng tôi không 
khen ngợi và tán thành câu: "Sát nhất miêu cứu vạn 
thử", bởi vì đức Phật có dạy rảng, "Điều nào đem lại 
lợi ích cho người và cho chính mình thì hãy làm, bâng 
ngược lại thì không nên làm." Do đó, khi làm việc 
thiện, ta nên cố gáng tránh những điều ác có thể len 
lỏi vào.
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Cha mẹ hay thân bâng quyến thuộc của chúng ta 
đã quá vãng thì ta nên làm phước về bốn món vật 
dụng như vật thực v.v.ử. để hồi hướng cho những 
quyến thuộc ấy của chúng ta. Đó là cách báo đáp ân 
sâu đối với những bậc hữu ân đã quá vãng, biết đâu 
những quyến thuộc ấy đã sanh trong cõi Ngạ quỷ hay 
làm một Vimãna Peta, nghĩa là nửa chư Thiên nửa 
Ngạ quỷ; nếu không thì phước ấy cũng không vô ích 
cho chính ta. Ngoài cách cầu siêu ấy ra thì không còn 
cách nào hơn.

*

"Pháp thí thù thắng hơn tất cả các sự bố thí 
khác" (Phật ngôn).

Do phước báu của sự phiên dịch bộ kinh này, xin 
hồi hướng đến chư Thiên ở kháp mười phương, nhất 
là Vua trời Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương, cầu 
mong các Ngài hoan hỷ thọ lãnh Pháp Thí ấy. Sau khi 
đã thọ lãnh rồi; xin hộ trì cho cha mẹ của chúng tôi 
được an vui, mạnh khỏe, tật bệnh tiêu trừ, tai qua 
nạn khỏi và được tiến hóa trên đường Phật đạo, xin 
hộ trì cho chư thí chủ cũng được thành tựu các quả 
lành như ý nguyện, và cho tất cả chúng sanh được 
thanh bình hạnh phúc, mưa thuận gió hoà, người 
người thương yêu lẫn nhau, dìu dát nhau vươn tới 
hạnh phúc tối thượng.
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Người ta nói rằng: dịch là phản, nhưng với lòng 
tha thiết với giáo pháp của Đức Phật mà trình độ 
phiên dịch thì có hạn, nên không thể tránh khỏi thiếu 
sót; mong chư Đại Đức Tăng và chư học giả uyên 
thâm hãy niệm tình hỷ xả.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phậtế

M ong thay!
Tỳ khưu M inh Huệ.





CHÚ GIẢI VE NHỮNG CÂU CHUYỆN 
NGẠQUỶ

Con xin thành kính tán dương Đức The Tôn, 
Bậc ứ n g Cúng, Chánh Biến Tri.

*

LỜI PHI LỘ
1. Con xin đảnh lễ Đấng cứu tinh có lòng từ bi 

quảng đại, Bậc đã vượt qua Đại Dương của các Pháp 
có thể biết được, và bằng nhiều phương tiện đã 
thuyết giảng các pháp vi diệu và thâm sâu.

2. Con xin đảnh lễ Pháp cao thượng, được đức 
Chánh Biến Tri tôn trọng, nhờ đó mà những người có 
trí tuệ và giới đức đều được dãn dât ra khỏi thế gian 
này.

3. Con xin đảnh lễ Chư Thánh Tăng, là Phước 
điền vô thượng gồm những bậc có những đức tánh về 
giới đức v.v... đã đứng vững trong các thánh Đạo.

4. Do phước báu của sự làm lễ ba ngôi Tam Bảo, 
do hồng ân chói lọi của Tam Bảo, xin giúp con diệt 
trừ những chướng ngại ở khắp mọi nơi.

5. Chính do sự khác biệt về sự hưởng quả của 
nghiệp này hay nghiệp khác mà các Ngạ quỷ đã gieo
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tạo trong những kiếp quá khứ, khiến cho kiếp sống 
này hay kiếp sống nọ sanh làm một Ngạ quỷ đã xảy 
đến cho chúng.

6. Sự giải rõ điều này là giáo pháp ấy của chư 
Phật, làm cho thấy rõ sự thọ lãnh quả của các nhiệp, 
đặc biệt khiến cho sự kinh cảm sanh lên.

7. Và điều ấy có cơ sở trên một sự hiểu biết hoàn 
toàn (về chủ đề), tức là những câu chuyện Ngạ quỷ 
được trùng tuyên bởi những vị Thầy vĩ đại trong bộ 
Khuddaka-Nikãya.

8. Hoàn toàn dựa vào đó theo cách chú giải cổ 
xưa về những câu chuyện Ngạ quỷ và giải thích chủ 
đề đặc biệt ở nhiều chỗ.

9. Giải rõ một cách rõ ràng và không có lộn xộn 
những ý nghĩa vi tế theo đúng với những quan điểm 
của người trú ngụ trong Tịnh xá Mahãvihãra.

10. Tôi sẽ trình bày bàng hết khả năng của mình 
một bài giải thích sáng chói về ý nghĩa của chúng. Với 
lòng tôn kính đúng mức, xin hãy chú tâm theo dõi 
điều mà tôi sẽ giải ra.

Ở đây câu chuyện Ngạ quỷ (kể) về điều này hay 
điều nọ là nghiệp làm nguyên nhân cho sự đạt đến 
kiếp sống sanh làm Ngạ quỷ của chúng, Bát đầu bâng 
câu chuyện về đứa con trai của vị thương nhân giàu 
có. Do đó, những câu chuyện Ngạ quỷ từ bài kinh mà
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bắt đầu bâng câu kệ, "Những vị A-la-hán như một 
thửa ruộng". Dièn ra bàng lối giải thích rõ ràng ý 
nghĩa của chúng. Bây giờ những câu chuyện Ngạ quỷ 
này, được nói ra cho ai, được nói ở đâu, khi nào, và 
tại sao những câu chuyện ấy được nói ra? Tương 
truyền rầng những câu chuyện Ngạ quý này tiếp diên 
trong hai phần, do nhân cần thiết đã sanh lên và do 
những câu hỏi và những câu trả lời. Ở đây, cái mà 
diễn ra do nhân cần thiết đã sanh lên, chừng này 
được nói ra bởi đức Thế Tôn, trong khi phần kia khi 
được hỏi bởi Trưởng lão Nãrada và những vị khác, và 
được trả lời bởi Ngạ quỷ này hay Ngạ quỷ khác. Tuy 
nhiên, bởi vì phần này hay phân kia của những câu 
hỏi và những câu trả lời khi đã được nêu lên bởi 
Trưởng lão Nãrada và những vị khác thì bậc Đạo sư 
sẽ lấy phần này hay phần nọ làm nguyên nhân cần 
thiết đã sanh lên và thuyết giảng giáo pháp cho hội 
chúng đã hội họp ở đó; do đó toàn thể những câu 
chuyện Ngạ quỷ được xem là đã được nói ra bởi 
chính bậc Đạo sưệ Khi bậc Đạo sư đã chuyển bánh xe 
của Giáo Pháp cao thượng và đang lưu trú ở chỗ này 
hay chỗ nọ, như ở Rãjagaha và những nơi khác. 
Theo lệ thường, bài pháp nầy hay bài Pháp khác bao 
gồm một câu chuyện Ngạ quỷ đã xảy ra với mục đích 
làm cho thấy rõ sự thọ lãnh quả của nghiệp của 
những chúng sanh do bởi những câu hỏi và những 
câu trả lời mà điều này hay điều khác (đã tình cờ) 
sanh lên nguyên nhân cần thiết. Tới chừng mức như
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vậy, đây là câu trả lời chung cho những câu hỏi nói về 
"do ai mà chúng được nói ra" v.v... Tuy nhiên, vấn đề 
này sẽ xuất hiện đặc biệt trong bài giải thích về ý 
nghĩa của câu chuyện này hay câu chuyện khác.

Về Tam tạng Pitaka, tức là Luật tạng, Kinh tạng, 
và tạng Abhidhamma, những câu chuyện Ngạ quỷ 
này được bao gồm trong Kinh tạng. Đối với năm bộ 
Nikãya, tức là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, và Tiểu Bộ 
Kinh, chúng được bao gồm trong Tiểu Bộ Kinh. Về 
chín chi phần của giáo pháp, tức là những bài pháp 
văn xuôi, văn xuôi và kệ, những bài thuyết giảng, 
những câu kệ, những câu kệ cảm hứng, Kinh Phật 
thuyết như vậy, những câu Chuyện Bổn sanh, những 
điều kỳ diệu, linh tinh, chúng được phân loại là 
những câu kệ. Về Tám Mươi Bốn Ngàn Pháp Môn 
của Giáo Pháp được thừa nhận bởi vị quan giữ kho 
Chánh Pháp như vầy:

"Tám Mươi Hai Ngàn tôi đã lãnh hội từ Đức 
Phật, và Hai Ngàn từ vị Tỳ khưu, là Sãrĩputta. Tám 
Mươi Bôn Ngàn Pháp Môn này là pháp luân 
chuyển". Chuyện Ngạ quỷ được phân loại là một số ít 
trong những pháp Môn này. Bâng những phần tụng 
đọc, có đến bốn phần tụng đọc. Về phẩm thì chúng 
được phân loại thành bốn phẩm: Xà Phẩm, Phẩm 
Ubbarĩ (Uất-ba-lợi), Tiểu Phẩm và Đại Phẩm. Về 
những phẩm này, có mười hai câu chuyện trong
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phẩm đầu, mười ba câu chuyện trong phẩm thứ hai, 
mười câu chuyện trong phẩm thứ ba, và mười sáu 
câu chuyện trong phẩm thứ tư. Như vậy, bộ kinh này 
được tô điểm bởi năm mươi mốt câu chuyện cả thảy. 
Ở đây, về phẩm thì Xà phẩm là Phẩm thứ nhứt; về 
những câu chuyện thì chuyện Ngạ quỷ như thửa 
ruộng là câu chuyện thứ nhứt, hơn nữa, trong câu 
chuyện này câu kệ đầu tiên là: "Những vị A-la-hán 
giông như một thửa ruộng". Bây giờ, đây là câu 
chuyện ấy.





CHƯƠNGI

XÀ PHẨM 
(URAGAVAGGA)

*

1.1 PHƯỚC ĐIÊN QUỶ Sự
(KHETTỮPAM Ã PETTAVATTH U VANNANÃ)

Đức Thế Tôn, khi đang ngụ ở chỗ nuôi ăn của 
những con sóc, trong khu rừng Trúc tại Rậịagaha, đã 
kể lại câu chuyện này liên quan đến một Ngạ quỷ nọ 
mà trước kia là con trai của một vị thương Nhân giàu 
có.

Tương truyền ràng, tại Rãjagaha có một vị 
Thương nhân giàu có nọ, có của cải lớn, vật sở hữu 
lớn, nhiều nguồn vật chất và vô số Koti của cải tích 
lũy. Chính vì ông ta có của cải lớn mà ông ta đơn giản 
được nổi danh là Mahã Dhanasetthi (Đại Trưởng 
giả). Ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, được ái 
nịch nhiều và được chiều chuộng. Khi cậu ta đến tuổi 
thành niên thì cha mẹ của cậu nghĩ rằng, "nếu con 
trai của chúng ta tiêu xài một ngàn đồng mỗi ngày 
trong một trăm năm thì cả sô' của cải này cũng không 
hết. Hãy cho nó hưởng tài sản này theo ý thích của nó 
với một thân và tâm không mỏi mệt, vì không cần 
phải học một nghề nào". Họ đã không để cho cậu ta 
học nghề và khi cậu đến tuổi thành niên, họ đem về
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cho cậu một nàng dâu thuộc một gia đình tốt, trẻ 
trung, xinh đẹp và duyên dáng, nhưng là người ưa 
khoái lạc nhục dục và không quan tâm đến lối sống 
tâm linh. Khi cậu ta hưởng những khoái lạc tình yêu 
với nàng, cậu chẳng hề có một ý nghĩ về chánh Pháp 
và trở nên bất kính với những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
và những bậc đáng kính, và lại được vây quanh 
những người ác. Và được bám sát như thế, cậu ta vui 
thích trong ngũ dục bằng tánh si mê của cậu, cậu mải 
mê đắm chìm trong khoái lạc và trải qua cuộc đời 
như thế.

Khi Cha mẹ qua đời, anh ta hoang phí của cải của 
mình, vung vải tiền bạc đến những vũ nữ những ca sĩ 
và những người khác theo ý thích của anh ta. Chỉ 
trong một thời gian ngắn, tất cả của cải của anh ta 
dần dần cạn hết, anh ta bát đầu sống bẳng cách cấn 
nợ vay tiền. Khi anh ta không thể kiếm thêm tiền vay 
và bị thúc ép bởi những chủ nợ, anh ta cho họ đất 
trồng trọt, nhà cửa và những thứ khác, rồi đến sống 
trong phước xá dành cho những người nghèo túng 
trong cùng thành phố ấy, ăn (cái gì anh ta kiếm được) 
bâng cách đi lang thang cầm bát xin ăn.

Một hôm nọ, có một số tên cướp kéo đến và nói 
với anh ta rằng, "Hãy nhìn đây, này người kia, tại sao 
cuộc sống của anh lại vất vả đến như thế này? Anh 
còn trẻ lại có sức mạnh, nhanh nhẹn và có khả năng. 
Tại sao phải sống như nguời mất tay mất chân vậy?
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Nào! Nhờ đi ăn cáp với chúng ta, anh có thể kiếm về 
của cải của những người khác và sống thoải mái!" 
"Tôi không biết cách ăn cáp". Anh ta đáp lại. "Chúng 
ta sẽ chỉ cách cho anhệ Anh chi cần làm theo mọi điều 
mà chúng ta bảo," những tên cướp nói. "Thôi được", 
anh ta đồng ý và đi chung với chúng. Rồi những tên 
cướp đặt một cây gậy lớn vào tay anh ta rồi đột nhập 
vào nhà. Khi chúng đi vào, chúng để anh ta đứng ở 
cửa ngạch, dặn rằng, "nếu có ai khác đến đây thì cầm 
cây gậy này đánh vào người ấy một cú cho chết". Đầy 
si mê rồ dại và không biết cái gì là tốt hay xấu đối với 
anh ta, anh ta đứng ở đó, nhìn quanh chờ những 
người lạ đi đến, trong khi đó những tên cướp đi vào 
nhà lấy bất cứ cái gì chúng có thể rớ tới, và chạy đi 
loạn xạ ngay khi những người trong nhà biết được 
việc làm cùa chúng. Những người trong nhà đứng lên, 
chạy rất nhanh và lùng sục tìm kiếm chúng khắp mọi 
hướng, trông thấy người đàn ông đứng ở cửa, nơi mà 
chúng đã đột nhập vào. "Nó đó kìa, tên cướp." Họ 
nói, và rồi tóm lấy anh ta và đánh anh ta bằng cây gậy 
và những thứ khác trên hai tay và hai chân của anh 
ta. Họ đưa anh ta đến trước đức vua và nói ràng "Tâu 
Bệ hạ", đây là tên cướp đã bị tóm bất ở cửa miệng 
ngạch". "Truyền chém đầu nó!" Đức vua truyền lệnh 
cho đội binh bảo vệ thành phố. "Xin tuân lệnh, tâu bệ 
hạ", Đội lính canh thành phố nói và sai trói chặt hai 
cánh tay của anh ta ra sau lưng. Với một tràng hoa 
Kanavĩra màu đỏ được buộc quanh cổ của anh ta và
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cái đâu của anh ta bị làm vây bẩn bởi bụi gạch, người 
ta đánh anh ta bâng roi trong khi dẫn anh ta đến 
pháp trường theo con đường đã được công bố bằng 
tiếng trống xử trảm. Họ dần anh ta đi từ con đường 
này đến con đường khác, và từ ngã tư đường này đến 
ngã tư đường khác, trong khi đó tiếng la ó từ hai bên 
đường vang lên rằng, "đây là tên cướp đã bị tóm bẳt 
trong thành phố này!"

Bấy giờ trong thành phố ấy, vào trường hợp ấy, 
có cô gái điếm của thành phố, tên là Suỉasã, đang 
đứng trong cung điện nhìn ra qua cửa sổ mắt cáo, và 
trông thấy anh ta bị dần đi như thế. Do đã làm quen 
với anh ta trong quá khứ, lòng thương xót đối với anh 
ta khởi lên trong nàng vì nàng nghĩ rằng: "Người đàn 
ông này mà đã thường thọ hưởng sự hưng thịnh lớn 
trong cùng thành phố này, nay phải rơi vào tình cảnh 
bất hạnh như thế, đi đến cảnh ngộ khốn đốn như 
vậy". Nàng gởi ra bốn loại đồ ngọt và một ít nước, và 
sai công bố với đội lính canh của Thành phố rằng, 
"Xin các ngài hãy tạm dừng một chút cho đến khi 
người đàn ông này đã ăn xong những thứ đồ ngọt này 
và uống nước này". Bấy giờ, trong khoảng thời gian 
xảy ra sự việc này, Đại đức Moggallãna trông thấy 
cảnh ngộ của anh ta khi Ngài dò xét thế gian bàng 
thiên nhãn của Ngài, tâm của Ngài bị kích động bởi 
lòng bi mẫn và Ngài nghĩ rằng, "Người đàn ông này 
đã không làm những việc phước, anh ta chỉ gây ra
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những ác nghiệp mà thôiể Vì lý do này anh ta sẽ anh 
vào trong Địa Ngục. Nhưng nếu ta đi đến đó và anh 
ta chịu cho ta những thứ đồ ngọt và nước uống, thời 
anh ta sẽ ra đi cộng trú với những vị chư Thiên địa 
cầu. Lành thay, nếu ta giúp đỡ người ấy", Và Ngài 
xuất hiện trước mặt người đàn ông khi những thứ đồ 
ngọt và nước uống đang được đem đến cho anh ta. 
Khi anh ta trông thấy Trưởng lão, với lòng tịnh tín, 
anh ta suy nghĩ rằng "Nếu ta ăn những thứ đồ ngọt 
này thì có ích gì cho người sáp bị giết chết? Nhưng 
chúng có thể làm hành trang cho người đi sang thế 
giới bên kia". Và anh ta nhờ người dâng những thứ 
đồ ngọt và nước uống đến Trưởng lão. Với mục đích 
làm gia tăng lòng tịnh tín của anh ta, Trưởng lão ngồi 
xuống ở một chỗ để anh ta có thể trông thây Ngài, và 
ăn những thứ đồ ngọt và uống nước, rồi đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi và ra đi. Người đàn ông bị những Đao 
Phủ thủ dãn đến pháp trường và chém đầu. Dầu anh 
ta đáng được sanh vào cõi Devaloka thù tháng nhờ 
việc phước mà anh ta đã gieo tạo nơi Trưởng Lão 
Mahã Moggallãna, là phước điền vô thượng, nhưng 
vì anh ta đã nghĩ rảng, "Chính nhờ ơn của Sulasã nên 
ta có được phước này", nên những ý nghĩ vào lúc lâm 
chung của anh ta bị lấm nhơ bởi những cảm nghĩ về 
tình thương đối với Sulasã, và vì thế anh ta sanh lên 
ở cấp độ thấp, làm một vị thọ Thần trong một cây đa 
lớn giữa một đám cây rừng có bóng mát dầy đặc.
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Tương truyền rảng, Nếu trong thời thanh xuân 
của anh ta mà anh ta làm việc chăm chỉ và trông nom 
gia hệ, thời chác chấn anh ta sẽ là một người tối 
thắng trong những vị thương nhân giàu có trong cùng 
thành phố ấy; nhưng trái lại, nếu khi ở tuổi trung 
niên, thời anh ta sẽ là người tối thắng trong những vị 
thương nhân giàu có bực trung; và nếu ở tuổi già, 
thời anh ta sẽ là một trong những vị thương nhân bực 
thấp nhứt. Tuy nhiên, nếu trong thời thanh niên của 
anh ta mà anh ta đi xuất gia, thời anh ta sẽ trở thành 
một vị A-la-hán; nhưng trái lại, nếu trong thời trung 
niên, thời anh ta sẽ trở thành một vị Bất lai hay Nhất 
lai; và nếu trong tuổi già của anh ta, thì anh ta sẽ trở 
thành một vị Tu-đà-huờn (Sotãpanna). Nhưng người 
ta nói rằng, do sự kết hợp của anh ta với bạn ác, anh 
ta đã trở nên ngang ngạnh và xu hướng theo hạnh 
kiểm xấu, và chơi bời trụy lạc với những nữ nhân, 
uống rượu, và đến một lúc nào đó anh ta đã tiêu phí 
hết tất cả tài sản của mình và đi đến cảnh ngộ bi đát 
to lớn ấy.

Rồi về sau vị chư Thiên ấy trông thấy Sulasã 
đang đi đến công viên. Đầy tham ái và dục vọng, vị ấy 
làm cho nàng mê mờ, rồi đưa nàng đến cõi của chính 
vị ấy, và sống gán bó với nàng trong bảy ngày và rồi 
cho nàng trông thấy chơn tướng của mình. Mẹ của 
nàng, vì không thể trông thấy nàng ở đâu, bèn rảo đi 
khấp các nơi mà khóc lóc. Khi mọi người trông thấy
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bà ta, họ nói râng: "Đức Mahã Moggallãna tôn quý 
là Người có đại thần thông và đại uy lực, sẽ biết được 
chỗ ở của nàng. Bà nên đi hỏi Ngài" "Tốt lám, thưa 
các người", Bà ta nói, đoạn đi đến Trưởng lão và hỏi 
Ngài về vấn đề ấy. Trưởng lão nói rằng Bà sẽ trông 
thấy nàng ở mé góc của hội chúng khi Đức Thế Tôn 
đang thuyết giảng Chánh Pháp ở Mahã vihăra, trong 
khu rừng trúc, trong bảy ngày kể từ hôm nay". Rồi 
Sulasã nói với vị Devaputta rằng, "Thật không thích 
hợp để tôi sống trong trú xứ cùa ngài, ngày hôm nay 
là ngày thứ bảy, và mẹ của tôi vì không thê’ trông thấy 
tôi, sẽ rất nóng lòng và buồn khổ, xin hãy đưa tôi về 
lại chỗ đó, Deva ạ!" vị ấy đưa nàng đi khi đức Thế 
Tôn đang thuyết giảng Chánh Pháp ở khu rừng trúc, 
và đặt nàng ở mé góc của hội chúng, rồi đứng ẩn 
mình. Nhân đó mọi người, khi trông thấy Sulasã, bèn 
nói rằng, "Sulasã cưng, cô đã ở đâu trong nhiều ngày 
như vậy? Mẹ của cô, vì không thể trông thấy cô, đầy 
mong ngóng và buồn khổ như người đảng trí". Nàng 
kê cho mọi người biết biến cố đã xảy ra. Và khi mọi 
người hỏi rằng, "Làm sao mà người đàn ông ấy, là 
người đã đám chìm trong những hành động ác như 
thế, và cũng là người chưa hề làm việc thiện nào, lại 
được sanh làm một vị Deva?” Salasã đáp lại ràng: 
"Anh ta đã cúng đến Trưởng lão cao quý Mahã 
Moggallãna những loại đồ ngọt và nước uống mà tôi 
đã cho anh ta; chính do việc phước nầy mà anh ta 
được sanh làm một vị Deva". Sau khi mọi người nghe
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được điều này thì họ lấy làm ngạc nhiên; và họ cảm 
thấy hoan hỷ lớn và thoả mãn khi nghĩ rảng: "Những 
bậc A-la-hán quả thật là phước điền vô thượng của 
thế gian - Ngay cả một việc thiện nhỏ nhất được làm 
đến cho các ngài cũng khiến cho những chúng sanh 
ấy được sanh làm chư thiên".

Các vị Tỳ khưu nêu lên vấn đề này với đức Thế 
Tôn; và do nhân cần thiết đã sanh lên, đức Thế Tôn 
bèn nói những câu kệ này:

1. Thánh Tăng như ruộng tất tươi,
Những kẻ dâng cúng như người trồng cây;
Hạt giông như phước thí đây:
Từ những nhân ây quả này cho ra.

2. Hạt này với thuở ruộng này,
Với công trồng trọt kết xây quả lành
Cho người quá vãng của mình
Và cho người đã tạo thành phước kia;
Ngạ quỷ hưởng phước được chia,
Người cho nhờ đó sanh ve cõi vui.

3. Ở đây, khi phước tạo rồi,
Và cho Ngạ quỷ đứng ngồi chờ mong.
Phước lành khi đã tạo xong,
Người kia khi chêt sanh trong cõi trời.

Vào lúc kết thúc Pháp thoại này, Tuệ quán sanh 
đến cho tám mươi bốn ngàn chúng sanh bảt đầu từ vị 
Devaputta ấy và nàng Sulasã.
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Bằng sự giải thích này về ý nghĩa bên trong, bâng 
sự trình bày này rõ câu chuyện Ngạ quỷ này, Phước 
điền Ngạ quỷ sự được kết thúc.

*

1.2 TRỦNG QUỶ Sự
(SỮKARA PETAVATTHUVANNANÃ)

"Thân của ngươi hoàn toàn có màu vàng".

Pháp thoại riây được bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở chỗ nuôi ăn của những con 
sóc trong khu rừng Trúc, gần Rặịagaha, liên quan 
đến một Ngạ quỷ nọ có mặt heo.

Tương truyền rằng, cách đây đã lâu, trong thời kỳ 
của Đức Thế Tôn Kassapa có một vị Tỳ khưu có thân 
được thu thúc, nhưng khẩu thì không được thu thúc 
và thường lăng mạ chửi mảng các vị Tỳ khưu. Khi vị 
ấy chết, tái sanh trong địa ngục; ở đó vị ấy bị thiêu 
đốt trong suốt thời gian giữa hai vị Phật, đến thời 
gian này vị ấy chết đi ở đó, như là kết quả dư báo của 
nghiệp ấy, sanh làm một Ngạ quỷ ở dưới chân núi 
Kỳ-Xà-Quật gần Rậịagaha. Thân của nó có màu 
huỳnh kim, nhưng mặt của nó giống như mặt của con 
lợn. Vào thời ấy, Đại đức Nãrada đang lưu trú ở núi 
Kỳ-Xà-Quật. Khi đã làm xong mọi nhu cầu về thân, 
vào lúc sáng sớm, trưởng lão mặc y và mang bát, và 
khi vị ấy đang đi vào thành Rặịagaha để khất thực,
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trên đường đi trông thấy Ngạ quỷ ấy, trưởng lão bèn 
đọc lên câu kệ này để dò hỏi nhiệp mà nó đã tạo nên:

1. "Thân ngươi mang sắc huỳnh kim,
Toả ra ánh sáng lung linh bôn be;
Nhưng mặt ngươi giông lợn xe.
Nghiệp gì ngươi đã nặng nê tạo nên?"

Ngạ quỷ ấy được hỏi như vậy bởi Trưởng lão về 
nghiệp mà nó đã tạo, bèn trả lời bằng cách thốt lên 
câu kệ này:

2. Tôi đã thu thúc ve thân; vê lời nói thì tôi 
không thu thúc. Vì lý do này, thưa Ngài 
cN ãrada ), sắc tướng của tôi như Ngài thây 
đó."

Tôi đã thu thúc ve thân,
Nhưng còn lời nói thì không hộ phòng;
Nên thân sáng đẹp vô ngan,
Còn mặt giống lợn muôn phan xău xa.

Khi Ngạ quỷ đã trả lời như vậy vấn dề mà nó 
được hỏi đến bởi Trưởng lão, khi nương vào lý do 
này, nó thốt lên câu kệ này để khuyên Trưởng lão:

3. "Do đó tôi xin nói với Ngài, Thưa Ngài 
(N ãrada ), chính Ngài đã trông thấy đfêu này; 
đừng tạo nghiệp ác ve khẩu, đừng kê't thúc 
bằng cái mặt heo!"

Vậy, hỡi (Nãrada):
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Tôi xin được nói rằng
Điêu này Ngài đã thăy,;
Ác khẩu chớ tạo ra,
Đừng để kiếp sau phải
Có mặt heo như ta!

Rồi Trưởng lão Nãrada đi tiếp đến Rậịagaha để 
khất thực. Sau khi thọ thực xong, vị ấy trở về và nêu 
vấn đề với Bậc Đạo sư khi Ngài đang ngồi ở giữa tứ 
chúng. Bậc Đạo sư nói râng: "Nầy Nărada Như Lai 
cũng đã trông thấy chúng sanh ấy trong quá khứ", và 
rồi thuyết Pháp khi giải thích bằng vô số cách về 
những quả liên quan đến ác hạnh . Thời pháp ấy đem 
lại lợi ích cho hội chúng đã hội họp ở đó.

*

1.3 XÚ KHẤU QUỶ Sự
(PỮTIMUKKHA PETAVATTHUVANNANÃ)

"Ngươi có nước da đẹp như chư Thiên".

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở chỗ nuôi ăn của những con 
sóc trong khu rừng trúc, liên quan đến một Ngạ quỷ 
nọ có miệng thúiử

Tương truyền rằng cách đây đã lâu, trong thời 
của Đức Thế Tôn Kassapa,có hai chàng thanh niên 
thuộc gia đình danh giá, đã xuất gia theo giáo pháp 
của Ngài và có đầy đủ giới hạnh, sống thọ trì các
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hạnh đầu đà và trú ngụ với nhau trong sự hoà hợp ở 
trong một ngôi làng nọ. Rồi một vị Tỳ khưu nọ, có xu 
hướng theo những việc làm ác và thích đâm thọc, đã 
đến tại chỗ ngụ của họ. Hai vj Trưởng lão đã tiếp đón 
vị ấy một cách thân mật và lo cho vị ấy nơi ăn chốn ở. 
Vào ngày hôm sau, hai vị trưởng lão cùng với vị Tỳ 
khưu kia đi vào làng để khất thực. Khi trông thấy 
những vị này, dân chúng tỏ sự tôn kính tột bậc đến ba 
vị Trưởng lão và dâng cúng đến họ một bữa ăn bằng 
cơm dẻo và những thứ khác. Khi vị Tỳ khưu ấy đã đi 
vào Tịnh xá, vị ấy suy nghĩ, "Ngôi làng này là một 
nguồn vật thực hấp dần, vì những người của nó có 
đầy niềm tin, lại dâng cúng vật thực ngon, và tịnh xá 
nầy mát mẻ, lại có nước đầy đủ . Ta có thể sống hạnh 
phúc ở đây; Nhưng chừng nào hai vị Tỳ khưu này còn 
sống ở đây thì Tịnh xa này sẽ không đem lại cho ta sự 
thoả mái nào- Ta sẽ sống ở đây như một môn đệ 
thường trú. Thôi được, ta phải làm cho họ phải xa lìa 
nhau và khiến họ không thích sống ở đây nữa".

Bởi vậy vào hôm nọ, khi vị Trưởng lão lớn đã giáo 
giới hai vị kia rồi thì vị Tỳ khiưu đâm thọc đi vào chỗ 
ngụ của vị ấy, ở lại đó một chốc lát và rồi đi đến vị 
Trưởng lão lớn ấy. Trưởng lão hỏi vị ấy ràng: "Này 
hiền giả, tại sao hiền giả đến vào lúc phi thời như 
thê?" "Thưa ngài, tôi có chuyện cần nói ra", (vị ấy đáp 
lại); Và khi Trưởng lão đã cho phép vị ấy (nói) thì vị 
ấy nói ràng: "Thưa Ngài, vị Trưởng lão bạn này của
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Ngài khoe mình như một người bạn trước mặt của 
Ngài, nhưng sau lưng thì nói những chuyện về Ngài 
như là một địch thủ". Khi được hỏi đó là điều gì, vị ấy 
nói rằng: " Hãy lẳng nghe, thưa Ngài, vị ấy nói về 
điều mang tai tiếng của Ngài, râng: "Vị Trưởng lão 
lớn láo cá, xảo quyệt và gian dối; vị ấy kiếm sống 
bảng những phương tiện bất chánh". "Đừng nói như 
vậy, này hiền giả, vị Tỳ khưu này không nói những 
chuyện như thế về tôi. Vị ấy đã biết tánh cùa tôi từ lúc 
chúng tôi còn là cư sĩ. Tôi luôn luôn có tánh thân ái 
và dễ thương". "Nếu Ngài nghĩ như vậy do bởi tấm 
lòng thanh tịnh của Ngài, thời điều ấy xem như xong 
đối với Ngài. Nhưng tôi thì không có cảm nghĩ xấu 
đối với vị ấy như vậy, thế thì tại sao tôi lại nói cho 
Ngài biết ràng vị ấy đã nói như vậy nếu vị ấy không 
nói điều đó? Tốt lâm, thưa Ngài, nhung chính Ngài sẽ 
tự mình hiểu về điều ấy sau một thời gian", vị ấy nói. 
Nhưng vị Trưởng lão ấy, vì vản còn là một 
Puthujjana, trở nên bán tín bán nghi, tự hỏi rằng' 
"Có đúng như vị ấy nói không?" Và sự ngờ vực khởi 
lên trong tâm của vị ấy, lòng tin cậy của vị ấy bị lay 
động một ít. Sau khi đã làm ly gián vị Trưởng lão lớn, 
kẻ ngu ấy cũng đưa vị Trưởng lão kia vào tình trạng 
như đã nói ở trên. Vào ngày hôm sau, vị trưởng lão 
lớn chẳng nói chuyện với vị Trưởng lão kia khi mang 
y và bát, và đi vào ngôi làng ấy để khất thựcệ Khi họ 
đem về vật thực khất thực của họ, mỗi người ăn nó 
trong chỗ ngụ riêng của mỗi người và không trao đổi
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một sự xã giao nào, dầu nhỏ nhặt nhất, trải qua ngày 
ngay tại chỗ đó; Trong khi vào lúc rạng sáng, mỗi 
người đi đến bất cứ chỗ nào mà người ấy thấy thuận 
tiện và không báo cho vị kia biết. Khi họ trông thấy vị 
Tỳ khưu đâm thọc đã đi vào ngôi làng ấy, là nơi có 
thể làm thành tựu tất cả những ước muốn của vị ấy, 
mọi người hỏi rằng: "Thưa Ngài, các vị Trưởng lão đã 
đi đâu rồi?" "Họ cãi lộn nhau suốt đêm. Tôi đã 
khuyên họ đừng cãi cọ mà hãy sống trong sự hoà hợp 
và rằng sự cãi vã ấy dân đến sự bất hạnh, đem lại sự 
đau khổ trong tương lai và đưa đến những việc làm 
bất thiện; Hơn nữa, bấy nhiêu điều có lợi ích mà đã 
được làm rồi xem như bị tiêu tan bởi sự tranh cãi và 
những điêu khác. Nhưng họ đã bỏ đi và không quan 
tâm đến những lời khuyên của tôi". Khi nghe điều 
này, dân chúng nài ni râng: "Hãy để những vị Trưởng 
lão ấy đi, nếu họ muốn nhu vậy. Nhưng Ngài phải ở 
lại đây vì lòng bi mần đối với chúng tôi. Ngài sẽ 
không có sự hối tiếc nào!" "Tốt lám" Vị ấy đồng ý. Khi 
đã ở lại đó trong vài ngày, vị ấy suy nghĩ, "ta đã gây 
bất hoà cho những vị Tỳ khưu có giới đức và có tánh 
dễ mến, do lòng ham hố trú xứ của ta. Chấc chần ta 
sẽ làm một điều ác độc rồi!" Và bị dày vò bởi lương 
tâm khó chịu cùng cực, vị ấy nhuốm bịnh bởi sức 
nặng của sự sầu khổ cùa vị ấy; chẳng bao lâu vị Tỳ 
khưu đâm thọc mạng chung và tái sanh trong địa 
ngục Avĩji.



Chú g iả i N gạ quỷ sự 33

Khi hai vị Trưởng lão bạn kia đi lang thang 
quanh kháp vùng ấy, họ gặp nhau ở một chỗ ngụ nọ 
và trao đổi những lời chào hỏi thân thiện với nhau. 
Họ báo cho nhau biết về những lời ly gián mà vị Tỳ 
khưu kia đã nói; và khi họ khám phá rằng không có 
sự chơn thật trong đó, lại hoà hợp trở lại; và đúng lúc 
họ trở về lại chính chỗ ngụ ấy. Khi dân chúng trông 
thấy hai vị Trưởng lão ấy, họ vô cùng vui sướng, và 
đầy hạnh phúc, dâng cúng hai vị Trưởng lão bốn món 
vật dụng. Hai vị Trưởng lão ở lại đó, được cung cấp 
bởi đồ ăn thích hợp và đã phát triển tuệ quán do sự 
tập trung của tâm, và không bao lâu sau chứng đắt 
đạo quả A-la-hán.

Vị Tỳ khưu đâm thọc bị thiêu đốt trong địa ngục 
trong một trung gian Phật thời; và trong suốt thời 
gian của Đức Phật này, sanh lên không cách xa thành 
Vương xá làm một Ngạ quỷ có miệng hôi thối. Thân 
của nó có màu sắc huỳnh kim, nhưng có những con 
giòi bò ra từ miệng của nó và đục khoét chỗ này chỗ 
nọ trên mặt của nó. Nó toả ra mùi hôi thối, xông 
khấp cả không trung. Bấy giờ, khi Đại Đức Nãrada đi 
xuống từ ngọn núi Kỳ-Xà-Quật, vị ấy trông thấy nó và 
hỏi về nghiệp mà nó đã tạo bằng câu kệ này:

"Người có sắc đẹp của chư Thiên. Nhưng 
khi ngươi đứng trong không trung, trong bau 
trời, thì những con giòi đục khoét cái m iệng
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thôi của ngươi. Ngươi đã làm nghiệp gì trong 
quá khứ?"

"Thân ngươi đẹp sắc chư Thiên 
Nhưng khi ngươi đứng ở trên bầu trời,
Thì từ cái miệng của ngươi 
Bị đục khoét bởi đám giòi thôĩ tha.
Nghiệp gì ngươi đã tạo ra
Trong thời quá khứ nói ta nghe nào?”

Khi được hỏi bởi Trưởng lão về nghiệp mà nó đã 
làm, con Ngạ quỷ thốt lên câu kệ để giải thích vấn đề:

2. "Tôi là một Sa-môn có m iệng ác và thối 
tha; D'âu mang lổt cùa m ột vị Sa-môn, nhưng 
tôi không thu thúc cái miệng. Do sự tinh tấn 
khô hạnh của ta khiên ta nhận được màu sắc 
này, và do lời nói đâm thọc của ta khiên tôi có

• Ạ 1 Ạ • . 1 IIm iệng hôi thoi.

ttrr' ù ' I X  _  ̂, • _ ^ Ế_ _ *Tôi là một vị xuât gia.
Nói lời chia rẽ thôĩ tha khônq chừng.
Dầu mang tướng mạo Sa-môn,
Nhưng vê khâu nghiệp tôi không hộ phòng.
Do công tinh tấn tu hành,
Nên thân tôi có sắc vàng huỳnh kim,
Và do đâm thọc xỏ xiên.
Nên miệnq tôi bị thơi rình như ri."
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Khi Ngạ quỷ ấy đã trình bày nghiệp mà nó đã tạo, 
sau đó nó nói lên câu kệ kết luận để khuyên Trưởng 
lão:

3Ệ Chính Ngài đã trông thấy đĩêu này, thưa  
ngài N ãrada. Những người mà có lòng bi mẫn  
và có thiện tâm  thường nói rằng: "Đừng nói 
đâm thọc cũng đừng nói dôì - như th ế  người 
sẽ trở thành m ột Yakkha  với tất cả những  
mong m u ố n  của người được làm  thoả mãn."

"Chính Ngài đã thăy điêu này,
Những người tốt bụng và hay thương người 
Khuyên "Dừng đâm thọc dôi đời - 
Nếu được như thê'cõi trời chờ mong,
Làm chư Thiên hoặc Dạ Xoa,
Những điêu mong muôn cho ta tức thì".

Khi đã nghe qua điều này, Trưởng lão đi tiếp đến 
thành Vương Xá để khất thực. Khi đã độ thực xong 
sau khi khất thực trở về, vị ấy nêu lên vấn đề với Bậc 
Đạo sư. Bậc Đạo sư lấy đó làm nhân cần thiết đã sanh 
lên và thuyết giảng chánh pháp. Thời Pháp ấy đem lại 
lợi ích cho hội chúng đã tụ họp ở đó.



1.4 TÍCH TRUYỆN CÁI BÁNH ĐÔ CHƠI 
(PITTHADHĨTALIKA)

"Liên quan đêh bất cứ ai!"

Bậc Đạo sư, khi đang ngụ trong ơetavana tại 
Sãvatthi, đã kể lại câu chuyện này, liên quan đến sự 
bô thí vật thực của gia chủ Anãthapinặika .

Tương truyền rằng, đứa cháu gái của gia chủ 
Anathapinậika, vân còn là một cô gái nhỏ, được vú 
nuôi cho một cái bánh đồ chơi, bà ta nói rẳng, "Hãy 
lấy cái này mà chơi". Cô bé xem nó như đứa con gái 
của chính mình. Rồi một hôm, trong khi đang chơi 
với nó, cô bé bất cẩn để nó rơi xuống và bị vỡ. Khi 
thấy vậy, cô bé bậc khóc, nói rằng, "con gái của tôi đã 
chết!" Nhưng không có người hầu nào có thể làm vơi 
nước mât của nó được.

Bấy giờ trong cùng thời gian ấy, Bậc Đạo sư đang 
ngồi trong chỗ ngồi đã được soạn sẵn trong nhà của 
gia chủ Anãthapiụdika, và vị Thương nhân rất giàu 
có ấy thì ngồi gần Đức Thế Tôn. Bà vú nuôi đi với cô 
gái đến trước vị Thương nhân. Khi ông ta trông thấy 
bà ta, ông ta nói rầng, "tại sao cháu bé này khóc?" Ba 
vú nuôi tường thuật lại biến cố đã xảy ra với vị phú 
thương, và ông ta để cô bé ngồi trên đùi của ông ta và 
an ủi nó: "ông sẽ cúng dường vật thực nhân danh con 
gái của cháu”. Và rồi bạch với Bậc Đạo sư râng: "Con 
muốn cúng dường vật thực nhân danh con gái cuả
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cháu gái con- là cái bánh đồ chơi này. Xin Ngài hoan 
hỷ nhận lời mời của con, bạch Đức Thế Tôn, và năm 
trăm vị Tỳ khưu đến thọ thực vào ngày mai". Đức Thế 
Tôn im lặng nhận lời. Rồi vào ngày hôm sau, đức Thế 
Tôn đi với năm trăm vị Tỳ khưu, đến nhà của vị phú 
thương ấy và, khi Ngài đã thọ thực xong, bèn nói 
những câu kệ này để nói lên lời tán dương của Ngài:

1. Liên quan đến bất cứ ai, những người 
không bỏn xẻn cho vật thực, đâu đôi với 
những Ngạ quỷ trước kia, hay hơn nữa đến  
những vị chư Thiên trong nhà,

2ể Và Tứ Đại Thiên Vương, là những kẻ hộ 
trì nổi tiêng của thê' gian; Đó là: K u vera , 
D hatarannha, V irũpakkha, V irulhaka. Khi 
những vị này được tôn kính thì những người 
cho không phải không có quả báu.

3. D'âu khóc lóc, sầu m uộn hay ta thán đến  
bao nhiêu cũng không đem  lại lợi ích gì cho  
những Ngạ quỷ, dâu những quyến thuộc của 
họ mãi theo sát bên họ.

4 ẵ Nhưng sự  bô' thí này mà sau khi đã được  
làm rồi, đã gieo trồng vững chắc trong chư  
Tăng, thì bằng kêt quả tức thời sẽ đem  lại lợi 
ích lâu dài cho chúng.

Những người không bòn xẻn
Hằng cho ra vật thí,
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Roi cho bất cứ ai,
Hoặc Ngạ quỷ quá vãng, 
Hay đến những chư Thiên, 
Ở trong các tư gia.
Và Tứ Đại Thiên Vương,
Là những kẻ bảo vệ,
Nối tỉêhg của thếqian - 
Đó là Ku-Vê-Rá 
Và Dhá-Tá-Rá-tha 
Và Vi-ru-bắc-khá 
Cùng Ví-run-há-cá.
Khi những thiên vương này 
Được tôn kính như vậy,
Thì những người bô'thí 
Không phải khônq có quả. 
Dầu khóc lóc budn rầu,
Hay ta thán thếnào,
Cũng không đem lợi ích 
Đêh cho những Ngạ quỷ, 
Dầu quyêh thuộc của chúng 
Cứ dai dẳng nhớ chúng. 
Nhưng sự bõ thí này 
Mà đã được làm roi,
Và đã trong vững chắc 
Trong chúng tăng của Phật 
Thì hiệu quả tức thì 
Sẽ làm lợi lâu dài 
Cho những Ngạ quỷ ấy.



Chú g iả i N gạ  quỳ sự 39

Khi Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chánh pháp 
như thế và đã làm cho người ấy vui thích trong sự bố 
thí nhân danh những Ngạ quỷ, Ngài đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và ra đi. Vào ngày hôm sau, người vợ của vị 
phú hộ ấy tổ chức một cuộc bố thí vật thực to lớn kéo 
dài đến một tháng. Rồi ngài Pãsenadỉ, vua của nước 
(.Kosala), đi đến Đức Thế Tôn và hỏi râng, "Bạch Đức 
Thế Tôn, tại sao những vị Tỳ khưu không đến nhà của 
con cả tháng nay?". Khi Bậc Đạo sư báo cho vị ấy biết 
lý do thì Đức vua cũng vậy, noi theo gương của vị phú 
hộ ấy, tổ chức một cuộc lễ bô' thí lớn đến chư Tăng có 
Đức Phật dẫn đâu. Và khi trông thấy điều này thì 
những thần dân cũng noi theo gương của Đức Vua và 
tổ chức một cuộc Đại thí lớn kéo dài trong một tháng. 
Như vậy, họ đã tổ chức một cuộc đại thí kéo dài trong 
hai tháng, tất cả đều do cái bánh đồ chơi.

*

1.5 HỘ NGOẠI QUỶ Sự
cTIROKUDDA PETAVATTHUVANNANA)

"Chúng đứng ở bên ngoài những vách nhà".

Bậc Đạo sư trong khi đang trú ngụ ở Rãjagaha, 
đã kể lại câu chuyện này liên quan đến một số lớn 
Ngạ quỷ. Đây là câu chuyện ấy, được kể đầy đủ chi 
tiết.
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Cách đây chín mươi hai Đại kiếp có một Thành 
phố tên là Kãsipurĩ. Tại đó có một vị vua tên là 
Jayasena, trị vì trong xứ ấy. Hoàng hậu của vị ấy tên 
là Sirimã và bà mang thai Bồ tát Phussa, là người đã 
đến thời kỳ chứng đầc Nhất thiết trí (của một vị 
Phật). Đức Vua ổayasena ưa thích sở hữu, nghĩ rằng, 
"con trai của ta chính là người đã thực hiện sự từ bỏ 
vĩ đại và đã trở thành một vị Phật. Đức Phật là riêng 
của ta, Đức Pháp là riêng của ta, Đức Tăng là riêng 
của ta", và chính vị ấy đã hầu hạ các Ngài luôn khi, 
chẳng cho ai khác được một cơ hội nàoỗ Ba anh em 
của đức Thế Tôn, là những người em trai của một 
người mẹ khác, suy nghĩ râng, "Chư Phật quả thật 
sanh lên dành cho toàn thể thế gian, không chỉ vì một 
ai cả; Tuy nhiên, cha của chúng không cho một ai 
khác có được một cơ hội. Bây giờ làm sao chúng ta có 
thể hầu hạ chư tăng cho được?” Và rồi ý nghĩ này đến 
với họ, "nào chúng ta hãy bày ra một số cách nào đó!" 
bởi vậy họ làm ra vẻ như có một cuộc dấy loạn ở vùng 
biên giới. Khi Đức vua nghe tin về cuộc nổi loạn ở 
vùng biên giới này, vị ấy sai ba người con trai này đi 
dẹp yên vùng biên giới. Họ đi và làm yên ổn mọi 
chuyện. Và khi họ trở về, Đức vua lấy làm hoan hỷ và 
ban cho họ một đặc ân, nói rằng, "Hãy lấy bất cứ cái 
gì mà các con muốn". "Chúng con muốn hầu hạ đức 
Thê Tôn", họ nói. "Các con có thê lấy bất cứ cái gì 
ngoài vị ấy". Đức vua đáp lại. "Chúng con không 
màng điều gì khác", Họ nói. "Trong trường hợp ấy;
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hãy chọn một thời gian có giới hạn và thỉnh Ngài". 
Họ xin được bảy năm, nhưng đức Vua không đồng ý. 
Họ lại Tân lượt xin sáu năm, bốn, hai, một năm; 
Trong bảy tháng, sáu, năm, bốn, ba tháng và cuối 
cùng đức vua nói rằng, "Hãy thỉnh Ngài đi!" Họ đi 
đến Đức Thế Tôn và bạch rằng, "Bạch đức Thế Tôn, 
chúng con muốn hầu hạ đức Thế Tôn trong ba tháng. 
Bạch đức Thế Tôn, Câu xin Đức Thế Tôn nhận lời của 
chúng con trong ba tháng của mùa mưa này!" Đức 
Thế Tôn im lặng nhận lời. Ba người ấy gởi một bức 
thư đến sứ giả của họ ở trong châu quận ấy (nơi mà 
đức Thế Tôn sẽ trú ngụ), nội dung nói rằng, "Đức Thế 
Tôn sẽ được hầu hạ bởi chúng ta trong ba tháng này. 
Trước nhất, hãy dựng lên một Tịnh xá và rồi kiếm 
mọi thứ cần đến để hầu hạ Đức Thế Tôn". Ông ta 
nhán tin về lại khi ông ta đã kiếm mọi thứ. Họ mặc 
những y phục màu vàng và cùng với năm trăm nam 
hâu, đưa Đức Thế Tôn và chư Tăng đến vùng ấy, hầu 
hạ các Ngài một cách cung kính, và dâng Tịnh xá đến 
các Ngài và để các ngài an cư tại đó trong mùa mưa. 
Vị quan thủ quỷ là con trai của một gia chù, đã có vợ, 
có đức tin và lòng tịnh tín. Bầng sự chăm lo chu đáo, 
vị ấy cúng dường các thí vật để bố thí đến Chư Tăng 
có Đức Phật dẫn đầu. Vị sứ giả trong vùng ấy nhận 
những thứ này và cùng với mười một ngàn người từ 
châu quận ấy tổ chức sự bô' thí cúng dường bảng sự 
quan tâm chu đáo. Bấy giờ có một số người ở đó có 
tâm ô nhiễm. Chúng ngăn chặn những vật thí, chính
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chúng ăn những thí vật và châm lửa vào nhà ăn. Khi 
các Ngài đã tổ chức lẻ tự tứ thì những đứa con trai 
của Đức vua đảnh lề đức Thế Tôn và rồi trở về, cùng 
với Đức Thế tôn đi trước, họ đến trước mặt phụ 
vương của họ. Sau khi đức Thế Tôn đi đến đó, Ngài 
nhập Niết bàn.

Đến đúng thời kỳ, những đứa con trai cùa đức 
vua, vị sứ giả và vị Quan thú quản của họ đều chết và 
sanh về Thiên giới cùng với hội chúng (những người 
nam hầu ấy); Trong khi những người có tâm bất 
thiện thì sanh vào trong các địa ngục. Rôì trong suốt 
hiền kiếp này, vào thời kỳ của Đức Thê' Tôn Kassapa, 
những người có tâm bất thiện ấy sanh vào trong hội 
chúng Ngạ quỷ. Lúc bấy giờ, khi dân chúng cúng 
dường vật thực nhân danh những quyến thuộc sanh 
làm Ngạ quỷ của họ, hồi hướng cho chúng, khi nói 
ràng, "Xin cho phước thí này thấu đến quyến thuộc 
của chúng tôi!" Nhân đó, chúng đạt được sự tối 
thắng. Bấy giờ, khi những Ngạ quỷ ấy trông thấy điều 
này, chúng đi đến Đức Thế Tôn Kassapa và hỏi ràng, 
"Bạch đức Thế Tôn, làm sao chúng con đạt được sự 
thù thâng như thế?" Đức Thế Tôn nói rằng, "Các 
ngươi sẽ không đạt được điều ấy bây giờ đâu. Tuy 
nhiên, trong tương lai sẽ có một vị Chánh Biến Tri 
tên là Gotama. Vào thời kỳ của đức Thế Tôn này sẽ 
có một vị vua tên là Bimbisara, là quyến thuộc của 
các ngươi cách đây chín mươi hai Đại kiếp. Vị ấy sẽ
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cúng dường vật thực đến vị Phật ấy và hồi hướng 
phước thí ấy cho các ngươi. Rồi các ngươi sẽ đạt được 
sự thù thẳng như vậy". Tương truyền ràng, khi Ngài 
nói điều này thì xem ra đối với những Ngạ quỷ ấy tựa 
như Ngài đã nói rảng họ sẽ đạt được nó trong ngày 
hôm sau.

Rồi khi một trung gian Phật thời đã trôi qua và 
Đức Thế Tôn của chúng ta đã sanh lên trong thế gian, 
thì ba người con trai ấy của đức vua, cùng với một 
ngàn người cũng đi xuống từ cõi cõi chư Thiên và 
sanh trong dòng Bà-la-môn, trong vương Quốc 
Magadha. Đến thời kỳ, họ xuất gia sống cuộc đời 
không nhà của Sa-môn và trở thành Ba đạo sĩ tóc búi 
của xứ Gayãsĩsa. Vị sứ giả của họ trong châu quận ấy 
trở thành Visãkhã, có vợ tên là Dhammadinnã - con 
gái của một vị phú hộ; Trong khi hội chúng còn lại thì 
sanh trong những tùy tùng cúa Đức vua.

Khi Đức Thế Tôn của chúng ta đã sanh lên trong 
thế gian và trải qua bảy tuần lễ (sau khi Ngài giác 
ngộ), đến đúng thời kỳ, Ngài đi đến Ba La Nại; Ở đó, 
Ngài chuyến Pháp luân và giáo hóa cho năm anh em 
Kiều Trần Như, rồi đến ba vị Đạo sĩ tóc búi cùng với 
một ngàn môn đệ của họ, và rồi đi đến Rãjagaha. Ở 
đó, Ngài an trú vào quả Thánh Tu-đà-huờn cho đức 
vua Bimbisãra là người đã đến để yết kiến Ngài 
trong chính ngày hôm ấy, cùng với một trăm mười 
ngàn gia chù Bà là môn, là những dân cư cùa xứ
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Angamagadha. Ngài chấp nhận lời mời của đức vua 
đến thọ thực vào ngày hôm sau - và ngày kế tiếp Ngài 
đi vào Rãjagaha với Sakkha, là chúa của chư Thiên, 
đã hóa ra làm một chàng trai Bà-la-môn, đi trước 
Ngài và tán dương Ngài bàng những câu kệ bát đầu 
bằng:

"Những kẻ được điêu ngự đi chung với 
Đấng Đĩêu ngự, những kẻ được giải thoát đi 
chung với đấng giải thoát; Đức Thế Tôn, sáng 
chói như viên ngọc huỳnh kim, đi vào Rãja- 
gaha  với ba vị đạo sĩ tóc búi trước kia".

Và trong chỗ ngụ của đức Vua, Ngài nhận được 
sự cúng dường vật thực vĩ đại. Bấy giờ những Ngạ 
quỷ mà đứng bao quanh ngôi nhà nghĩ ràng, "Bây giờ 
đức vua sẽ hồi hướng vật thí đến chúng ta”. Nhưng 
khi cúng dường vật thực, đức vua chi nghĩ về khu vực 
dành cho tinh xá của Đức Thế Tôn mà thôi, khi tự 
nghĩ ràng, "giờ này Đức Thê Tôn trú ngụ ở đâu?" và 
vị ấv không hồi hướng phước thí đến cho ai cả. Vì 
không được vật thí theo cánh này, những Ngạ quỷ ấy 
thất vọng, và đêm hôm ấy kêu than trong nồi thống 
khổ cay đâng và ghê sợ trong chỗ ngụ đức vua. Đức 
vua bị dao động, đầy sợ hãi và run rẫy. Vào lúc rạng 
sáng, vị ấy kể lại với Đức Thế Tôn ràng, "Bạch Đức 
Thế Tôn, suốt đêm con đã nghe một âm thanh rùng 
rỢn như thế. Chuyện gì sẽ xảy đến cho con?" Đức thế 
Tôn nói ràng, "Đừng sợ, tâu Đại vương, không có
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điều xấu nào xảy đến cho Đại vương đâu; Bệ hạ sẽ 
hoàn toàn bình an, sự thật là những quyến thuộc 
trước kia của Đại vương mà đã sanh trong giới những 
Ngạ quỷ đã đi lang thang trong suốt một trung gian 
Phật thời, với lòng mong mỏi rảng Đại vương sẽ cúng 
dường vật thí đến một vị Phật và sẽ hồi hướng phước 
thí đến cho chúng. Nhưng khi Đại vương đã cúng 
dường vật thực ngày hôm qua, Đại vương đã không 
cho phước thí ấy, nên chúng đã thất vọng và kêu than 
trong nỗi đau đớn ghê sợ như thế” "Bạch Đức Thế 
Tôn, chúng có nhận được phước thí ấy không, nếu 
những vật thí ấy được cho đến chúng bây giờ?" (Đức 
vua hỏi) "Được, tâu Đại vương". "Thế thì xin Đức Thế 
Tôn hãy nhận lời mời của con vào ngày hôm nay và 
con sẽ hồi hướng những vật thí ấy đến cho chúng". 
Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Đức vua đi về chỗ 
ngụ của vị ấy và sai sửa soạn một cuộc bố thí to lớn, 
rồi sai công bố giờ giấc với Đức Thế Tôn. Ngài đi đến 
hoàng cung cùng với chư Tăng và ngồi xuống trên 
chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Những Ngạ quỷ suy nghĩ 
râng, "Ngày hôm nay chúng ta có thể kiếm được một 
cái gì đó", và đi đên đứng ở bên ngoài những vách 
tường và những chỏ khác. Đức Thế Tôn khiến cho 
chúng hiện rõ trước mât đức vua. Khi rót nước bố thí, 
đức vua nói lời hồi hướng râng, "xin cho phước thí 
này thấu đên những quyên thuộc của tôi", và ngay khi 
ấy những hô sen hiện ra dành cho những Ngạ quỷ, 
trên mặt hô đây những hoa sen và hoa súng xanh.
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Chúng tâm và uống nước trong những hồ sen ấy và 
nhờ vơi đi những thống khổ, sự mỏi mệt và khát 
bỏng, chúng trở nên có sác huỳnh kim. Đức vua cúng 
dường cơm dẻo và những vật thực loại cứng loại mềm 
và hồi hướng những vật thí này, và ngay tức thì món 
cơm dẻo của chư Thiên và những vật thực loại cứng 
loại mềm hiện ra. Khi chúng đã ăn những thứ này thì 
các căn của chúng trở nên tươi tản. Đức vua cúng 
dường y phục và chồ ngụ, rồi hồi hướng những thứ 
này; Thế là y phục và những cung điện của chư Thiên, 
được trang bị đầy đủ bàng những chiếc trường kỷ và 
những tấm khăn trãi giường v.v..., hiện ra cho chúng. 
Tất cả sự thù tháng này của chúng khiến cho Đức vua 
thấy rõ ngay khi Đức Thế Tôn đã nguyện cho nó được 
như thế. Và khi đức vua trông thấy như vậy thì vị ấy 
hoàn toàn vui sướng. Rồi khi đức Thế Tôn đã thọ 
thực xong và đã ăn no bụng, ngài kể cho đức vua 
nghe những câu chuyện về những Ngạ quỷ ở bên 
ngoài vách nhà, để thay lời phúc chúc của Ngài:

1. Chúng đứng ở bên ngoài những vách 
tường và ở những ngã tư đường; chúng đi đến 
nhà riêng của chúng và đứng ở những trụ 
cửa.

2. Mặc dâu có nhĩêu đô ăn và thức uông, 
những vật thực loại cứng loại mềm được dọn 
ra, nhưng không có ai nhớ đến những chúng 
sanh ây vì những nghiệp cùa chúngẽ



chú g iáỉ N gạ quỷ sự 47

3. Bởi vậy, những người mà có lòng  
thương tưởng hãy cho những dồ ăn và thức 
uổng đúng thời, thượng vị, thùân tịnh nhất để  
hồi hướng đến những quyên thuộc của họ, 
câu nguyện rằng, "xin cho những phước thí 
này thâu đến những quyên thuộc của chúng 
tôi! Câu xin cho những quyên thuộc của  
chúng tôi được hạnh phúc!"

4. Và những quyên thuộc sanh làm Ngạ 
quỷ ây đã tụ họp ở đó sẽ tỏ sự tùy hỷ của 
chúng đối với đồ ăn và thức uống đồi dào ây, 
nói rằng:

5. "Sự trường thọ hãy đến với quyên thuộc 
của chúng ta; nhờ họ mà chúng đã có được 
(tất cả) đĩêu này vì sự  tôn trọng đã được thể  
hiện đến với chúng ta. Và những người cho ra 
không phái không có những kết quả!"

6. Vì ở đó không có sự  trồng trọt cây cày, 
cũng không có sự  chăn nuôi gia súc; không có 
những đĩêu như sự  làm  nghe kiêm ăn và sự  
mua bán bằng vàng. Những Ngạ quỷ, những  
kẻ đã quá vãng ở đó chỉ được nuôi sông bằng 
cái gì được cho đên từ  đây.

7. Như m ưa rơi trên những vùng đất cao 
chảy xuông những vùng đất thấp; cũng vậy,
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những gì được cho đi từ  đây sẽ đem đên lợi 
ích cho những Ngạ quỷ.

8 . Cũng như những sông rạch được làm  
đây sẽ làm đây đại dương; cũng vậy, những gì 
được cho đi từ đây sẽ đem  lại lợi ích cho 
những Ngạ quỷ.

9. "Người ây đã cho đến tôi, người ấy đã 
làm cho tôi, người ẩy là quyên thuộc của tôi, 
là bạn bè và người thân quen của tôi"; (như  
vậy) khi nhớ đêh những gì mà họ thường làm, 
người nên cho những phước thí đến những 
Ngạ quỷ.

10. Dau khóc lóc đến mấy, sầu m uộn hay 
ta thán cách nào cũng không đem lại lợi ích 
cho Ngạ quỷ đâu, đau những quyến thuộc của 
họ có khăng khăng theo họ.

11. Nhưng phước thí này mà sau khi đã 
được làm và được gieo trồng vững chắc trong 
chư Tăng, thì bằng hiệu quả tức thời, sẽ đem  
lại lợi ích lâu dài cho chúng ễ

I2ẳ Bây giờ điêu này, là phận sự  đổi với 
những quyên thuộc của người, đã được chi ra 
rồi và sự  tôn kính cao tột đã được thể hiện  
đến những Ngạ quỷ; sức lực đã được cung cấp 
đến các vị Tỳ khưu và việc phước mà người đã 
làm không phải là nhỏ.
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Chú g iả i:

"VÀ NHỮNG NGƯỜI CHO KHÔNG PHẢI 
KHÔNG CÓ QUẢ BÁU (Dãyakã ca anỉpphaỉã). Bởi 
vì việc làm ấy (bao gồm sự bố thí) cho kết quả của nó 
ở chỗ này chỗ kia, vì việc phước ấy đã nâm trong tâm 
của người cho rồi. Ở đây, người ta có thể hỏi ràng: 
"Làm sao mà chi những kẻ sanh trong Ngạ quỷ mới 
nhận được sự thù thâng này do nhờ những quyến 
thuộc của chúng, hay những Ngạ quỷ khác cũng lãnh 
được nó? Không có điều gì cần thiết được nói ra bởi 
chúng ta ở đây cả, vì điều này đã được giải thích bởi 
Đức Thế Tôn như vầy:

"Thưa thầy Gotama, những vị Bà-la-môn chúng 
tôi bố thí vật thực và làm những việc làm cúng tế 
khác khi nói rằng, "cầu mong những vật thí này đem 
lại những lợi ích cho Ngạ quỷ, là những quyến thuộc 
của chúng tôi, là những bà con ruột thịt cùa chúng 
tôi! Xin cho những quyến thuộc Ngạ quỷ của chúng 
tôi và những bà con ruột thịt của chúng tôi hưởng vật 
thí này!" Thưa Sa-môn Gotama, có phải những vật 
thí ấy đem lại lợi ích cho những Ngạ quỷ ấy, là những 
quyến thuộc và là những người thân thích của chúng 
tôi chăng? Những quyến thuộc Ngạ quỷ và những 
người bà con thân thích của chúng tôi có thật sự 
hưởng được những vật thí ấy không?".

"Này Bà-la-môn, nếu chúng ở đúng chỗ thì chúng 
sẽ được lợi ích; nếu chúng ở chỗ không thích hợp thì
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không được lợi ích". "Nhưng chỗ nào là chỗ thích 
hợp, thưa Thầy Gotama, và chồ nào là chỗ không 
thích hợp?".

"Này Bà-la-môn, ở đây có một người nọ sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói lời thô 
lỗ, nói lời phù phiếm, tham lam, hiểm ác trong tâm 
và có tà kiến". Vào lúc thân hoại mạng chung, kẻ ấy 
sanh trong địa ngục. Vị ấy chống chỏi ở đó, vị ấy tồn 
tại ở đó bằng bất cứ cái gì gọi là vật thực của những 
chúng sanh ở trong địa ngục. Này ông Bà-la-môn, 
đây là chỗ không thích hợp. Những vật thí ấy không 
có lợi ích cho chúng sanh nào ở trong đó.

"Ở đây, này ông Bà-la-môn, có người sát sanh... 
Có tà kiến. Vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy 
sanh trong bào thai của loài thú. Chúng sanh ấy tự 
nuôi sống ở đó, lưu lại ở đó bâng bất cứ cái gì gọi là 
vật thực dành cho súc sanh. Nàv ông Bà-la-môn, đây 
là chỏ không thích hợp; những vật thí ấy không có lợi 
ích cho những kẻ ở trong cõi ấy.

"Này ông Bà-la-môn, ở đây có người tránh xa sát 
sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà hạnh, tránh xa 
sự nói dối, tránh xa sự nói đâm thọc, tránh xa sự nói 
cộc cân, tránh xa sự nói phù phiếm, không tham lam, 
không ác tâm và không có tà kiến. Sau khi thân hoại 
mạng chung người ấy sanh trong cõi người. Người ấy 
sinh sống và duy trì mạng sống bàng vật thực của loài 
người, Nầy ông Bà-la-môn, đây là chỗ không thích
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hợp; những vật thí không có lợi ích cho những người 
nào sống ở đó cả.

"Này ông Bà-la-môn, ở đây có người từ bỏ sát 
sanh... Có chánh kiến. Vào lúc thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh trong hội chúng của những vị chư 
Thiên. Người ấy tự nuôi sống ở đó, người ấy duy trì 
mạng sống ở đó, bàng bất cứ cái gì gọi là vật thực của 
chư Thiên. Này ông Bà-la-môn, đây là chỗ không 
thích hợp; những vật thí ấy không đem lợi ích cho 
chúng sanh nào ở trong đó.

"Ở đây, Này ông Bà-la-môn, có người sát sanh... 
Có tà kiến. Vào lúc thân hoại mạng chung người ấy 
sanh trong cõi Ngạ quỷ. chúng sanh ấy tự nuôi sống 
ở đó, sanh tồn ở đó, bằng bất cứ cái gì gọi là vật thực 
của những chúng sanh trong cõi Ngạ quỷ. Hay kẻ ấy 
nuôi sống ở đó, kẻ ấy sanh tồn ở đó, bảng bất cứ cái 
gì mà những bạn bè, những người thân quen hay 
những quyến thuộc và những người thân thích hồi 
hướng đến từ đây. Này ông Bà-la-môn, đây là chỗ 
thích hợp, những vật thí đem lại lợi ích cho chúng 
sanh nào sống ở đó".

"Nhưng, thưa Sa-môn Gotama, nếu kẻ quá vãng 
ấy là người quyến thuộc và là người thân thích của 
chúng con mà chưa sanh trong cõi ấy, thì ai thọ lãnh 
những vật thực ấy?"
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"Này ông Bà-la-môn, những Ngạ quỷ khác là 
những quyến thuộc và là những kẻ thân thích của 
ngươi mà đã sanh trong cõi ấy - Những kẻ này thọ 
hưởng những vật thí."

"Nhưng, thưa Sa-môn Gotama, nếu những Ngạ 
quỷ ấy là người quyến thuộc và là người thân thích 
của chúng con chưa sanh trong cõi ấy và những Ngạ 
quỷ khác là những quyến thuộc và là những kẻ thân 
thích của chúng con cũng chưa sanh trong cõi ấy-thì 
ai hưởng những vật thí ấy?"

"Nhưng điều này không thể xảy ra, này ông Bà- 
la-môn, điều này không thể có, râng chỗ ấy trong một 
thời gian rất lâu lại trống rỗng, không có những Ngạ 
quỷ là những quyến thuộc và là những kẻ thân thích 
của ngươi; và dù sao chăng nữa, này ông Bà-la-môn, 
những người mà có bố thí không phải không có kết 
quả".

Vào lúc kết thúc các thời pháp thoại, tuệ quán 
sanh lên trong tám mươi bốn ngàn chúng sanh nhờ 
bài mô tả về những hoàn cảnh trong cõi Ngạ quỷ. Vào 
những ngày tiếp theo, Ngài cũng dạy câu chuyện 
ngoài bức tường này để giáo hóa chư Thiên và nhân 
loại trong bảy ngày, và chính tuệ quán này cũng sanh 
lên.

*•



1.6 THỰC NGŨ NHI QUỶ s ự
"Ngươi trần trùông và có tướng mạo gớm  

guốc".

Pháp thoại này được Đạo sư thuyết giảng trong 
khi Ngài đang ngụ ở Sãvatthi, liên quan đến một Petĩ 
(nữ Ngạ quỷ), là kẻ ăn thịt năm đứa con của nàng.

Tương truyền rằng: ở trong một ngôi làng nọ 
không cách xa thành Sãvatthi, có một người vợ của 
một người đàn ông giàu có. Những quyến thuộc của 
người chồng nói rằng; "Bà vợ chánh của anh vô tử, 
chúng ta phải kiếm cho anh một nàng dâu khácử" 
Nhưng anh ta không chịu vì tình thương của anh ta 
đối với vợ. Bấy giờ khi người vợ của anh ta nghe tin 
ấy, nàng nói với chồng rằng, "Thưa chồng, em là 
người không có con; Nên kiếm về một người vợ khác 
đi - đừng làm tuyệt dòng", và bị hối thúc bởi nàng, 
người chồng lấy một người vợ khác mà đến đúng thời 
kỳ đã có thai. Người vợ không con suy nghĩ rảng, 
"Khi nó đã có đứa con trai thì nó trở thành bà chủ 
trong ngôi nhà này", và khởi lên lòng ganh tị, bèn tìm 
cách để làm cho nàng kia bị hư thai, nàng cho người 
đàn bà kia đồ ăn và thức uống khiến cho nàng bị hư 
thai. Khi người vợ thứ hai bị sẩy thai, nàng báo tin 
cho mẹ của nàng biết và mẹ nàng tập hợp những 
quyến thuộc của bà ta. Và cho họ biết vấn đề. Họ tố 
cáo người vợ không có con phải chịu trách nhiệm về 
sự sẩy thai của người vợ thứ, nhưng nàng phủ nhận
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điều ấy, nói rằng, " Tôi không chịu trách nhiệm". Họ 
đáp rằng, "Nêu cô không chịu trách nhiệm trong việc 
sẩy thai thì hãy thề đi!" Nàng thề dối râng. "Nếu tôi 
có trách nhiệm trong việc xảy thai tôi sẽ sanh ra mỗi 
buổi sáng và chiều năm đứa con trai và ăn thịt chúng, 
tuy nhiên vẫn không thấy thoả mãn; hơn nữa, xin cho 
tôi luôn luôn có mùi hôi thối và bị những đàn ruồi bu 
quanh". Chẳng bao lâu, nàng chết và sanh làm Petĩ có 
hình tướng ghê tởm không cách xa ngôi làng ấy. Vào 
thời ấy có tám vị Trưởng lão, đã trải qua mùa mưa 
trong vùng ấy và trên đường đi đến Sãưatthi để yết 
kiến bậc Đạo sư. các Ngài đi đến nghỉ dưới một bóng 
cây ở một chỗ có nước trong rừng không cách xa ngôi 
làng ấy. Nữ quỷ khi ấy hiện ra cho các Trưởng lão 
trông thấy và Trướng lão lớn nhất nhóm hỏi Nữ quỷ 
ấy bằng câu kệ này:

"Ngươi trần triíông và có tướng mạo gớm  
guốc; ngươi toả ra mùi xú uế, ngươi bị bao 
quanh bởi những đàn ruồi. Vậy ngươi là ai mà 
đứng ở đây?"

Khi được hỏi bởi Trưởng lão, nữ quỷ nói lên câu 
kệ này để giải thích nàng là ai, để làm cho chúng sanh 
khởi lên lòng kinh cảm:

2. Thưa Ngài, con là một Petì, đã đi đến 
kiêp sông đau khô trong cõi Yama  ; sau khi đã 
làm ác nghiệp, con đã ra đi từ đây đến cõi Ngạ 
quỷ.
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3. Vào lúc sáng, con sanh ra năm đứa con, 
và đên chĩêu lại con sanh ra năm đứa con  
khác; dâu con ăn thịt hết tất cả chúng, Ngay cả 
nhiêu như vậy cũng không đủ đôi với con.

4. Tim của con sôi sục và bị thiêu đô't bởi 
cơn đói, và con không thê kiêm ra được nước  
đê uông! Hãy xem  cảnh ngộ giáng xuống cho  
con!

Khi nghe qua điều này Trường lão bèn hỏi nàng 
vê nghiệp quá khứ mà nàng đã làm:

5. "Hãy cho ta biết ác nghiệp nào được làm  
bởi thân, khẩu và ý của ngươi? Do kết quả của 
nghiệp nào khiên người ản thịt những đứa  
con của ngươi?

Rồi quỷ nữ ấy kê’ lại cho Trưởng lão nghe về 
nghiệp của nàng đã làm:

6. Người vợ chung chồng của con đã có 
thai và con đã âm mưu làm việc ác đề hại 
nàng. Bị ô nhiễm  trong tâm, con đã làm cho 
nàng sẩy thai.

7. Cái bào thai được hai tháng của nàng đã 
tuôn ra như m áuỄ Rồi mẹ của nàng tức giận và 
tập họp những quyên thuộc cùa bà ta lại; bà ta 
bắt con phải the và khiên họ nguỳên rủa con.
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8 ế Con đã nói m ột lời dôì trá kỉnh khủng 
khi nói lên  lời thề ây rằng: "Nếu đfêu ấy do tôi 
làm thì xin cho tôi phải ăn thịt những đứa con 
trai của tôi".

9. Chính do kêt quả của ác nghiệp ây và do 
con đã nói dổỉ, nên con đã ăn thịt những đứa 
con trai của con và bị lấm nhơ bởi máu và vật 
nhơắ

Khi Ngạ quỷ nữ đã nói rõ những nghiệp của 
nàng, nàng bèn nói một Tân nữa rằng: "Bạch Đại Đức, 
con đã từng là vợ của người đàn ông có của cải đó 
trong chính ngôi làng này, nhưng con đã sanh lòng 
ganh tỵ, đã làm điều ác và đã sanh trong cõi Ngạ quỷ. 
Bạch Đại đức, xin ngài hoan hỷ đi về nhà cùa người 
đàn ông có của cải ấy. Người ấy sẽ dâng cúng đến 
Ngài những vật thí. Rồi bảo người ấy hồi hướng 
phước thí cho con. Nhờ cách này, con sẽ được thoát 
khỏi đây, khỏi cõi Ngạ quỷ này". Khi những vị Trưởng 
lão nghe qua điều này, họ đi vì thương hại cho nàng 
và có lòng bi mân, và đi vào nhà của người đàn ông 
có của cải ấy để khất thực. Khi người đàn ông có của 
cải ấy trông thấy các vị Trưởng lão đầy tịnh tín, ông 
ta đi ra để đón tiếp các Ngài, cầm bát của các Ngài, 
mời các Ngài ngồi và dâng đến các Ngài vật thực 
thượng vị. Những vị Trưởng lão thuật lại biến cố đã 
xảy ra cho người đàn ông biết và bảo ông ta hồi 
hướng phước thí ấy đến Ngạ quỷ nữ. Ngay khi ấy Ngạ 
quỷ nữ hết đau khổ. Khi được sự thù thâng cao tột,



Chú g iả i N gạ quỷ sự 57

nàng hiện ra trong đêm ấy cho người đàn ông có tài 
sản trông thấy. Những Trưởng lão sau khi đã đi đến 
Sãvatthi, nêu ra vấn đề ấy với đức Thế tôn. Đức Thế 
Tôn lấy vấn đề ấy làm nguyên nhân cần thiết đã sanh 
lên và thuyết giảng chánh pháp cho hội chúng đã tụ 
hợp ở đó. Thời pháp ấy đem lợi ich cho những người
ấy.

1.7. THựC THẤT NHI QUỶ s ự
"Ngươi tran trudng và có hình tướng ghê tởm".

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ tại Sãvatthi, liên quan đến 
một Ngạ quỷ nữ ăn thịt bảy đứa con trai của nàng.

Tương truyền rằng, trong một ngôi làng nọ 
không cách xa thành Sãvatthi, có một tín nữ có hai 
đứa con trai đều trẻ trung, xinh đẹp, có đạo đức có 
hạnh kiểm tốt. Người mẹ của hai đứa con coi thường 
người chồng vì ỷ về những đứa con trai của nàng, khi 
nghĩ rằng. "Ta được sở hữu những đứa con trai", và 
ông ta, sau khi bị bà ta coi thường nhiều, bèn dẫn về 
một người vợ khác mà không bao lâu sau cũng có 
thai. Người vợ trước sanh lòng ganh tỵ và thuyết 
phục một vị y sĩ nọ, bằng cách trả một món tiền hối 
lộ, để gây ra sự sẩy thai cho cái phôi được ba tháng 
tuổi nơi người vợ kế. Bấy giờ, khi được hỏi bởi người 
chồng của nàng và những quyến thuộc rảng liệu nàng
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có chịu trách nhiệm về cái thai của người đàn bà kia 
không, nàng bèn nói dối và phủ nhận việc đó rằng: 
"Tôi không chịu trách nhiệm". Họ tin nàng và nói 
ràng, "Thế thì hãy thề đi!" Nàng thốt lên lời thề: "Nếu 
tôi có làm như vậy xin, cho tôi sanh mỗi buổi sáng và 
chiều bảy đứa con trai, và tôi sẽ ăn thịt những đứa 
con ấy; Xin cho tôi luôn luôn có mùi thối tha và bị 
vây quanh bởi những con ruồi!" Đến đúng thời kỳ, 
nàng chết và sanh trong cõi Ngạ quỷ do quả của nàng 
về việc làm sẩy thai và do sự nói dối của nàng. Nữ quỷ 
đi lang thang không cách xa chính ngôi làng ấy, ăn 
thịt những đứa con trai cua nàng theo cách như đã 
nói trước. Bấy giờ trong cùng thời gian ấv, những vị 
Trưởng lão mà đã an cư trong mùa mưa ở trong cùng 
ngôi làng ây và đang trên đường đi đến Sãvcitthi để 
yết kiến Bậc Đạo sư, đến nghi đêm tại một chồ không 
cách xa chính ngôi làng ấy. Ngạ quỷ nữ hiện hình 
trước các vị Trưởng lão và vị Trưởng lão lớn nhất hởi 
nàng bâng câu kệ này:

1. "Ngươi tran truồng và có hình tướng 
gớm ghê; ngươi tỏa ra mùi xú uế. Ngươi bị bu 
quanh bởi những con ruồi, Bây giờ ngươi là 
ai, ngươi là ai mà đang đứng ở đây?

Khi được hỏi bởi Trưởng lão, nàng trả lời vị ấy 
bâng ba câu kệ:
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2. Bạch Ngài, con là m ột Ngạ quỷ nữ, đã đi 
đến khô cảnh trong cõi Yam a. Con đã ra đi từ  
đây đên cõi Ngạ quỷ.

3. Vào lúc sáng sớm  con sanh ra bảy đứa 
con trai và vào lúc chĩêu lại con sanh thêm  
bảy đứa khác nữa. Dầu con đã ăn thịt tất cả 
chúng, ngay cả những đứa này cũng không đủ  
cho con.

4. Tim cùa con sôi sục, bị thiêu đổt bởi cơn  
đói và con không thể có được sự  nguôi ngoai; 
con bị hành hạ tựa như bị đô't cháy bởi lửa.

Khi nghe qua điều này, Trưởng lão thốt lên câu 
kệ này để hỏi nàng về nghiệp mà nàng đã làm:

5. "Vậy ác nghiệp nào được làm  bởi ngươi 
bằng thân, khâu và ý? Do kết quả của nghiệp  
nào khiên ngươi ăn thịt những đứa con của 
ngươi?"

Rồi nữ Ngạ quỷ ấy nói lên những câu kệ này để kê 
lại cách mà nàng đã tái sanh trong cõi Ngạ quỷ và lý 
do khiến nàng ăn thịt những đứa con:

6. "Con có hai đứa con trai mà cả hai đêu  
đến tuổi thành niên; vì ỷ vào quỳên uy của 
những đứa con trai, con đã coi thường chồng  
của con.
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7. Nhân đó chồng của con tức giận và lây 
m ột người khác làm vợ hầu; khi nàng có thai, 
con đã âm mưu gây ra một ác nghiệp đề hại 
nàng.

8. Bị ô nhiễm  trong tâm, con khiến cho 
nàng sẩy thai và cái phôi ba tháng của nàng 
rơi xuống như máu tanh.

9. Rồi mẹ của nàng tức giận trước cảnh 
này và hội họp những quyên thuộc của bà ta 
lại; bà ta bắt con phải the và khiến họ chửi 
mắng con.

10. Con đã nói m ột lời dối trá kinh khủng 
khi con nói lời thê' ấy rằng, nêu đĩêu này được 
làm bởi con thì xin cho con ăn thịt những đứa 
con trai của con.

11. Chính do cả ket quả của việc làm ây và 
do bởi sự  kiện rằng con đã nói dốì khiên con 
ăn thịt những đứa con trai cùa con và con bị 
lâm nhơ bởi máu và vật nhơẵ

Tất cả phần còn lại cũng giống như phần trước, 
chỉ có điều khác biệt là có Tám Trướng lão trong khi 
ở đây thì có nhiều vị Trưởng lão; và câu chuyện trước 
thì có năm đứa con trai trong khi ở đây thì có đến bảy 
đứa.

*
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1.8. NGƯU QUỶ Sự
(GONA PETAVATTH U VANNANÃ )

"Tại sao ngươi như một người điên".

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Jetavana, liên quan đến 
một vị phú hộ có cha chết.

Tương truyền rằng, tại Sãvatthi người cha của 
một người đàn ông giàu có nọ đã chết. Tâm của ông 
ta bị sầu khổ tiếc thương cho cái chết của cha mình 
và ông ta thường đi lang thang như một người điên 
với tâm than thở khi hỏi bất cứ ai mà ông ta trông 
thấy, "ông đã thấy cha của tôi phải không?" Nhưng 
không ai có thể xua tan nỗi sầu khổ của ông ta cả. 
Tuy nhiên khả năng chứng đác quả thánh Tu- Đà- 
Hườn chiếu sáng trong tâm của ông ta như ngọn đèn 
trong một cái lọ. Bậc Đạo sư, khi đang dò xét thế gian 
vào lúc hừng đông, trông thấy khả năng chứng ngộ 
quả Thánh Tu-đà-hườn của ông ta và nghĩ rằng, "Khi 
ta đã kể ra những nghiệp quá khứ của vị ấy và làm 
lâng dịu cơn sầu khổ của vị ấy thì sẽ thích hợp để cho 
vị ấy quả thánh Tu-đà-hườn". Vào ngày hôm sau, 
trong khi khất thực trở về sau khi độ thực, Ngài dẫn 
theo vị thị giả của Ngài và đến cửa nhà của ông ta. 
Khi ông ta nghe tin rằng ngài đã đến, bèn đi ra tiếp 
đón Ngài và thỉnh Ngài đi vào nhà. Khi Bậc Đạo sư đã 
ngồi trên chỗ ngồi được soạn sẵn, chính ông ta đảnh 
lễ Bậc Đạo sư. Ngồi xuống một bên và hỏi rằng,
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"Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có biết chỗ mà cha của con 
đã ra đi không?" Rồi Bậc Đạo sư đáp lại rằng, "Này 
thiện nam, ngươi hỏi cha của ngươi trong kiếp sống 
này hay trong kiếp sống quá khứ?" Khi ông ta nghe 
những lời này, ông ta bèn suy nghĩ, "Ta đã có những 
người cha, nhờ vậy nỗi sầu khổ của ông ta được láng 
dịu và ông ta được một ít bình thản. Rồi Bậc Đạo sư 
cho ông ta một thời pháp để diệt trừ nỗi sầu khổ của 
ông ta, và khi Ngài biết rầng nổi sầu khổ của ông ta 
đã xa lìa và tâm của ông ta đã sẵn sàng, bằng sự 
thuyết giảng Chánh Pháp ấy mà chính chư Phật đã 
giác ngộ (Khổ, Tập, Diệt, và Đạo), Ngài an trú ông ta 
trong quả thánh Tu-đà-hườn và rồi đi về tinh xá của 
Ngài. Các vị Tỳ khưu bảt đầu bàn luận với nhau trong 
giảng đường chánh pháp râng, "Hãy xem, thưa các 
tôn giả, năng lực vĩ đại của Đức Phật mà trong đó vị 
thiện nam đã bị sầu khổ lớn, được dẫn dât bởi Đức 
Thế Tôn vào quả Thánh Tu-đà-hườn chi trong giây 
lát". Bậc Đạo sư đi đến đó và ngồi trên chỏ ngồi đã 
được soạn sân dành cho Ngài và hỏi ràng, "Này các 
Tỳ khưu, vì mục đích của cuộc bàn luận nào khiến các 
ngươi đang ngồi ở đây?" Các vị Tỳ khưu bạch lại đề 
tài của cuộc bàn luận của họ với Đức Thế Tôn. Khi 
Bậc Đạo sư nói rằng, "Này các Tỳ khưu, không phải 
chi trong trường hợp này thôi đâu mà Như Lai đoạn 
trừ nỗi sầu khổ của ông ta; Tương tự như thế, Như 
Lai cũng đã đoạn trừ nó trong một kiếp quá khứ rồi".
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Các vị Tỳ khưu bèn thỉnh Đức Thế Tôn kể lại biến cố
xa xưa ấy.

Cách đây đã lâu, tại Ba-la-nại, người cha của một 
gia chủ nọ đã chết. Ông ta bị sầu khổ và ta thán cho 
cái chết của người cha; và với mặt đầy nước mắt, ông 
ta kêu than và đấm ngực khi ông ta đi vòng quanh cái 
mộ của người cha theo chiều bên phải. Đứa con trai 
cùa ông ta, là Sujãta, là một chàng trai thông minh, 
uyên bác và đầy trí tuệ, trong khi tìm cách để diệt trừ 
nỗi sầu muộn của cha mình, vào một ngày nọ cậu ta 
trông thấy một con bò chết ở bên ngoài cừa thành 
phố. Cậu ta đem đến một ít cỏ và nước rồi đặt chúng 
ở trước con bò chết ấy. Khi cho nó một miếng, chàng 
trai đứng ở đó ra lệnh cho nó tựa như nó còn đang 
sống vậy, khi nói rằng, "hãy ăn đi, hãy ăn đi, hãy 
uống đi, hãy uống đi"; Những người qua đường trông 
thấy cậu ta và nói rằng, "Này anh bạn Sujaata, có 
phải anh đã hoàn toàn điên loạn rồi chăng? Cớ sao 
anh cho cỏ và nước đến con bò đã chết rồi?" Nhưng 
cậu ta châng nói lời đáp lại. Mọi người đi đến người 
cha của cậu ta và nói ràng, "Con trai của ông đã điên 
loạn và đã cho cỏ và nước đến một con bò đã chết." 
Khi ông ta nghe qua điều này thì nỗi sầu khổ của 
người đàn ông có tài sản ấy đối với người cha được 
cách ly. Xúc động với ý nghĩ ràng, "Người ta nói râng, 
con trai của ta đã bị điên", ông ta phóng nhanh đến 
đó và khiển trách cậu ta: "Này Sụịãta, chẳng hay con
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đã mất hết sáng suốt thông minh và trí tuệ rồi chăng? 
Tại sao con cho cỏ và nước đến một con bò đã bị 
chết?" Và thốt lên hai câu kệ này:

1. "Tại Sao con, như m ột người điên, lại 
cắt cỏ và nói râm bam, hãy ăn, hãy ăn, với một 
con bò mà mạng sống của nó đã xa lìa?

2. Vĩ không phải do dồ ăn và thức uống 
khiên con bò chết sông lại được; con là một 
thằng ngu, m ột đứa bé cĩân độn, và là một 
thằng khùng như bất cứ thằng khùng nào 
khác."

Giống như một thằny điên,
Tại sao con đút cỏ?
Tại sao nói ĩâm bầm:
"Ăn đi, hãy ăn đi"
Đêh một con bò già 
Mà mạng sông không còn.
Bởi vì chẳng phải do 
Đồ ăn hay thức uông 
Khiêh con bò chết này 
Có thể sông lại được;
Ngươi ỉà một thằng ngoe,
Là đứa bé dại khờ,
Và là một thằng khùng 
Như bất cứ ai khác;
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Khi nghe qua điều này, Sụịãta bèn nói lên hai câu 
kệ này để nói rõ ý định của mình đến người cha;

3. Những cái chân này, cái đâu này, cái 
thân này với cái đuôi và hai m ắt của nó vẫn  
còn như thề1. Con bò này có th ề  dậy được.

4. Nhưng hai chân, hai tay, thân thề và cái 
đâu của ông nội thì không được trông thấy, 
không phải đúng hơn cha là người ngôc khi 
khóc lóc với nắm đất của người sao?

Chú giải:

4. Rồi chàng trai giáo giới cho cha mình râng, 
"Những tay, chân, đầu và thân của ông nội, cùa ông 
cố, không còn được trông thấy. Không phải đúng hơn 
rằng riêng cha, thưa cha, mới là người khờ dại, là 
người không có lý trí hơn cả một trăm một ngàn Tân, 
khi cha khóc nơi cái mộ được làm bàng đất sau khi 
phủ lấy những đốt xương của người ở trong đó? Các 
pháp hữu vi có tánh chất dễ hoại diệt và hoại diệt; 
Cha biết điều này, tại sao cha phải ta thán?" Khi nghe 
qua điều này, cha của Bồ tát suy nghĩ rảng, "con của 
ta có trí tuệ; nó đã làm hành động này để khuyên dạy 
ta". Và nói rằng. "Này con thân Sujãta, thật rất rõ 
râng tất cả chúng sanh đều phải chịu chết đều nhau 
cả. Từ nay trở đi ta sẽ không ta thán nữa. Như vậy lời 
khyên ấy nên được áp dụng cho những người có thể
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diệt trừ ưu bi của họ", và vị -ấy nói lên bốn câu kệ để 
khen ngợi đứa con trai của ông ta:

5. "Quả thực ta rực cháy, như lửa được 
châm bằng thục tô; nhưng bây giờ tất cả sau 
m uộn của ta đã được dập tắt tựa như ta được 
tưới nước.

6. Thật vậy, cây tên là ưu bi, mà đã xuyên 
thùng tim  ta, đã được nhổ raễ Ngươi đã diệt 
trừ ưu bi ẩy, là ưu bi đôì với cha của ta, đã 
giáng xuông ta.

7. Nhờ cây tên được rút ra, ta được an tịnh 
và mát mẻ; từ khi nghe ngươi nói, hỡi chàng 
trai trẻ, ta không còn ưu bi hay khóc than 
n ữ a ẵ"

8 Ế Cũng như Sujãta  đã làm cho cha của vị 
ấy quên đi ưu bi ấyẻ Bậc Trí tuệ, là người có 
hành động bi mẫn, cũng hành động như thế.

Khi đã nghe qua những lời của chàng trai, người 
cha hết sầu muộn. Ông ta gội đầu, ăn uống trở lại và 
điều khiển công việc của ông ta. Vào cuối cuộc đời, 
ông ta chết sanh vào thiên giới.

Khi Bậc Đạo sư đã kể lại Pháp thoại này, Ngài 
thuyết giảng Tứ Đế cho những Tỳ khưu ấy. Vào lúc 
kết thúc của thời Pháp, nhiều người được an trú 
trong quả thánh Tu-đà-hườn.
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Lúc bấy giờ Sujata chính là Đấng hộ trì thê' gian 
của chúng ta.

1.9. ĐẠI CHỨC VẬT Sư QUỶ s ự
(MAHÃPESAKÃRA PETAVATTHUVANNANÃ)

"Phẩn và nước tiểu, máu và mủ

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi đang ngụ ở Sãvatthi, liên quan đến một nữ 
Ngạ quý mà đã từng là một nữ thợ dệt.

Tương truyền râng có đến mười hai vị Tỳ khưu đã 
nhận đề mục thiền định trước mặt Bậc Đạo sư, và 
trong khi tìm kiếm chỗ ngụ khi mùa mưa sáp đến, 
trông thấy một chỗ khả ái, có bóng mát và có nước ở 
trong khu rừng, với một ngôi làng để cung cấp vật 
thực mà chảng xa cũng chảng gần. Họ nghỉ đêm ở 
trong đó, vào ngày hôm sau đi vào làng để khất thực. 
Mười một người thợ dệt trú ngụ ở đó. Khi họ trông 
thấy những vị Tỳ khưu, họ khởi tâm hoan hỷ và dẫn 
các Ngài vào nhà riêng của họ. Khi họ đã hầu hạ các 
Ngài bâng đồ ăn và thức uống, họ hỏi rảng, "bạch các 
ngài, các ngài đang đi đâu thê'?" "chúng tôi đang đi 
đến bất cứ chỗ nào mà tỏ ra thuận tiện đối với chúng 
tôi”, Họ đáp lại. "Nếu là như thế, thưa chư Đại Đức, 
thời các ngài nên ở lại ngay tại chỗ này", họ nói và
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thinh các Ngài an cư trong mùa mưa cùng với họ, và 
các vị Tỳ khưu đã nhận lời. Những thiện nam cho 
dựng lên các thảo am ở trong rừng và dâng chúng 
đên các vị Tỳ khưu mà an cư trong mùa mưa tại đó. 
Tại đó người thợ dệt bậc thầy, bằng sự chàm sóc chu 
đáo, đã hầu hai vị Tỳ khưu bằng bốn món vật dụng; 
và những người khác mỗi người hầu hạ một vị Tỳ 
khưu. Người vợ của vị thầy thợ dệt ấy chảng có đửc 
tin và cũng chẳng có lòng tịnh tín, nhưng có tánh ti 
tiện và có tà kiến, và không hầu hạ các vị Tỳ khưu 
bầng sự chăm sóc chu đáo. Khi nhận ra điều này, 
người thợ dệt ấy đem về đứa em gái cùa ông ta và 
giao phó cho nàng làm nữ chủ ngôi nhà của ông ta. 
Nàng có đức tin và lòng sùng đạo, chăm sóc các vị Tỳ 
khưu với sự chăm sóc chu đáo. Tất cả những người 
thợ dệt ấy, mỗi người dâng một chiếc y đến một vị Tỳ 
khưu mà đã an cư kiết hạ, nhân đó người vợ đê tiện 
của người thầy thợ dệt, có tâm bất thiện, đã nguyền 
rủa chồng của bà ta rằng, "Bất cứ đồ ăn và thức uống 
nào mà ông đã cho làm vật thí đến những vị Sa-môn, 
là những đứa con trai của vị sakya, cầu mong rẳng 
trong kiếp sau nó sẽ biến thành phẩn và nước tiếu, 
máu và mủ dành cho ông; và những chiếc V ấy trở 
thành những cái đĩa sát nóng đỏ". Rồi đến đúng thời, 
vị thầy thợ dệt ấy chết và sanh làm vị thọ thần trong 
khu rừng Viiyha, có đại oai thần lực. Nhưng khi 
người vợ keo kiệt của ông ta chết, bà ta sanh làm một 
Ngạ quỷ nữ không cách xa ngôi làng ấy. Bà ta trần
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truồng và có hình tướng ghê tởm; và bị hành hạ bởi 
đói và khát, bà ta đi đến vị chư Thiên địa cầu ấy và 
nói rảng, "Chồng ơi, tôi không được mặc áo quần và 
đi lang thang, bị dày vò bởi cơn đói và khát cùng cực; 
Xin hãy cho tôi một ít y phục, đồ ăn và thức uống". 
Ông ta cho nữ Ngạ quỷ đồ ăn và thức uống thượng vị 
của chư Thiên. Nhưng khi bà ta càng chạm vào chúng 
nhiều chừng nào thì chúng càng biến thành phẩn và 
nước tiểu, máu và mủ nhiều chừng đó, và khi bà mặc 
vào y phục thì nó biến thành cái đĩa sát nóng đỏ; bị 
đau đớn khốc liệt, bà ta quăng chúng và đi lang thang 
kêu khóc.

Vào lúc ấy có một vị Tỳ khưu nọ đã trải qua mùa 
mưa, đang trên đường đến đảnh lẻ Bậc Đạo sư và đã 
đi vào khu rừng Viũjha cùng với một đoàn thương 
nhân đông đảo. Đoàn thương nhân đi tiếp trong 
chuyến đi xa của họ vào lúc ban đêm, và ban ngày 
trông thấy một chỏ có nước, có bóng mát dày đặc; Họ 
tháo ách cho những con bò, rồi nghỉ một látỗ Tuy 
nhiên, vị Tỳ khưu muốn yên ổn, bèn đi tiếp một 
quãng đường ngán. Vị ấy đặt chiếc y vai trái ở dưới 
gốc cây, là một lùm cây không thể đi xuyên qua được 
và có bóng mát dầy đặc và, bị kiệt lực vì đi đường xa, 
bèn đặt mình xuống và ngủ thiếp đi. Đoàn thương 
nhân, khi đã nghi xong, lại tiếp tục đi, nhưng vị Tỳ 
khưu thì không hay biết. Vị ấy thức dậy vào lúc chiều 
và, không thể trông thấy đoàn thương nhân, bèn bỏ
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đi theo hướng bị lạc và đến đúng lúc đi ngang qua 
chỗ cúa vị thọ thần ấy. Khi vị Thọ thần trông thấy vị 
Tỳ khưu, vị ấy bèn đi đến trong hình tướng của loài 
người và chào hỏi thân mật, mời vị Tỳ khưu vào trong 
cung điện của vị ấy, cho vị Tỳ khưu một ít dầu để 
thoa chân và những thứ khác, rồi ngồi xuống để hầu 
hạ. Vào lúc này Ngạ quỷ đến, nói rằng, "Thưa chồng, 
hãy cho tôi đồ ăn và thức uống và y phục." Vị ấy cho 
những thứ này đến nàng, nhưng khi nàng chạm vào 
chúng chừng nào thì chúng lại trở thành phẩn và 
nước tiểu, máu và mủ, và những đĩa sát nóng đỏ. Khi 
trông thấy cảnh này, đầy xúc động, vị Tỳ khưu bèn 
hỏi vị chư Thiên ấy bàng hai câu kệ này:

1. Nàng ây ăn phẩn và nước tiều, máu và 
mù. Đây là kết quả của nghiệp gì, nghiệp gì 
mà người đàn bà đã làm khiến cho nàng luôn  
luôn ăn máu và mủ?

2. Những y phục mới, đẹp, niêm, sạch và 
như lông tơ, khi được cho đến nàng lại trở 
thành như những tấm kim loại; người đàn bà 
này đã làm nghiệp gì?

1. Nàng ta ăn toàn phân,
Nước tiểu, mủ và máu- 
Đây ỉà quà nghiệp nào?
Nghiệp gì nàng đã làm 
Khiêh nàng luôn luôn ăn 
Những khôĩ máu và mủ;
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2. Những y phục mới mẻ,
Xinh đẹp và niêm mại,
Sạch bóng và như tơ 
Nhưng khi cho đến nàng 
Thì như những tấm sắt- 
Người đàn bà này đã 
Làm những ác nghiệp nào?

Khi được hỏi như vậy bởi vị Tỳ khưu, vị thọ thần 
bèn nói hai câu kệ để giải thích nghiệp mà nàng đã 
làm trong quá khứ:

3. Nàng là vợ của tôi, thưa Ngài, không có 
lòng nhân từ, hà tiện và keo kiệt; khi tôi cho 
đên các vị Sa-môn và các Bà-la-môn, thì nàng  
lăng m ạ tôi và chửi mắng tôi, nói là,

4. "Phẩn và nước tiều, máu và mủ - câu  
cho ông luôn luôn ăn cái gì là bất tịnh! câu 
cho điêu này hãy là sô' phan định sẵn cho ông  
trong kiếp sau và câu cho những y phục của 
ông trở thành những tấm  sắt!" Sau khi đã có 
ác hạnh như thê', nàng đã đến đây để phải ăn 
những thứ nhơ u ế  trong m ột thời gian dài.

3. Nàng là vợ của tôi,
Bất nhân và keo kiệt,
Khi tôi cúng dường đêh 
Những Sa-môn, bàn môn,
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Bà ta lăng mạ tôi,
Bà ta chửi mắng tôi:

4. Phẩn nhơ và nước tiểu 
Cùng với máu và mủ- 
Câu cho ông luôn luôn 
Ăn cái gì nhơ uế,
Câu cho điêu này hãy 
Là so phận của ông 
Ở trong kiếp sõng sau;
Và áo quan của ông,
Hãy thành những tấm sắt!"
Khi có ác hạnh ấy,
Bà ta đã đến đây 
Để phải ăn đô nhơ 
Trong một thời gian dài.

Khi đã kể lại như vậy về nghiệp mà nàng đã làm 
trong quá khứ, sau đó vị chư Thiên lại nói với vị Tỳ 
khưu rằng, "Bạch Đại Đức, có cách nào để nàng thoát 
khỏi cảnh Ngạ quỷ này không?" Khi vị Tỳ khưu nói 
rằng có, thì vị ấy nói rằng, "bạch Đại Đức, xin hãy nói 
cho con biết điều ấy." "Nếu những vật thí được cho 
đên một vị Tỳ khưu hay một người trong chư Thánh 
tăng của Đức Thế Tôn và rồi hồi hướng đến nàng và 
Ngạ quỷ bày tỏ sự tùy hỷ của nàng, thời như vậy sẽ có 
sự giải thoát dành cho nàng khỏi cảnh khốn cùng ở 
đây". Khi đã nghe qua điều này, vị chư Thiên bèn 
cúng dường đến vị Tỳ khưu đồ ăn và thức uống



Chú g iả i N gạ quỷ sự 73

thượng vị, và hồi hướng phước thí ấy đến nữ Ngạ 
quỷ. Và ngay tức thì nữ Ngạ quỷ ấy trở nên tươi sáng 
trở lại và làm thoả mãn các căn của nàng và được 
thoả mãn bởi vật thực chư Thiên. Rồi vị chư Thiên ấy 
lại cúng dường vào tay của vị Tỳ khưu ấy một cặp y 
của chư Thiên đặc biệt dành cho Đức Thế Tôn và hồi 
hướng phước thí ấy đến nữ Ngạ quỷ. Ngay tức thì 
nàng được mặc y phục của chư Thiên và được trang 
sức bằng những vật trang sức của chư Thiên và, có 
đầy đủ tất cả những gì mà nàng muốn, nàng giống 
như một tiên nữ, còn vị Tỳ khưu ấy thì đi đến Sãưathi 
trong chính ngày hôm ấy bâng năng lực thần thông 
của vị chư Thiên ấy. Vị ấy đi vào Jetavana, đi đến 
trước mặt Đức Thế Tôn, đảnh lẽ Ngài và rồi cúng 
dường đến Ngài cặp y. Rồi vị ấy nêu lên vấn đề ấy với 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy vấn đề ấy làm nguyên 
nhân cần thiết đã sanh lên và thuyết giảng chánh 
pháp đến hội chúng đã tụ họp ở đó. Thời pháp ấy 
đem lại lợi ích cho những người ấy.

*

I .io ế NGỐC ĐẦU QUỶ Sự
(KHALLÃTIYA PETAVATTHUVANNANÃ)

"Ngươi là ai mà ở bên trong cung điện của 
ngươi?"
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Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngu ở Sãvatthi, liên quan đến 
một Ngạ quỷ nọ có đầu hói.

Tương truyền rằng, cách đây đã lâu, tại Ba-la-nại 
có một cô gái điếm nọ trông rất xinh đẹp và diễm lệ, 
duyên dáng và có nước da hấp dẫn tuyệt vời, và có 
những bím tóc quyến rũ lạ kỳ. Tóc đen dài của nàng 
mềm mại, mịn mượt và xoán cong ở đuôi. Nó được 
buộc thành hai chùm, và khi được thả lỏng, những 
bím tóc thòng xuống đến thất lưng của nàng. Khi 
trông thấy mái tóc xinh đẹp cùa nàng, hầu như tất cả 
những chàng trai đều say đám yêu thương nàng. Vì 
không thể chịu đựng mái tóc xinh đẹp của nàng, một 
số phụ nữ, đầy lòng ganh tỵ, bàn tán với nhau và rồi 
mua chuột nàng tớ gái của nàng để cho nàng một liều 
thuốc độc, khiến cho tóc của nàng rơi rụng. Tương 
truyền rằng người hầu của nàng đã trộn chung thuốc 
rụng tóc với bột tám và đưa nó cho nàng vào lúc nàng 
đang tám gội ở sông Hâng. Nàng tẩm ướt tóc của 
nàng đến chân tóc và nhúng nó vào trong nước. Ngay 
khi nàng nhúng nó xuống nước thì tóc của nàng rụng 
ra ở chân tóc và cái đâu của nàng giống như một trái 
bầu đáng. Rồi hoàn toàn bị hết tóc và xấu xí như con 
chim bồ câu có cái đầu bị nhổ sạch lông, do xấu hổ, 
không thể đi vào thành phố, nàng trùm một tấm 
khăn quanh đầu của nàng và làm chồ ngụ của nàng 
tại một chỗ nọ ở thành phố. Sau một thời gian
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khoảng vài ngày, nàng hết thấy xấu hổ và nàng ép 
một số mè và kiếm sống bâng nghề buôn dầu và 
rượu. Một hôm, khi hai hoặc ba người say rượu đã 
ngủ mê, nàng đánh cáp y phục của họ mà đang treo 
thòng. Rồi một ngày nọ, nàng trông thấy một vị 
Trưởng lão đã đoạn trừ các lậu hoặc đang đi khất 
thực; với lòng tịnh tín trong tâm, nàng dãn Ngài về 
nhà của nàng, mời Ngài ngồi trên chỗ ngồi đã được 
soạn sẵn và rồi dâng đến Ngài cái bánh dầu được làm 
bâng mè xay và được nhúng trong dầu. Trưởng lão, vì 
lòng bi mẫn đối với nàng, bèn thọ lãnh và ăn cái bánh 
ấy trong khi nàng đứng với lòng sùng đạo tín thành, 
đang cầm cái dù che cho Trưởng lão. Trưởng lão bày 
tỏ sự tùy hỷ của Ngài khiến cho tâm của nàng hoan 
hỷ và Ngài ra đi. Ngay khi Trưởng lão tỏ sự tùy hỷ của 
Ngài thì người con gái kia phát nguyện rằng, "Câu xin 
cho tóc của con được dài, mềm mại, mượt mà, mịn và 
xoắn ở đuôi tóc". Đến đúng thời kỳ, nàng chết, và do 
kết quả của những việc phước và tội của nàng, nàng 
sanh một mình trong cung điện bảng vàng ở giữa Đại 
dương. Tóc của nàng trải ra y như nàng đã ước 
nguyện, nhưng nàng bị trần truồng vì đã ăn cấp 
những áo quần của người đàn ông. Nàng đã sanh 
nhiều lần trong cung điện bâng vàng ấy, và trần 
truồng, nàng trải qua một trung gian Phật thời tại đó. 
Rồi khi Đức Thế Tôn của chúng ta đã sanh lên trong 
thế gian và lăn bánh xe diệu pháp, và đến đúng thời 
kỳ đang trú ngụ tại Sãvatthi, có đến nhiều trăm
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thương nhân, là những dân cư của thành Sãvatthi, 
khởi sự lên đường xuyên qua đại dương hướng đến 
Suvannabhủmi. Chiếc thuyền mà họ đã bước vào bị 
tròng trành do bởi sức của những cơn gió mạnh, trôi 
dạt bồng bềnh đến tại chồ ấy; Nhân đó, Thiên cung 
nữ quỷ hiện ra hình tướng của nàng và thiên cung 
của nàng cũng hiện ra trước mặt họ. Khi trông thấy 
nàng, vị thương nhân Trưởng đoàn đọc lên câu kệ 
này để dò hỏi:

1. "Nàng là ai mà cứ ở trong cung điện của 
nàng, không đi ra ngoài? Hãy ra ngoài, hỡi 
nàng, hãy cho chúng ta thây rõ hơn khi nàng 
đang đứng ở bên ngoài".

Ô kìa nàng là ai
Mà ở mãi trong cung điện,
Không bước ra bên ngoài?
Hãy ra ngoài, hỡi nàng,
Để chúng ta thây nàng
Khi đang đứng bên ngoài

Rồi nàng đọc lên câu kệ này đế giải thích sự bất 
lực của nàng là không thể ra ngoài được:

2. "Bị tran truồng, tôi cũng khô tâm và 
lúng túng, không thề ra ngoài được;

Tôi chi được che phủ bằng tóc cùa tôi mà 
thôi - Là kết quả của một ít phước mà tôi đã 
làm".
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Thân thê’bị loã rô,
Tôi củng khổ lúng túng,
Không thể ra ngoài được;
Tôi chỉ được che phủ 
Bằng tóc của tôi thôi 
Là do chút ít phước 
Mà tôi đã gieo tạo.

Rồi vị thương nhân, khi muốn cho nàng chiếc áo 
của ông ta, bèn nói lên câu kệ này:

3. "Đây này, tôi sẽ cho nàng chiếc áo khoác 
của tôi - Hãy m ặc vào chiếc áo này. Khi nàng 
đã mặc vào chiếc áo này rồi, thời hãy đi ra, 
hỡi người đẹp của ta. Hãy đi ra, này cưng, hãy 
cho chúng ta trông thấy nàng khi đang đứng ở 
bên ngoài";

Ta sẽ cho đến nàng 
Chiếc áo khoác của ta.
Khi nàng đã mặc vào 
Chiếc áo khoác này rdi,
Thời hãy bước ra ngoài,
Hỡi người đẹp của ta,
Hãy ra này em yêu 
Khi đang đứng bên ngoài 
Hãy cho ta thấy nàng.

Khi nói vậy, vị ấy trao cho nàng chiếc áo khoác 
của mình. Nàng bèn nói lên hai câu kệ đẽ cho thấy
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râng: cái mà được cho theo cách ấy không đem lại lợi 
ích cho nàng, và cách mà những vật được cho sẽ đem 
lại lợi ích cho nàng:

4. "Cái gì được cho ra từ tay cùa người vào 
trong tay của tôi thì không đem  lại lợi ích cho 
tô iệ Nhưng người thiện nam ở đây có lòng 
tịnh tín và là một vị Thinh văn đệ tử của Đức 
Phật Toàn Giác

5. Khi đã mặc vào cho vị ây, hãy hồi hướng 
phước thí ẩy đến cho tôi, thời tôi sẽ được 
hạnh phúc và có đây đù tất cá đĩêu gì mà tôi 
ưa thích".

4. Cái gì được cho ra 
Từ trong tay của Người,
Vào trong tay cùa tôi,
Thì chẳng lợi ích gì 
Đêh cho tôi chút nào,
Nhưng vị thiện nam này 
Ở đây có đức tin
Là thinh văn đệ tử 
Của Đức Phật Toàn Giác;

5. Khi đã mặc y phục 
Vào người của vị ấy,
Hãy cho phước đến tôi,
Thời tôi sẽ hạnh phúc.
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Và có đủ tất cả 
Điêu gì tôi mong muôn.

Khi nghe qua điều này, những vị thương nhân 
tắm và thoa dầu cho vị thiện nam và rồi mặc vào cho 
vị ấy một cặp y phục. Những người kiết tập Tam tạng 
nói những câu kệ này để làm sáng tỏ điều này:

6. Những vị thương nhân ấy tắm và thoa  
đâu cho vị ây và m ặc vào cho vị ây những y 
phục, và roi hoi hướng phước thí đến cho  
nàng.

7. Ngay khi họ hồi hướng phước thí này thì 
kết quả hiện ra: vật thực, y phục và thức  
uông, là quả của phước thí này.

8. Nhân đó, nàng trở nên thanh tịnh, được  
mặc vào y phục sạch sẽ và tươi sáng, mặc 
những y phục m ịn hơn những y phục bằng vải 
K ãsi, rồi rời khỏi cung điện của nàng, m ỉm  
cười (đẽ cho thây rằng) "đây là kết quả phước 
thí của người".

6. Những thương nhân ấy tắm,
Thoa dâu cho vị ấy 
Và khoác những y phục 
Vào người của vị ăy,
Rồi cho phước đêh Nàng.
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7. Ngay khi họ hoi hướng,
Thì kết quả hiện ra:
Là vật thực, y phục 
Và thức uống, là quả 
Của sự bô'thí này.

8 . Nhờ đó nàng thanh tịnh,
Được mặc những y phục 
Tươi sáng và sạch sẽ,
Lại mang những tấm vải 
Mịn hơn của Kaasi;
Và rời khỏi cung điện,
Mỉm cười đẽ cho biết 
"Đây là quả phước thí 
Của người cho đêh tôi”.

Khi chính các vị thương nhân đã trông thấy như 
vậy quả của việc phước của họ, thì tâm của họ đầy 
ngạc nhiên và họ có đầy lòng kính trọng đối với vị 
thiện nam, tôn kính vị ấy bằng sự cháp tay tác lễ. Vị 
ấy lại còn làm cho họ tín thành nhiều hơn bầng một 
thời pháp thoại và an trú họ trong tam quy và ngũ 
giới. Họ hỏi nàng Vimãnapetì về nghiệp mà nàng đã 
làm, bâng câu kệ này:

9. "Cung điện nguy nga, rực rỡ cùa nàng 
đang chiêu sáng; Này tiên nữ, chúng ta yêu 
câu nàng hãy cho chúng ta biẽt rằng đây là 
quả của nghiệp gì".
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Ọ. Cung điện đây hoa mỹ 
Và nguy nga của nàng 
Đang chiếu sáng rực rỡ;
Này hỡi nàng tiên nữ,
Hãy cho chúng ta biết,
Đày là quả nghiệp nào.

Khi được hỏi như vậy bởi họ, nàng bèn nói lên 
những câu kệ này đê’ báo cho họ biết rảng cung điện 
ấy là kết quả của nghiệp thiện nhỏ mà nàng đã làm; 
tuy nhiên, trong tương lai sẽ có quả nghiệp bất thiện 
như nghiệp được thấy trong địa Ngục.

10. Đên m ột vị Sa-m ôn du phương, chánh  
trực, tôi, với tâm tịnh tín , đã cúng dường cái 
bánh đâuỆ

11. Do kết quả của nghiệp thiện ẩy, tôi đã 
vui hưởng khoái lạc trong m ột thời gian dài 
trong cung điện này, còn bây giờ chỉ có chút 
ít.

12. Sau bôn tháng, cái chẽt sẽ đến và tôi sẽ  
rơi xuống địa ngục vô cùng kinh khủng và đau 
đớn.

13. Có bốn góc với bốn cổng, nó được chia 
thành những phần bằng nhau, được bao 
quanh bởi bức tường sắt và có mái bằng sắt ở  
bên trênể
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14. Cái nên nóng sáng của nó được làm  
bằng sắt cháy đỏ, nó trải rộng khắp quanh 
một trăm do tùân, đứng mãi mãi.

15. Tôi sẽ trải qua những cảm thọ đau đớn 
ở đó trong m ột thời gian dài, do quả của ác 
nghiệp của tôi, vì lý do này tôi vô cùng sầu 
khổ.

Khi nàng đã cho biết như vậy vê quả nghiệp của 
nàng và kiếp sống tương lai của nàng trong đại ngục, 
thì tâm của người Thiện nam ấy bị xúc động bởi lòng 
bi mẫn và, khi nghĩ rằng vị ấy có thể làm phương tiện 
để nâng đỡ nàng, bèn nói rằng, "bằng chỉ một vật thí 
đến tôi, hời tiên nữ, nàng đã có đủ tất cả những gì 
nàng muốn và tiếp xúc với sự thù thắng cao cả này. 
Nếu bây giờ nàng cho ra vật thí đến những Thiện 
nam này và tưởng niệm những ân đức cùa Bậc Đạo 
sư, thời nàng sẽ khỏi phải tái sanh trong địa ngục". 
Nàng Petĩ vô cùng sung sướng và nói rẳng, 'tốt lắm', 
và làm thoả mãn họ bâng đồ ăn và thức uống của chư 
Thiên, cho họ những V phục và châu báu đủ loại cúa 
chư Thiên. Rồi nàng trao vào tay của họ một cặp y 
phục cùa chư Thiên, đặc biệt dành cho Đức Thế Tôn 
và gởi lời chào hỏi này:

”Khi các người đã đi đến Sãvatthi, hãy đảnh lẻ 
Đức Thế Tôn với lời nhản gởi này của tôi: "Bạch Đức 
Thế Tôn, một vị Vimãnapetĩ nọ xin đảnh lê Đức Thế 
Tôn với đầu của nàng dưới chân của Ngài". Nàng đưa
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chiếc thuyền của họ đến cảng mà họ muốn đến trong 
cùng ngày ấy, bảng năng lực thần thông và oai lực của 
nàng. Bấy giờ, những thương nhân ấy đi đến Sãvatthi 
từ cảng ấy đến đúng lúc và đi vào Jetavana . Họ dâng 
đến Bậc Đạo sư một cặp y phục, và khi họ đã khuyển 
lời chào hỏi của nàng, họ nêu lên toàn thể vấn dề ấy 
ngay từ đầu. Bậc Đạo sư lấy vấn đề ấy làm nguyên 
nhân cần thiết và thuyết pháp đầy đủ chi tiết cho hội 
chúng đã hội họp đây đù ở đó. Thời pháp ấy đem lại 
lợi ích cho hội chúng ở đó. Vào ngày hôm sau, những 
Thiện nam ấy tổ chức một cuộc Bố thí vật thực lớn 
đến Chư Tăng có Đức Phật dần đầu và hồi hướng 
phước thí đến cho nàng. Khi nàng rời khỏi cõi Ngạ 
quỷ, nàng sanh vào trong một cung điện bảng vàng 
trong cõi trời ba mươi ba, rực rỡ với nhiều loại châu 
báu, và có một đoàn tùy tùng gồm một ngàn tiên nữ.

1.11 TƯỢNG QUỶ Sự
(NÃGA PETA VATTHUVANNANA)

"Người đi ờ trước trên một con voi trắng."

Pháp thoại này được bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngự ở Jetavana, liên quan đên 
hai Ngạ quỳ mà đã từng là những vị Bà-la-môn.

Tương truyền ràng, vị Đại Đức bảy tuổi Samkicca 
đã chứng đảc đạo quả A-la-hán trong khi vẫn còn ở



84 Tk. Minh Huệ dịch

trong nhà cạo tóc và đang sống như một vị Sa di với 
ba mươi vị Tỳ khưu trong một khu rừng. Sau khi vị ấy 
đã bảo vệ các vị Tỳ khưu ấy thoát khỏi cái chết gần kề 
từ tay của năm trăm tên cướp và đã thuần phục 
những tên cướp, truyền phép xuất gia cho chúng, vị 
ấy đi đến trước mặt Bậc Đạo sư.

Bậc Đạo sư thuyết pháp đến các Tỳ khưu và vào 
lúc kết thúc thời pháp ấy, họ chứng đác đạo quả A-la- 
hán. Rồi khi Đại Đức Samkicca đã đủ tuổi và đã thọ 
cụ túc, vị ấy đi đên Ba-la-nại với năm trăm vị Tỳ khưu 
và trú ngụ ở Isipatana. Dân chúng đi đến trước mặt 
Trưởng lão để nghe pháp, và tự sắp thành những 
nhóm dọc theo những con đường, bố thí những vật 
thực đến những người mới đển. Một vị thiện nam nọ 
ở đó ra sức thuyết phục mọi người cung cấp thường 
xuyên vật thực, và họ cung cấp vật thực thường xuyên 
này theo khả năng của họ.

Bấy giờ tại Ba-la-nại có một vị Bà-la-môn có tà 
kiến, có hai đứa con trai và một đứa một đứa con gái. 
Đứa con trai lớn trong ba đứa này là một người bạn 
cùa vị thiện nam ấy. Vị ấy dẫn anh ta đến trước mặt 
Đại Đức Samkicca, và Đại Đức Samkicca thuyết pháp 
cho anh ta, nhờ đó tâm của anh ta trở nên mềm mại; 
Rồi vị thiện nam nói với anh ta rảng, "bạn nên bô' thí 
vật thực thường xuyên đến một vị Tỳ khưu". "Tục lệ 
dành cho những vị Bà-la-môn là không cho vật thực 
thường xuyên đên những vị Sa-môn nào trong những
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con trai của dòng thích ca, bởi vậy tôi sẽ không cho 
đâu". "Ngay cả tôi ông cũng không cho vật thực sao? 
Vị ấy hỏiề "Làm sao tôi không thể cho nó được", anh 
ta đáp lại. "Trong trường hợp ấy, hãy cho đến một vị 
Tỳ khưu cái gì mà anh định cho đến tôi". "Tốt lâm", 
Anh ta đồng ý và vào ngày hôm sau, trong khi trời 
vẫn còn rất sớm, anh ta đi đến tịnh xá, kiếm về một vị 
Tỳ khưu và cúng dường vật thực đến vị ấy. Trải qua 
một thời gian như thế, người em trai và em gái trông 
thấy những hạnh kiểm cùa Tỳ khưu và nghe pháp và, 
khi tìm thấy đức tin trong giáo pháp, lấy làm thoả 
mãn trong những việc phướcỗ Như vậy ba người này, 
khi cúng dường vật thực theo khả năng của họ, tôn 
kính, sùng mộ, và tôn trọng các vị Tỳ khưu, và tôn 
trọng các vị Bà-la-môn trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ của họ 
chẳng có niềm tin, cũng chẳng có tâm đạo, không có 
lòng tôn kính đến các vị Sa-môn và Bà-la-môn, và 
không quan tâm đến sự thực hành những việc phước. 
Những quyến thuộc yêu cầu rằng, đứa con gái trẻ của 
họ nên gả cho người bà con bên mẹ của nàng. Nhưng 
người ấy nghe pháp trước mặt Đại Đức Samkicca, và 
đầy xúc động, thường xuyên mang bát đến nhà của 
mẹ để ăn cơm. Mẹ của vị ấy ra sức dụ dỗ vị ấy lấy 
người em gái bà con bên mẹ. Do bởi điều này, vị ấy 
trở nên bất mãn và đi đến ông thầy của vị ấy và nói 
rằng, "Bạch Ngài, con muốn hoàn tục, xin hãy chấp 
thuận cho con". Thầy hoà thượng của vị ấy, khi thấy 
rằng vị ấy có khả năng để trở thành một vị saavaka,
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bèn nói rằng, "Hãy đợi chỉ trong một tháng thôi, này 
ông Sa di". "Lành thay", vị ấy đồng ý và, khi một 
tháng đã trôi qua, vị ấy lại nói với thầy hoà Thượng 
theo cùng cách ấy. Thầy hoà thượng lại nói rằng: 
"Hãy đợi thêm nửa tháng nữa" khi nửa tháng đã trôi 
qua và ông thầy Hoà thượng lại được nói như vậy, và 
vị ấy nói ràng, "hãy chờ một tuần". "Lành thay”, 
người kia đồng ý. Trong một tuần ấy nhà của người 
cô của vị Sa di bị sập vì cái mái hư của nó và những 
bức vách cũ kỹ yếu ớt của nó bị gió và mưa thổi vào, 
và Vị Bà-la-môn cùng vợ cùa ông ta, hai đứa con trai 
và con gái của họ bị chết khi bị nhà sập đè xuống. 
Trong những người này, vị Bà-la-môn và vợ của ông 
ta sanh trong cõi Ngạ quỷ, trong khi hai đứa con trai 
và con gái của họ sanh trong cõi chư Thiên địa cầu. 
Trong những vị chư Thiên này, đứa con trai lớn sanh 
ra cỡi trên một con voi, đứa em trai thì sanh ra trong 
một chiếc xe được kéo bởi một con lừa và đứa em gái 
thì ở trong một cái kiệu bằng vàng. Vị Bà-la-môn và 
vợ ông ta, mỗi người cầm những cái búa tạ bâng sắt 
khổng lồ và đánh vào nhau, và những vết sưng 
phồng, mỗi vết bằng cái lu nước khổng lồ lại sanh lên 
ở những chồ mà họ bị đánh, lâm vào cơn khủng hoan 
trong một tình trạng nghi nghi hoặc hoặc và rồi thình 
lình hiện ra. Họ lại làm vỡ những vết bầm của nhau, 
giận dữ và nguyền rủa lân nhau bầng những lời thô 
lỗ, uống máu và mủ, tuy nhiên vẫn không thấy thoả 
mãn.
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Rồi vị Sa di vẫn bị chế ngự bởi lòng bất mãn, đi 
đến thầy hoà Thượng của vị ấy và nói râng, "Bạch 
Ngài, con đã đợi sự đồng ý trong nhiều ngày; Nay con 
muốn về nhà, xin ngài hãy đồng ý cho con". Rồi thầy 
Hoà Thượng của vị ấy nói ràng, "Hãy đến đây vào lúc 
mặt trời lặn, khi đến ngày thứ mười bốn của tháng hạ 
huyền", và đi đến đứng một lát ở đảng sau của tịnh xá 
Isỉpatana. Lúc bấy giờ hai vị chư Thiên ấy đang đi, 
cùng với đứa em gái của họ, dọc theo cùng con đường 
ấy, để tham dự vào cuộc họp của dạ xoa. Mẹ và cha 
của họ đã theo họ với những cây gậy trong tay và với 
những lời nói thô lỗ. Họ có tướng mạo tối đen, bị đè 
nặng bởi những mớ tóc rối bù gớm guốc và tung bay, 
và giống như những thân cây thốt nốt bị đốt cháy do 
bị tia chớp giáng xuống. Họ bị chảy máu, mủ nhỏ giọt 
và thân của họ nhăn nheo, trông họ như một cảnh 
tượng gớm guốc và ghê rỢn. Rồi Đại Đức Sa.mkicca 
thị hiện thần thông để vị Sa di có thể trông thấy tất cả 
họ đang đi và, khi vị ấy đã làm như thế bèn nói râng, 
"Này ông Sa di, ngươi có trông thấy họ đang đi 
không?" "Thưa vâng, bạch Ngài, con trông thấy họ". 
"Thôi được, hãy hỏi họ về những nghiệp mà họ đã 
làm". Vị ấy lần lượt hỏi những người đang đi như thế, 
bắt đầu từ người đang cỡi trên con voi. "Ngài nên hỏi 
những Ngạ quỷ đang đi theo ở đằng sau", họ nói. Và 
vị Sa di nói với những Ngạ quỷ bàng những câu kệ 
này:
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1. Người đi trước trên m ột con voi trắng, 
tuy nhiên người đi giữa thì ở trong m ột chiếc 
xe được kéo bởi m ột con lừa, ở đằng sau là 
m ột thiếu nữ được khiêng đi trong m ột chiếc 
kiệu bằng vàng, hoàn toàn chiêu sáng cả trong 
m ười phương.

2. Nhưng các người, với cái búa tạ trong  
tay, với những khuôn mặt đây nước mắt và 
thân bị nứt nẻ và xây sát, ác nghiệp nào các 
ngươi đã làm trong khi các ngươi còn ở trong 
cõi người, mà do đó các ngươi phải uổng máu 
lẫn nhau?

Chú giải:

1. Ở đây, chữ Ở TRƯỚC (Purato): ở trước tất cả. 
Tráng (Setena): Có màu sác nhạt. NGƯỜI ĐI TỚI 
(Paleti): Người đi. TUY NHIÊN Ở GIỮA (Majjhe 
pana): ở giữa là người cỡi trên con voi và người trong 
chiếc kiệu. TRONG CHIẾC XE ĐƯỢC KÉO BỞI CON 
LỪA (assatarĩrathena): Người đi bâng chiếc xe được 
tháng ách bằng những con lừa cái. - Đây là cách nên 
được hiểu. ĐƯỢC DẦN ĐI (Nĩyati): được chở đi. 
HOÀN TOÀN Rực SÁNG TRONG MƯỜI PHƯƠNG 
cobhãsayantĩ dasa sabbato disã): Chiếu sáng ra 
trong khâp cả mười phương với hào quang từ thân 
của nàng, từ y phục và những nữ trang của nàng v.v... 
VỚI THÂN THẾ BỊ NỨT NẺ VÀ XÂY XÁT (Bhinna-
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pabhinnagatta): với những tấm thân bị nứt nẻ và xây 
xát khâp cả bởi những nhát búa đánh vào.

Khi được hỏi như vậy bởi vị Sa di, những Ngạ quỷ 
đáp lại bảng bốn câu kệ, để kế lại toàn thể câu 
chuyện:

3. "Người m à đi trước trên m ột con voi, 
trên con bạch trượng có bổn chân, người ấy là 
đứa con trai của chúng tôi. Sau khi đã bô' thí 
vật thực, bây giờ vị ây được hạnh phúc và vui 
sướng.

4. Người m à đi ở giữa trong m ột chiẽc xe  
được kéo bởi lừa có thắng bôn ách, đang phi 
nước đại, vị ây là đứa con trai thứ hai của 
chúng tôi. Là người không bỏn xẻn và là bậc 
thay trong việc thực hành bố thí, bây giờ vị ấy 
chiêu sáng rực rỡ.

5. Cô gái ở đằng sau được khiêng đi trong  
m ôt chiếc kiêu, cô thiêu nữ với đôi m ắt diu  
dàng của con nai, nàng là con gái của chúng  
tôi và là đứa sanh chót. Nhờ đã làm  thoả m ãn  
bởi nửa phan ăn của nàng, bây giờ nàng hạnh  
phúc và vui sướng.

6. Như vậy trong quá khứ, họ đã cúng 
dường vật thực, với lòng tịnh tín trong tâm  
của họ, đến các vị Sa-môn và Bà là m ôn. Tuy 
nhiên, chúng tô i thì ích kỷ và hay lăng m ạ các
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vị Sa-môn và Bà-la-môn. Họ đã bô' thí và bây 
giờ làm hài lòng chính họ, trong khi chúng 
con thì bị héo úa như cây sậy bị đôn ngã.

Chú giải:

3. Ở đây, NGƯỜI MÀ ĐI Ở ĐÀNG TRƯỚC (Pu 
rato' vu yo gacchatỉ): người đi ở đằng trước của 
những người đang lũ lượt đi. TRÊN MỘT CON VOI 
(Kunarena): trên một con voi (Hatthinã), mà đã có 
nói trên tên là (Kuũjara) bởi vì nó mang đến địa 
hình, quả đất, sẽ tiêu diệt (Cĩrayati), hay thay vào đó 
vì nó ở trong những thung lũng (Kunjesu) nên nó vui 
sướng, (Ramati) nên nó đi rảo quanh. TRÊN MỘT 
CON VOI (Nãgena): con voi ấy, con (Nãga) mà 
không có chỗ nào có thê’ đến gần nó được và đối với 
nó không có điều gì mà nó không thế chinh phục 
được. BỐN CHÂN (Catukkamena): Có bốn chân cả 
thảy. NGƯỜI CÓ TRƯỚC (Getthako): Người sanh 
trước.

4. CÓ BỐN CÁI ÁCH (Catubbhĩ): được thắng ách 
bởi bốn con lừa cái. PHI NƯỚC ĐẠI (Suvaggitenaỳ. 
di chuyển đẹp mảt, di chuyển nhanh chóng.

5. VỚI ĐÔI MẮT DỊU DÀNG CỦA MỘT CON 
NAI (Migamandalocanã): mắt nhìn ra một cách dịu 
dàng như đôi mát của con nai cái, BẰNG NỬA PHÂN 
ĂN CỦA NÀNG: Bhãgadậhabhãgena = bhãgassa 
aậậhabhãgena (cách nối kết): lý do là nàng đã cho đi
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nửa phần ăn đã nhận lãnh cho chính nàng. HẠNH 
PHÚC: (Sukhĩ = Sukhinĩ): điều này được nêu ra ở 
đây có sự méo mó về giới tính.

6. HAY CHỬI MẮNG (paribhãsakã) hay lăng 
mạ. BÂY GIỜ CHÚNG Tự LÀM HÀI LÒNG 
(parỉcãrayanti) Chúng làm thoả mãn các căn của 
chúng theo ý thích, bất cứ chỗ nào chúng muốn, bàng 
những dục lạc của chư Thiên, hay chúng vui chơi 
(.Paricariyam kãrenti) với những tùy tùng của chúng 
do bởi quả thù tháng về những thiện nghiệp của 
chúng. TRONG KHI CHÚNG TÔI THÌ BỊ HÉO ÚA 
NHƯ CÂY SẬY BỊ ĐỐN HẠ (Mayanca sussãma naịo 
va chinno): nhưng chúng tôi thì tàn tạ như cây sậy đã 
bị đốn hạ và bị đặt xuống trong ánh náng của mặt 
trời, chúng tôi bị thiêu đốt và bị khô héo bởi cơn đói 
và khát, do bởi những cú đánh nhừ tử (mà chúng tôi 
nhận lãnh của nhau).

Khi họ đã làm sáng tỏ những ác nghiệp của họ 
như vậy, sau đó họ nói cho vị ấy biết rằng họ là dì và 
dượng cùa vị Sa di ấy. Khi nghe qua điều này, đầy xúc 
động, vị sa di bèn thốt lên câu kệ này để hỏi cách làm 
sao vật thực có thể được làm để có thể dùng được đối 
với những người làm ác:

7. Vật thực của các người là gì? Giường 
ngủ của người như th ế  nào? Các người tự  
nuôi sông bằng cách nào, các người là người 
có tánh rất ác, dâu sông giữa nhĩêu của cải, lại
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bỏ qua cơ hội hạnh phúc của các ngươi, và 
ngày hôm  nay phải đi đên chỗ đau đớn?

Chú giải:

7. Ở đây, VẬT THựC CỦA CÁC NGƯỜI LÀ GÌ? 
(Kim tumhãkam bhojanam): vật thực của các người 
thuộc loại nào? GIƯỜNG NGỦ CỦA CÁC NGƯỜI 
NHƯ THÊ NÀO? (Kim sãyãnam): giường ngủ của 
các ngươi thuộc loại nào? một số người đọc là: sự ngủ 
nghi của các người như thế nào? (Kim sãyãnam): 
loại giấc ngủ nào của các ngươi, nghĩa là các ngươi 
ngủ bằng loại giường nào? CÁC NGƯƠI Tự NUÔI 
SỐNG BẰNG CÁCH NÀO? (Katham su yãpetha): các 
ngươi tự nuôi sống bằng cách nào? CÁC NGƯƠI LÀ 
NHỮNG NGƯỜI CÓ TÁNH RẤT Ác 
cSupãpadhammino): Các ngươi là những người có 
tánh ác vô cùng. DẦU SỐNG GIỮA NHIỀU CỦA CÁI 
cPahũtabhogesu): Dầu sống trong nhiều cúa cải. Dầu 
ở trong vô sô cùa cải.

Khi được hỏi như vậy bởi vị Sa di, những Ngạ quỷ 
ấy nói lên những câu kệ này đế trả lời những vấn đề 
mà vị ấy hỏi về:

8 . "Khi chúng tôi đã đánh nhau rồi, thì 
chúng tôi sẽ uống máu và mù; chúng tôi uống  
nhĩêu nhưng chúng tôi không được no đủ, 
chúng tôi không được hài lòng.
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9. Thực ra, những kẻ phàm phu không có 
lòng bố thí cũng ta thán sau khi chết- chúng  
trở thành những tội đô của Yam a  (D iêm  
Vương); những người mà đã biết và đã dành  
được cùa cải rồi, nhưng lại không sử  dụng nó, 
thậm chí cũng không làm những việc phước.

10. Vê sau những người này chịu đói và 
khát; những Ngạ quỷ ấy cháy nóng, bị thiêu  
đô't trong m ột thời gian dài. Sau khi đã tạo  
những nghiệp dẫn đến quả đau khổ, quả cay 
đắng, chúng chịu đau khổ".

11. Quả thật vậy, những cùa cải và những  
ngũ côc ton tại thật ngắn ngủi và đời sông của 
người ta ở đây cũng trôi qua nhanh; khi biết 
những pháp có tánh chất thay đổi là vô 
thường, Bậc Trí Tuệ nên tạo ra m ột chỗ  
nương tựa.

12. Những người mà hiểu được điêu này là 
những người thông hiếu giáo pháp; khi đã 
nghe những lời vàng ngọc của các vị A-la-hán, 
họ không coi thường việc bổ- thí vật thực.

Chú giái:

8. Ở đây, CHỨNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC NUÔI 
DƯỠNG (Na dhãtã homa): Chúng tôi không được 
nuôi dưỡng, không được thoả mãn, không vừa lòng. 
KHÔNG ĐƯỢC THÍCH THÚ: Naruccãdimhase = Na
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ruccãma (hình thức văn phạm chuyển đổi); Chúng 
tôi không có được sự an lạc, nghĩa là chúng tôi không 
uống nó cho thoả thích.

9. BỞI VẬY, THựC RA (icc'eva) bảng chính cách 
này. NHỮNG KẺ PHẢI CHẾT CŨNG TA THÁN 
(Maccã paridevayanti): Những người khác cũng vậy, 
là những người, như chúng tôi, cũng đã làm những 
điều bất chánh, cũng ta thán và kêu gào. KHÔNG CÓ 
LÒNG BỐ THÍ (Adãyakã): ích kỷ, không có đức 
quảng đại. CHÚNG TRỞ THÀNH NHỮNG THẦN 
DÂN CỦA Yama (Yamassa thãyino): Bản tánh của 
chúng là phải ở trong cõi Ngạ quỷ, chỗ ngụ của Yama 
(Diêm Vương), được mệnh danh là cõi của Yama. 
NHỮNG NGƯỜI MÀ ĐÃ BIẾT VÀ ĐÃ CÓ ĐƯỢC 
CỦA CẢI (Ye te viditvã adhigamma bhoge): Những 
người đã biết và đã có của cải để đem lại hạnh phúc 
phi thường, cả bây giờ lân mai sau. NHƯNG LẠI 
KHÔNG DÙNG ĐẾN NÓ, THẬM CHÍ CŨNG 
KHÔNG LÀM NHỮNG VIỆC PHƯỚC (Na bhunjare 
nã'pi'karontipunnam): Nhưng là người, như chúng 
tôi, không tự mình dùng nó, thậm chí cũng không 
làm những việc phước về sự bố thí vật thực bằng cách 
cho đến những người khác.

10. VỀ SAU NHỮNG NGƯỜI NÀY CHỊU ĐÓI VÀ 
KHÁT (Te khuppipãsũpagatã parattha): những 
chúng sanh này bị chế ngự bởi sự muốn ăn và bởi sự 
khát về sau, ở cõi Ngạ quỷ, trong kiếp sau. NHỮNG
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NGẠ QUỶ ẤY NÓNG CHÁY, BỊ THIÊU ĐỐT TRONG 
MỘT THỜI GIAN DÀI (Cirarạ jhãyare dayhamãnã): 
Nghĩa là những Ngạ quỷ ấy, bị đốt cháy, chúng than 
khóc, bị thiêu đốt liên tục bởi ngọn lửa của lương tâm 
bất an, khi nghĩ rằng "than ôi! Chúng ta đã không 
làm những việc thiện, chúng ta chi làm những việc ác 
mà thôi" và bởi ngọn lửa đau khổ do bởi cơn đói của 
chúng gây ra. ĐEM LẠI ĐAU KHỔ (anubhonti duk- 
kham katukapphalãni): Sau khi đã làm việc ác đem 
lại quả cay đảng, chúng chịu đau khố, chúng chịu 
trạng thái đau khổ trong cõi khổ, trong một thời gian 
dài.

11. CÓ ĐỜI SỐNG NGẮN NGỦI (ittararn): không 
tồn tại lâu, vô thường, chịu sự thay đổi; MẠNG SỐNG 
CỦA CON NGƯỜI TRÔI QUA NHANH Ở ĐÂY (iẳffa- 
raĩỊĩ idha jĩvitam): Mạng sống của chúng sanh ở đây, 
trong cõi người này, đang trôi nhanh, Có hạn kỳ, 
ngắn ngủi. Vì lý do này mà Đức Thế Tôn nói râng. 
"Người mà sống lâu, chi sống một trăm năm hoặc lâu 
hơn một chút." KHI BIẾT CÁC PHÁP CÓ TÁNH 
CHẤT THAY ĐỔI LÀ VÔ THƯỜNG ựttaram ittaro 
nătvãy. Khi biết chác bằng trí tuệ râng, các pháp hữu 
vi như của cải và ngũ cốc v.v..ử Và mạng sống của con 
người là đang trôi nhanh, hữu hạn, ngân ngủi, và 
không tồn tại lâu dài. NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ NÊN TẠO 
RA MỘT CHÕ NƯƠNG TựA (dĩpam kariyãtha pan- 
ậito): Người có trí tuệ nên tạo ra một chồ nương tựa,
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một chỗ chống đỡ, đó sẽ là nền tảng hạnh phúc và lợi 
ích trong đời sau.

12. NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT ĐIỀU NÀY (ye 
te evam pa jãnanti) những người mà thật sự giác ngộ 
tánh chất thay đổi của đời người và của cải, họ không 
nên dễ duôi trong việc bố thí luôn khi. KHI ĐÃ 
NGHE NHỮNG LỜI VÀNG CỦA CÁC BẬC A LA 
HÁN (Sutvã arahatam vacoỳ. nghĩa là khi đã nghe 
những lời của các vị A-la-hán, của các bậc thánh 
nhân như chư Phật v.v... Phần còn lại quá rõ rồi.

Khi những Ngạ quỷ ấy đã giải thích những vấn đề 
mà chúng đã được hởi bởi vị Sa di, chúng nói rầng. 
"Chúng tôi là dượng và dì của ngài". Khi vị ấy nghe 
qua điều này, vị Sa di đầy xúc động, di?t trừ tâm thối 
thất của vị ấy và gục đầu dưới chân thầy hoà thượng 
mà nói râng, "Bạch Ngài, bất cứ lòng thương tưởng 
nào nên được cho đến do bởi lòng bi mẫn, đã được 
Ngài cho đến con, thì châc chắn con được bảo vệ 
không bị rơi vào trong nỗi bất hạnh lớn. Bây giờ, con 
không còn thích thú trong đời sống gia đình và sẽ 
thấy vui thích trong đời sống phạm hạnh". Đại đức 
Samkicca cho người đệ tử một đề mục thiền định 
thích hợp với tâm tánh của vị ấy. Nhờ chuyên tâm với 
đề mục thiền định ấy, không bao lâu vị Sa di chứng 
đác Đạo quả A-la-hán. Đại đức Samkicca nêu lên vấn 
đề ấy với đức Thế Tôn. Bậc Đạo sư lấy vấn đề ấy làm 
nguyên nhân cần thiết đã sanh lên và thuyết giảng
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chánh pháp một cách tì mỉ đến hội chúng hội họp ở 
đó. Thời pháp ấy đem lại lợi ích cho những người hội 
họp ở đó.

*

1.12 XÀ QUỶ Sự
(URAGA PETAVATTHUVANNANÃ)

"Cũng như con rắn sau khi quăng bỏ cái vỏ cũ 
kỹ của nó"

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Jetavana, liên quan đến 
một thiện nam nọ.

Tương truyền ràng, tại Savatthi đứa con trai của 
một vị thiện nam nọ đã chết. Đầy ưu bi, ông ta ta 
thán vê cái chêt của đứa con trai; Ong ta chi ớ trong 
nhà, châng đi ra ngoài cũng không thể làm công việc 
gì. Rồi khi vào lúc hừng sáng, Bậc Đạo sư đã xuất 
khỏi đại bi định và đang dò xét thế gian bảng Phật 
nhãn của Ngài, trông thấy vị thiện nam ấy. Ngài mặc 
y vào lúc sáng và khi mang y Tăng-già-lê và bát, đi 
đến đứng cửa nhà của ông ta. Khi vị thiện nam nghe 
tin Bậc Đạo sư đã đến, ông ta vội vàng đứng dậy và đi 
ra đón Ngài. Ông ta lấy bát từ tay của Ngài, thinh 
Ngài vào nhà và dâng đến Ngài chỗ ngồi đã được 
soạn sẵn. Đức Thê Tôn ngôi trên chô ngôi đã được
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soạn sản và vị thiện nam ngồi đảnh lễ Đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên.

Đức Thế Tôn nói rằng: "Này ông thiện nam, tại 
sao ông trông có vẻ như người bị ưu bi vậy". "Thưa 
vâng, bạch Đức Thế Tôn, đứa con trai yêu quý của 
con đã chết. Vì lý do này khiến con ưu bi", ông ta đáp 
lại. Rồi đức Thê Tôn thuyết giảng Xà Bổn sanh với 
mục đích diệt trừ nồi ưu bi của ông ta.

Cách đây đã lâu, tại Ba-la-nại trong vương quốc 
Kãsi, có một gia đình của một Bà-la-môn nọ tên là 
Dhammapãla, tất cả những người trong gia đình 
gồm có: Vị Bà-la-môn, vợ của ông ta, đứa con trai và 
con gái của ông ta, nàng dâu và cô tớ gái. Tất cả đều 
có thói quen niệm về cái chết. Bất cứ khi nào có người 
nào trong bọn họ đi ra ngoài, thì người ấy khuvên 
những người còn lại trong gia đình và rồi ra đi mà 
không có sự vướng bận gì.

Rồi một ngày nọ, vị Bà-la-môn với đứa con trai 
của ông ta đi ra đồng để cày trong khi đứa con trai 
của ông ta châm lửa vào mớ cúi và cỏ khô. Khi thấy 
đống lửa này, một con rắn đen rất độc, do sợ bị cháy, 
bèn rời khỏi bộng cây và cán vào đứa con trai của ông 
Bà-la-môn. Cậu ta té xỉu, do hiệu lực cùa nọc độc, ngã 
xuống ngay tại đó và chết ngay sau đó, tái sanh làm 
Sakkha, vua của chư Thiên.
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Khi vị Bà-]a-môn trông thấy đứa con trai đã chết 
của óng ta, vị ấy nói với người đàn ông mà vị ấy trông 
thấy đang đi qua gần chỗ mà vị ấy đang làm việc: 
"Này ông, xin ông làm ơn đi về nhà của tôi và báo cho 
vợ của tôi biết rằng, bà ta nên tâm rửa và mặc y phục 
cho sạch sẽ, rồi đến đây với vật thực dành cho một 
người, và mang theo tràng hoa. vật thơm v.v..." 
Người đàn ông kia đi đến đó và báo cho bà biết tin, và 
những người trong gia đình đã làm như ông ta nói. Vị 
Bà-la-mỏn tám, độ thực và sức dầu vào người và được 
vây quanh bởi những người hầu, ông ta đặt xác của 
đứa con trai trên giàn hoả và châm lửa vào đó, rồi 
đúng ở đó tựa như ông ta chi đốt một đống củi mà 
thôi, chảng có ưu bi hay sầu khổ gì, chỉ bằng tâm 
chuyên chú vào ý nghĩ về vô thường.

Bấv giờ chính Bồ tát của chúng ta lúc bấy giờ là 
con trai của ông Bà-la-môn, đã sanh làm Sakkha. Khi 
vị ấy quán niệm về những việc phước mà vị ấy đã làm 
trong kiếp quá khứ của mình, vì cảm thấy thương hại 
cho người cha cúa mình và những quyên thuộc, bèn 
đi đến đó cài trang làm một vị Bà-la-môn.

Vì thấy quyến thuộc chẳng có người nào khóc 
than cho mình cà, vị ấy bèn nói rằng, "Này các người, 
các người đang nướng món thịt nai gì đấy. Xin làm 
ơn cho lôi một ít thịt nhé; Tôi đói bụng lẳm..." "châng 
phải thịt nai nướng đâu, thưa ông Bà-la-môn, đó xác 
của một người đấv," ông ta đáp lại. "Có phải là kẻ thù
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của các người không?" "Người ấy không phải là kẻ 
thù của tôi mà là ruột thịt máu 1Ĩ1Ù của chính tôi, là 
đứa con trai còn trẻ có giơi đức của tôi". "Tại sao ông 
không khóc than khi đứa con trai còn trẻ có giới đức 
như vậy bị chết?" Khi nghe qua điều này, vị Bà-la- 
môn thốt lên hai câu kệ này đê cho biết lý do khiến 
ông ta khỏng khóc:

1. Như rắn bỏ đi lớp vở già nua cùa nó, là 
thân của nó, và rồi tiếp tục đi, vào lúc chết thì 
cái Peta, cái thân vô dụng của nó cũng vậy.

2. Cái mà đang cháy thì không hay biết 
những lời ta thán cùa những quyên thuộc. Do 
vậy tôi không khóc than cho nó; nó đã đi đến 
bất cứ chỗ nào gọi là định nghiệp cùa nó".

1. Như rắn lột bỏ vỏ già,
Vỏ ãy củng ví như lù xác thân,
Và roi tiếp tục du phương
Lúc chết củng vậy, nắm xương ích gì!"

2. Cái mà đanq cháy hoại đi,
Thì khỏnq hay biết lời gì thở thciìi.
Do vậy tôi chẳng kêu oan,
Khóc cho cái nắm tro tàn con tôi.
Nó đã đi khỏi đây roi.
Đến nơi đã định cho đời mai sau".

Khi vị Bà-la-môn đã cho thấy tánh thuần thục 
của mình trong việc chú tâm hoàn toàn về ý niệm vô
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thường như vậy, thì Sakkha, trong lốt một vị Bà-la- 
môn, nói với người vợ của vị Bà-la-môn rằng, "Thưa 
bà, người chết là gì đối với bà?" "Nó là đứa con trai đã 
lớn của tôi, thưa ông, là người mà tôi đã CƯU mang 
trong mười tháng, cho bú mớm và dạy cho nó bò." 
"Cho dù cha của người ấy không khóc, chẳng qua là 
bản tánh cùa người đàn ông, chác chán tấm lòng của 
người mẹ thì mềm mỏng; Thế thì tại sao bà không 
khóc?"

Khi bà ta nghe qua điều này, bà ta bèn thốt lên 
hai câu kệ để cho biết lý do của bà ta tại sao không 
khóc:

3. "Nó đến từ  đó cũng không có sự  m ời 
mọc và đi khỏi đây cũng chẳng có sự  cho 
phép. Nó đến như th ế  nào thì nó đi cũng như  
thế. Trong những hoàn cảnh như vậy, ta thán  
có lợi ích gì?

4 ẻ Cái m à đang cháy thì không hay biết 
những lờ i ta thán của quyên thuộc, do vậy tôi 
không than khóc cho nó. Nó đã đi đến bất cứ 
chỗ nào đã định phan cho nó.

3. "Đêh đây chẳng được ai mời,
Ra đi chẳng được một lời thuận ưng.
Đến đi bất định bất phân,
ích gì mà khóc mỗi lan ra đi?
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4. Cái mà đang cháy đen xì
Làm sao biết được những gì thở than.
Nên tôi chẳng khóc chẳng than;
Con tôi nó đã đi sang cõi nào.

Khi vị ấy nghe qua điều mà người vợ của vị Bà-la- 
môn đã phải nói như thế, vị ấy bèn hỏi đứa em gái 
của người chết, "Người ấy là gì đối với cô, này cô 
gái?" "Thưa Ngài, người ấy là anh của tôi", "Này cô, 
chắc chán những người em gái đều thương yêu những 
người anh của họ; thế thì tại sao cô không khóc?" 
Nàng đọc lên những câu kệ này để cho biết lý do 
khiến nàng không khóc:

5. "Nêu tôi khóc thì tôi trở nên tiêu tụy. 
Khóc như th ế  sẽ có kết quả gì cho tôi?ệ Tuy 
nhiên, nó sẽ làm cho những quyên thuộc của 
tôi và những người câu phúc cho chúng tôi 
thêm  ưu bi mà thôiế

6. Cái mà đang cháy thì không hay biết 
những lời ta thán của những quyến thuộc.

Do đó, tôi không khóc than cho vị ây; 
người ẩy đã ra đi đến chỗ định phân cho 
người ấy rồi".

5. Nêu tôi khóc ỉóc thở than,
Thì tôi sẽ ốm gay mòn xanh xao,
Làm vậy sẽ được gì nào?
Lại đem khô’lụy đêh bao nhiêu người.
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6 . Cái mà đang cháy rả rời,
Chẳng hay biết được những lời kêu than.
Nên tôi chẳng khóc than van,
Anh tôi đã chuyêh sanh sang cõi nào.

Khi nghe qua điều mà người em gái đã phải nói, 
vị ấy bèn hỏi người vợ của người chết rảng, "Người ấy 
là gì đối với cô?" "Thưa ông, người ấy là chồng của 
tôi". "Này cô, chác chắn đàn bà đa số đều yêu thương 
người chông của họ, và khi những người chông ấy 
chết thì những thiếu phụ phải chịu quạnh hiu. Thế 
thì tại sao cô không khóc?" Nàng đọc lên hai câu kệ 
để cho biết ý lý do khiến nàng không khóc:

7. "Cũng như đứa bé khóc đòi m ặt trăng, 
người khóc lóc cho kẻ đã quá vãng cũng như  
thế.

8. Cái mà đang cháy thì không hay biẽt 
những lời thở than của những quyến thuộc.

Do đó, tôi không khóc cho vị ấy; Người ấy 
đã ra đi đến bất cứ chỗ nào đã định r'ôi.

7. Củng như đứa bé khóc lăn,
Đòi cho bằng được mặt trăng trên trời,
Người khóc cho kẻ chết roi,
Cũng dường thê'ấy chi hoài công thôi.

8 . Cái mà đang cháy rã rời,
Làm sao hay biết những lời kêu than.
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Nên tôi chẳng khóc than van.
Chong tôi nay đã sanh sang cõi nào.

Khi nghe qua điều mà người vợ của người chết đã 
phải nói, vị ấy bèn hỏi người đầy tớ gái, "Này cô, 
người ấy là gì đối với cô?" "Thưa Ngài, Người ấy chủ 
cùa tôi" "Nếu vậy, có lẽ cô đã từng làm công việc của 
cô một cách miễn cưỡng sau khi vị ấy đánh đòn. Do 
đó, ta nghĩ rằng ngươi mới không khóc khi ngươi 
nghĩ rằng, do cái chết cùa người ấy mà ngươi sẽ được 
thoát khỏi người ấy.” "Đừng nói với tôi như thế, thưa 
Ngài, điều ấy không đúng đâu. Đứa con trai cúa chù 
tôi đã hành đúng pháp và có sự nhẫn nại vô cùng, có 
lòng từ ái và thân thiết. Người ấy như đứa con đã lớn 
lên từ cái vú của tôi". "Thế thì tại sao cô không khóc?" 
Nàng cũng nói lên hai càu kệ để nói rõ lý do khiên 
nàng không khóc:

9. "Thưa ông Bà-la-môn, cũng như cái 
bình nước đã bị vỡ tan, không thê ráp lại với 
nhau được, cũng vậy người khóc cho kẻ đã 
quá vãng, kết quả cũng như thê'thôi.

10. Cái mà đang cháy thì không thế hay 
biết những lời thở than của những quyên 
thuộc.

Do vậy, tôi không khóc cho người; Người 
ây đã đi đến bất cứ chỗ nào đã định phan."
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9. Dạ thưa ông Bà-la-môn,
Củng như bình vỡ không còn hoi nguyên,
Khóc cho người đã quy thiên,
Củng như bình vỡ nôĩ liên được chi.

10. Cái mà đang cháy đen xì,
Làm sao biết được những gì thở than,
Nên tôi chẳng khóc than van,
Chủ tôi nay đã sanh sang cõi nào.

Khi Sakkha nghe qua Pháp thoại này từ họ, vị ấy 
với lòng mộ đạo, nói rằng "Các ngươi đã hoàn toàn tu 
tập pháp niệm về sự chết. Từ ngày hôm nay trở đi, sẽ 
không cần thiết để các ngươi phải lao động với công 
việc cày cấy nữa".

Vị ấy bỏ vào đầy nhà của họ bảy loại châu báu và 
khích lệ họ ràng, "Đừng dẻ duôi trong việc bố thí. 
Hãy thọ trì ngũ giới và bát quan trai giới", và, sau khi 
lộ diện chân tướng của vị ấy cho họ trông thấy, vị ấy 
trớ về lại chổ ngụ riêng của mình.

Và vị Bà-la-môn ấy cùng những người khác làm 
những việc phước vê Bô thí v.v... Sau khi sống hêt thọ 
mạng của họ, được tái sanh trong cõi Devaloka (Cõi 
chư Thiên).

Khi Bậc Đạo sư đã kể lại bổn sanh này và đã rút 
ra cây tên sầu muộn từ người Thiện nam ấy, sau đó 
Ngài thuyết giảng Tứ đế. Vào lúc kêt thúc thời pháp,
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vị thiện nam được an trú trong quả thánh Tu-đà- 
hườn.

Xà quỷ sự đã kết thúc. Như vậy, sự trình bày ý 
nghĩa của phẩm đầu, Xà phẩm, được tô điểm bâng 
mười hai câu chuyện trong những câu chuyện Ngạ 
quỷ này của bộ kinh Khuddaka Nikãya (Tiểu Bộ) đã 
kết thúc.



CHƯƠNG II

UẤT BA LỢI PHẦM 
( ƯBBARĨVAGGA)

*

II.l LY LUÂN HÔI QUỶ s ự
(SAMSÃRAMOCAKA 

PETAVATTHUVANNANÃ)

"Người trần trùông và có hình tướng thô xấu".

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Trúc Lâm viên, liên quan 
đến một nữ Ngạ quỷ nọ trong ngôi làng tên là 
Itthakãrati, thuộc vương quốc Magadha.

Tương truyền rằng, trong vương quốc Magadha 
có hai ngôi làng, Iưhakãvatĩ và Dĩgharặịĩ, ở đó có 
nhiều kẻ ngoại đạo Samsãramocaka trú ngụ. Cách 
đây đã lâu, khoảng năm trăm năm về trước, một nữ 
nhân nọ sanh trong gia đình Samsãramocaka ngay 
tại đó ở Itthakãvatì, và do bởi những tà kiến của 
nàng, nàng đã giết hại nhiều côn trùng và châu chấu 
và tái sanh trong cõi Ngạ quỷ; Ở đó, nàng chịu khổ 
đói và khổ khát trong năm trăm năm. Rồi khi Đức 
Thế Tôn của chúng ta đã sanh ra trong thế gian và đã 
lăn bánh xe diệu pháp, và đến đúng thời kỳ đến trú
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ngụ tại trúc lâm viên, gần Rãjagciha, nàng lại sanh 
trở lại trong cùng gia đình Samsãramocaka ấy trong 
cùng ngôi làng Itthakãvatĩ ấy. Rồi một hôm nụ, khi 
nàng đã được bảy hoặc tám tuổi và đang mãi viii chơi 
với những cô gái trên con đường lớn, Đại Đức Trưởng 
lão Sãrĩputta, khi đang ngụ tại tịnh xá Anuravatĩ gần 
ngôi làng ấy, đi qua chính con đường gần cổng làng 
ấy, được tháp tùng bởi mười hai vị Tỳ khưu. Ngay lúc 
ấy, nhiều cô gái của ngôi làng ấv, sau khi đã rời khỏi 
ngôi làng, đang chơi gần cổng làng, theo phong tục 
của cha mẹ chúng, chúng bèn nhanh chóng đi đến với 
tâm Đạo nhiệt thành, và đảnh lề Trưởng lão và những 
vị Tỳ khưu khác với năm điểm chạm đất. Tuy nhiên, 
cô gái trong gia đình của những người không có đức 
tin ấy, lại tỏ ra bất kính và thiếu những tánh tốt của 
những người có giới đức, lại tỏ ra vô học. Do nàng đã 
không tích lũy những thiện nghiệp trong một thời 
gian dài, vãn đứng như người thất học. Trưởng lão 
thấy rõ tánh hạnh trong quá khứ của nàng, sự tái 
sanh hiện tại cúa nàng trong gia đình 
Samsãramocaka, và thấy rảng nàng đáng bị sanh 
trong địa ngục trong tương lai. Trưởng lão biết rầng: 
nếu nàng đảnh lễ Ngài thời nàng sẽ không tái sanh 
trong địa địa ngục, dầu nàng có sanh trong cõi Ngạ 
quỷ nàng cũng được sự thù tháng do ngài, Trưởng lão 
nói với những cô ấy rằng, "các con thì đảnh lề những 
vị Tỳ khưu, nhưng cô gái này thì vân đứng như người 
không được giáo dục vậy". Rồi những cô gái ấy túm
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lấy hai tay của cô gái, kéo nàng tới và bàng sự thúc 
ép, khiến nàng đảnh lễ dưới chân của Trưởng lão. 
Đến đúng thời, nàng đến tuổi thanh xuân và được gả 
cho một chàng trai nọ thuộc một gia đình 
Samsãramocaka trong ngôi làng Dĩgharãjĩ. Khi 
nàng sắp sanh,thì nàng chết và sanh trong cõi Ngạ 
quỷ, trần truồng, và có hình tướng gớm guốc, trông 
thật ghê tởm; khi đi lang thang vào lúc đêm tối, nàng 
hiện ra trước mặt Trưởng lão Sãrĩputta và rồi đứng ở 
một bên. Khi trông thấy nàng, Trưởng lão bèn hỏi 
nàng bâng câu kệ này:

1. "Nàng tran truồng và có hình tướng  
gớm guôc, gay m òn với những đường gân rô 
lộ. Nàng là m ột kẻ gầy ôm , với những xương  
sườn lộ ra, bây giờ, nàng là ai mà đứng ở  
đây?"

Khi nghe qua điều này, nữ Ngạ quỷ ấy nói lên câu 
kệ này để cho biết về chính nàng:

2. Thưa Ngài, em  là m ột nữ Ngạ quỷ, đã đi 
đến cõi Ngạ quỷ trong thê' giới của Yama; khi 
đã làm ác nghiệp, em  đã đi từ đây đến cõi Ngạ 
quỷ.

Được hỏi thêm một rân nữa bởi Trưởng lão về 
nghiệp mà nàng đã làm:

3. "Bây giờ ác nghiệp nào mà ngươi đã làm  
bằng thân, khẩu và ý? Do kết quả của nghiệp
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nào khiên ngươi ra đi từ đây đến cõi của 
những Ngạ quỷ?"

Nàng nói lên ba câu kệ để cho thấy rằng vì đã 
sống với lòng bỏn sẻn và thiếu đức bổ thí, nàng đã 
phải sanh trong Ngạ quỷ và chịu nhiều thống khổ 
như vậy:

4. "Thưa Ngài, trước kia em  không có cha 
mẹ, hay những quyên thuộc khác, thậm chí 
cũng không có những người mà có lòng 
thương xót em, đế khuyên rằng: Hãy bô' thí 
với tâm đạo nhiệt thành đến các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn".

5. Từ nay trở đi, trong năm trăm năm, em  
phải đi lang thang tran truồng như th ế  này, bị 
đô't cháy bởi cơn đói và sự khát dục. Đây là 
quả vê ác nghiệp cùa em.

6. Con xin đảnh lễ Ngài, thưa bậc ứng  
Cúng, bằng tâm đạo tín thành; xin hãy thương 
xót con, hỡi bậc Vĩ Đại Và Kiên Quyết. Xin hãy 
b ố thí một cái gì đó và hồi hướng phước thí ây 
đến cho con; xin hãy giải thoát cho con ra 
khỏi cảnh khổ này, thưa Ngài.

Ba câu kệ này được nói bởi những vị kiêt 
tập Tam tạng, để cho thấy tánh cách mà 
Trưởng lão thực hiện khi nữ Ngạ quỷ ây đã 
nói như vậy:
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7. 'Tốt lắm", Trưởng lão S ã rĩp u tta  đông ý, 
người có lòng bi mẫn, và đã cho đến các vị Tỳ 
khưu m ột m iếng vật thực, m ột m iếng vải có 
kích thước m ột gang tay và m ột bát nước, và 
hồi hướng phước thí này đến cho nàngễ

8. Ngay khi vị ấy hồi hướng phước thí này 
thì kết quả hiện ra: vật thực, y phục, thức 
uông, là kết quả của phước thí này.

9. Nhân đó, nàng được thanh tịnh, mặc y 
phục sạch sẽ  và tươi sáng, là loại vải m ịn hơn  
những thứ của xứ K ãsi; và được trang sức  
bằng nhĩêu loại y phục và vật trang sức, nàng 
đi đên Trưởng lão S ãrĩpu tta .

Rồi khi Đại Đức Sãrĩputta trông thấy nữ Ngạ quỷ 
ấy sau khi đã đến trước mặt Ngài, đứng với các căn 
đã được làm cho tươi sáng, có nước da hoàn toàn 
thuần tịnh và được trang sức bầng những y phục và 
những vật trang sức của chư Thiên, và làm sáng lên 
mọi thứ quanh nàng bảng hào quang của chính nàng, 
vị ấy nói ba câu kệ này khi muốn nàng giải thích kết 
quả của những nghiệp mà nàng đang thọ hưởng:

10. Ai m à đứng với sắc đẹp tuyệt tran, này 
tiên nữ, chiêu sáng khắp các hướng như được 
Vương Tinh.

11. Sắc đẹp của nàng như vậy là do cái gì? 
Do cái gì m à điêu này được thành tựu bởi
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nàng ở đây và có sanh lên bất cứ dục lạc nào 
mà nàng ưa thích?

12. Ta hỏi nàng, này D evĩ có đại oai lực, 
việc phước gì mà ngươi đã làm khi ngươi còn 
làm người? Do đĩêu gì mà oai lực của ngươi 
sáng chói như vậy và sắc đẹp của ngươi chiếu 
sáng khắp m ười phương?

Nữ Ngạ quỷ ấv, khi được hỏi bởi Trưởng lão, bèn 
nói lên những câu kệ còn lại đê làm sáng tỏ lý do về 
cách mà sự thù tháng này của nàng đã được nhận 
lãnh:

13. Vị thánh đây lòng bi mẫn đối với thê' 
gian trông thây con đã đi vào kiếp sông đau 
khô - vàng vỏ, gay ô'm, đói khát, trân truồng, 
với da nhăn nheo.

14. Vị ấy đã cho đêh các vị Tỳ khưu một 
miêng vật thực, m ột mảnh vái có kích thước 
một gang tay và một bát nước, và hôi hướng 
phước ây cho conể

15. Hãy xem quá của miếng cơm ày: Trong 
một ngàn năm con sẽ ăn vật thực được gia vào 
nhĩêu gia vị, vui hưởng với tất cá những gì 
đem lại sự  thóa mãn cho những ước muốn 
cúa con.
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16. Hãy xem  loại kẽt quả có được của m ột 
m ảnh vải chi bằng gang tay: nhiêu y phục như  
trong khắp cõi của vua N anda.

17. Còn hơn thê' nữa, thưa Ngài, là những y 
phục và những dồ trải bằng lụa và bằng vải 
len, vải lanh và vải sợ i cùa con.

18. Chúng có nhiêu và đắt quý. Chúng còn  
thòng xuống từ  bâu trời; và con chi mặc vào 
bất cứ cái gì m à con thây thích.

19. Hãy xem  loại kết quả có được từ m ột 
bát nước: những hồ sen  được khéo bô' trí ở  
ngoài và có bôn góc.

20. Với nước trong và những bờ ho xinh  
đẹp, mát và thơm , được phủ lên bằng những  
hoa sen và hoa súng, nước đây những nhụy 
sen.

21. Và con vui thích, chơi giỡn và vui 
sướng, chẳng có gì để sợ  từ bất cứ hướng nào. 
Bạch Ngài, con đến đây đê đảnh lễ Bậc hfên 
trí có lòng bi mẫn đôl với thê'gian.

Chú giải:

Nữ Ngạ quỷ nói, "Nhiều y phục như trong kháp 
cõi của vua Nanda, v.v..." Bây giờ vê điêu này, vua 
Nanda là ai?
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Tương truyền ràng cách đây đã lâu, khi thọ mạng 
của loài người là mười ngàn năm, một người có của 
cải, là thường dân của xứ Ba-la-nại, trông thấy một vị 
Phật Độc Giác nọ khi ông ta đang đi bộ trong rừng. 
Đức Phật Độc Giác đang làm một chiếc y tại đó, 
nhưng đã gấp nó lại và bầt đâu đem cất, vì phân nối 
bị thiếu. Khi người đàn ông có của cải trông thây 
cảnh này, ông ta nói râng, "Bạch Ngài, Ngài đang làm 
gì thế? Dầu Ngài chẳng nói gì do lòng tri túc của 
Ngài, ông ta vẫn biết rằng vật liệu làm y bị thiếu, bèn 
đặt chiếc áo choàng của ông ta dưới chân của Đức 
Phật Độc Giác. Đức Phật Độc Giác nhặt lấy nó và, khi 
them nó vào chõ vá, làm thành chiêc y và mặc nó vào 
Vào lúc thân hoại mạng chung, người đàn ông có của 
cải ấy chết và tái sanh trong cõi trời Ba mươi ba. Vị ấy 
thọ hưởng sự vinh quang của chư Thiên ở đó đến hết 
thọ mạng của mình, và khi mạng chung từ cõi ấy 
sanh vào trong gia đình của một vị Tư tế quan trong 
một ngôi làng nọ cách Ba-la-nại một do tuần. Vào lúc 
vị ấy đến tuổi thành niên, thì lẻ hội ăn mừng tháng 
mới được công bố trong ngôi làng đó. Chàng trai nói 
với mẹ của mình ràng, "thưa mẹ, hãy cho con một 
chiếc áo choàng để con có thể đi dự hội ăn mừng 
tháng mới . Bà ta lấy ra một chiêc áo mới và trao cho 
cậu. Thưa mẹ, chiêc áo này thô quá". Chàng trai nói. 
Bà ta lấy ra một chiếc áo khác và trao nó cho cậu 
nhưng cậu ta cũng từ chối chiêc áo này. Rồi người mẹ 
nói với cậu ta rẳng, "này con, từ khi chúng ta sanh
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vào trong gia đình này, chúng ta không tạo những 
phước nào để có những y phục tốt hơn những thứ này 
nữa", "con sẽ đi đến một chỗ để kiếm ra nó, thưa 
mẹ"ỗ "Thế thì hãy đi đi, này con, mẹ muốn ràng chính 
ngày hôm nay con có thể có được quyền cai trị vương 
quốc Ba-la-nại này". "Tốt lâm, thưa mẹ" cậu ta đáp 
lại. Chàng trai cúi chào mẹ, đi vòng quanh bà ta về 
hướng phải và nói rẳng, "xin chào mẹ". "Chào con". 
Tương truyền rầng ý nghĩ xảy đến với bà ta râng, "nó 
có thể đi đâu? nó chỉ có thể ngồi chỗ này chỗ kia 
quanh ngôi nhà này mà thôi". Nhưng bị thôi thúc bởi 
những việc phước của mình, cậu ta rời khỏi ngôi làng 
và đi đến Ba-la-nại; ở đó cậu ta nằm xuống trên một 
tảng đá có điềm may sau khi che người từ đầu trở 
xuống. Lúc bấy giờ là ngày thứ bảy sau khi đức vua 
băng hà. Khi những vị quan cố vấn đặc biệt của đức 
vua và vị Tư tế quan đã làm lẽ mai táng rồi, họ ngồi 
trong sân triều và bàn luận với nhau râng, "Có một 
đứa con gái của đức vua, nhưng không có đứa con trai 
nào cả; Một vương quốc mà không có vua thì không 
tồn tại được. Chúng ta phải gởi đi một chiếc xe hoa". 
Họ thẳng ách bốn con ngựa có màu hoa sen tráng và 
để vào trong chiếc xe năm biểu tượng của đức vua, 
đứng đầu là cái lọng trắng. Rồi họ cho chiếc xe đi và 
cho trổi nhạc ở đẳng sau. Chiếc xe đi về cổng đông và 
hướng về vườn ngự uyển. Một số người nói rảng, 
"Chiếc xe đang đi về vườn ngự uyển theo thói quen, 
hãy quay nó lui". Nhưng vị Tư tế quan nói ràng,
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"đừng quay nó lui". Chiếc xe đi vòng quanh chàng trai 
về hướng phải và rồi đứng chờ sần để người ấy leo 
lên. Vị Tư tế quan dỡ lên một góc của tấm chăn, quan 
sát hai lòng bàn chân cùa vị ấy và nói ràng, "Hãv để 
chàng trai này làm nơi nương tựa của chúng ta- vị ấy 
có thể tạo ra độc nhất một vương quốc gồm cả bốn 
châu và hai ngàn đảo vây quanh", và rồi sai trối nhạc 
ba lần khi nói rằng, "Hãy trôi nhạc lên, hãy trồi nhạc 
lên nữa đi!" chàng trai mở tấm chăn trên mặt ra, nhìn 
quanh người của vị ấy và nói râng, "này ông bạn, ông 
đến đây có chuyện gì thế?" "Tâu bệ hạ, vương quốc 
đã đến với bệ hạ". "Vua của các ngươi đâu?" "Vị ấv đã 
thăng hà rồi, tâu chúa thượng". "Bao nhiêu ngày rồi?" 
"Hôm nay là ngày thứ bảy rồi'’. "Không có con trai 
hay con gái nào à?" "Chi có một đứa con gái, tâu bệ 
hạ, nhưng không có con trai". "Thôi được, nếu vậy thì 
ta sẽ cai trị”. Ngay tức thì họ dựng lên một nhà mát 
để phong vương cho vị ấy, trang sức cho đứa con gái 
của đức vua bấng tất cà những vật trang sức của 
nàng, dẫn nàng đến vườn ngự uyển và phong vương 
cho chàng thanh niên. Khi vị ây đã được phong 
vương, họ dâng đến cho vị ấy những tấm vải trị giá 
một trăm ngàn đồng, "Đây là cái gì, này các bạn”. Vị 
ấy hỏi, "những chiếc y của bệ hạ, tâu bệ hạ". "Chúng 
không thô, phải không các bạn?" "không có nhữn^ 
thứ nào tốt hơn những thứ này trong bất cứ những V 
phục nào được dùng bởi loài người, tầu bệ hạ". "Vua 
của các ngươi có mặc giông như thế nàv không?1'
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“thưa có, tâu bệ hạ”. “Ta không nghĩ rằng vua của 
các ngươi có phước. Hãy đem đến cho ta một cái 
bình nước vàng và ta sẽ kiếm một số y phục”. Họ 
đem đến cái bình bằng vàng. Vị ấy đứng lên, rửa tay, 
súc miệng và, khi cầm một ít nước trong tay, rảy nó 
vào hướng đông, nhân đó tám cây như ý rẽ đât mọc 
lên. Vị ấy lại lấy một ít nước và rảy nó vào hướng 
nam, hướng tây và hướng băc, khi rảy nước như vậy 
vào các hướng, thời mỗi nơi trong tât cả các hướng 
ấy vị ấy đã tạo ra tám cây để có ba mươi hai cây như 
ý mọc lên tất cả. Một số người nói rằng trong mồi 
hướng, vị ấy đã tạo ra mười sáu cây để có tất cả sáu 
mươi bốn cây. Chàng trai mặc vào một chiêc của 
chư Thiên, đắp quanh người và nói răng, “hàỵ cho 
đánh trống rao truyền rằng trong mỗi lãnh thô của 
vua Nanda , người đàn bà làm nghề se chỉ không cần 
se chỉ nữa”.

Vị ấy bảo họ trương lên chiếc lọng và, khi đã 
mặc y phục, trang sức và cỡi trên con voi oai phong 
nhất, đi vào thành phố, đi lên cung điện và thọ 
hưởng sự vinh quang vĩ đại.

Thấm thoát một thời gian, đến một hôm nọ, 
hoàng hậu khi trông thấy sự vinh quang của đức vua, 
đã tỏ tình thương của nàng bằng cách nói rằng, “chăc 
chắn bệ hạ cần tỏ nhiều tiết chế hơn”. Khi được hỏi, 
“nàng muốn ám chỉ gì, này ái khanh?” nàng bèn nói 
rằng, “Ngài có sự vinh quang tột độ, tâu bệ hạ. Có
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một thời nào đó trong quá khứ, châc bệ hạ đã làm 
những việc thiện, nhưng bây giờ, bệ hạ không làm 
những việc thiện vì hạnh phúc trong tương lai của bệ 
hạ". "Chúng ta có thể bố thí đến cho ai? không có 
những bậc giới đức". "Tâu bệ hạ, cõi Jambudĩpa này 
không thiếu những vị A-la-hánễ Bệ hạ chỉ cần sửa 
soạn những vật thực và thiếp sẽ thỉnh những vị A-la- 
hán", nàng nói. Vào ngày hôm sau, đức vua sai sửa 
soạn một cuộc bô thí vĩ đại. Hoàng Hậu khấn nguyện 
rằng, "nếu có những vị A-la-hán trong hướng này, thì 
xin các Ngài hãy đến đây và thọ lãnh những vật thí từ 
chúng con!" và nằm sấp xoay mặt về hướng bẳc. Ngay 
khi hoàng hậu đang nằm thì Đức Phật Độc Giác 
Paduma, là vị cao hạ nhất trong năm trăm vị Phật 
Độc Giác, là những đứa con trai của hoàng hậu 
Padumavatỉ và đang trú ngụ trong vùng Hy Mã Lạp 
Sơn, nói với huynh đệ của vị ấy: "Vua Nanda đang 
thỉnh các tôn giả, thưa chư tôn giả - chư tôn giả nên 
nhận lời của vị ấy". Họ đồng ý và ngay tức thì đi 
xuyên qua hư không và đáp xuống ở cổng bấc. Dân 
chúng báo tin với đức vua rằng, "Tâu bệ hạ, năm 
trăm vị Phật Độc Giác đã đến". Đức vua đi cùng với 
hoàng hậu ra đảnh lê các Ngài, lãnh bát của các Ngài 
và mời các Ngài vào trong hoàng cung; Ở đó, vị ấy 
cúng dường những vật thí đến các Ngài. Khi bữa ăn 
đã kết thúc, họ bèn quì xuống, đức vua ở dưới chân 
của vị cao hạ nhất và hoàng hậu ở dưới chân của 
những vị nhỏ hạ hơn, họ bạch rằng, "Các bậc ứng
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Cúng sẽ sống không thiếu những vật dụng; Những 
việc phước của chúng con sẽ không suy giảm. Xin hãy 
cho chúng con lời đồng ý của các Ngài mà ở lại đây". 
Khi đã được sự đồng ý của các Ngài, vị ấy sai dựng lên 
những chỗ ngụ trong vườn ngự uyển và hầu hạ chư 
Phật Độc Giác suốt cuộc đời còn lại của họ. Khi các 
Ngài nhập Niết bàn, đức vua sai tổ chức những buổi 
lễ thiêng và tổ chức những nghi lễ mai táng bảng gỗ 
chiên đàn và những thứ khác, và rồi lấy xá lợi của các 
Ngài và tôn trí những xá lợi ấy trong một bảo tháp. 
Đầy xúc động khi nghĩ rảng, "nếu cái phải đến với 
ngay cả những vị ẩn sĩ có đại oai lực này, thì có lời 
nào có thể được nói về những người như ta?" Vị ấy 
phong vương cho đứa con trai đầu của mình, rồi 
chính vị ấy ra đi, sống đời không nhà của một vị ẩn sĩ. 
Hoàng hậu, khi tự hỏi nàng có thể làm gì khi xét thấy 
đức vua đã xuất gia rồi, cũng đi xuất gia. Khi trú ngụ 
trong vườn ngự uyển, hai vị đạo sĩ này đã khiến cho 
những tầng thiền sanh lên và trải qua thời gian của 
họ trong pháp an lạc của thiền định. Vào lúc kết thúc 
thọ mạng của họ, họ sanh trong cõi phạm thiên. 
Tương truyền rằng Trưởng lão Mahãkassapa, một 
đại Thinh văn của Bậc Đạo sư của chúng ta, là đức 
vua Nanda ấy; và Bhaddã Kapilãnĩ là hoàng hậu của 
vị ấy. Trong mười ngàn năm, chính vua Nanda này 
đã mặc những y phục cùa chư Thiên, vị ấy đã khiến 
cho toàn thể lãnh thổ của vị ấy giống như Uttarakuru 
và đã bố thí những y phục của chư Thiên đến các bậc
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ứng Cúng. Bấy giờ khi đề cấp đến sự vinh quang này, 
nữ Petì nói rằng, ”có nhiều y phục như trong kháp 
lãnh thổ cùa vua Nanda

Cái mà không được phân tích ở đây về ý nghĩa 
của nó thì đã được nêu ra ở chỗ khác. Khi điều này 
được nói bởi nữ Petĩ ấv, Đại đức Sãrĩputta bèn kể lại 
đầy đủ chi tiết của câu chuvện đến mọi người - là 
những dân cư của hai ngôi làng Itthakãuatĩ và 
Dĩgharãjĩ mà đã đến yết kiến trưởng lão - đã khiến 
cho họ xúc động và diệt trừ tà kiến Samsăramocaka 
của họ, và rồi an trú họ thành những thiện tín. Vẩn 
đề này được các vị Tỳ khưu biết đến và họ nêu lên vấn 
đề ây với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấv vẩn đề ấv 
làm nguyên nhân cần thiết đã sanh lên và thuyết 
Pháp đến hội chúng đã hội họp ở đó. Thời Pháp đem 
lại lợi ích cho nhiều Người ở đó.

❖

II.2 XÁ LỢI PHẬT MẪU QUỶ s ự
(SĂRĨPUTTATH ERAM ÃTU

PETAVATTH U \AN N AN )

"Người ti'ần truồng và cỏ hình tướng ghê tởm ”.

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thu vết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Trúc Lâm viên, liên quan 
đến một Nữ Ngạ quỷ mà đã từng làm Mẹ cùa Trưởng 
lão Sãrĩputta trong bốn kiếp về trước.
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Một hôm Đại Đức Sãrĩputta, Đại Đức 
Moqgallãna, Đại Đức Anurudha và Đại Đức Kappina 
đang trú ngụ ở một khu rừng nọ không cách xa thành 
Vương Xá. Lúc bấy giờ, tại Ba-la-nại có một vị Bà-la- 
môn có của cái lớn, đầy những kho chứa vàng và bạc. 
Ông ta là người hay bố thí đồ ăn, thức uống, y phục, 
và giường nằm và những thứ khác đến các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, những người nghèo khổ, người lang 
thang, người đi đường xa và người ăn xin, như một 
cái giếng cho nước vậy. VỊ ấy bố thí đến các vị A-la- 
hán theo đúng nhu cầu cùa các ngài, cung cấp mọi 
vật thí cần được cho ra như nước để rửa chân, những 
loại dầu xức để thoa chân v.v... Cũng như chăm sóc 
các vị Sa-môn hết mức bằng đồ ăn và thức uống v.v... 
cho bữa phạn thực cùa các Ngài. Khi đi đến những 
vùng khác, ông ta thường nói với vợ ràng "Này hiền 
thê, hãy tiếp tục chăm lo hình thức bố thí vật thực 
này như tôi đã sáp xếp nó, đừng để cho nó suv giảm." 
"Tốt lầm", bà ta đồng V, nhưng khi ông ta đã đi khỏi 
rồi thì bà ta chấm dứt hình thức bố thí mà ông ta đã 
sáp xếp cho các vị TỲ khưu. Bà ta thường chỉ cho 
những người đi đường xa, đến để xin chỗ trú ngụ, 
một cái láng cũ kỹ đã bị bỏ đi ở sau hè nhà, khi nói 
rằng, "Các ngươi có thể ở đây". Đối với những người 
khách lữ hành đi đến đó để xin vật thực và thức uống 
V.V.. thì bà ta lại nói râng, "Hãy ăn phẩn, uống nước 
đái, uống máu; hãy ăn óc não của mẹ các ngươi!" và
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nguyền rủa họ bâng tên của bất cứ cái gì nhơ nhuốc 
và bất tịnh.

Đến đúng thời kì, bà ta chết và bị kéo đi bởi 
nghiệp lực của bà ta, bà ta tái sanh trong cõi Ngạ quỷ, 
chịu sự thống khổ tương ứng với ác hạnh về lời nói 
của bà ta. Khi nhớ đen mối liên quan của chúng trong 
kiếp trước và muốn đi đến yết kiến Đại Đức 
Sãrĩputta, nữ Ngạ quỷ đi đến tinh xá của vị ấy, nhưng 
vị chư Thiên bảo vệ của tinh xá ấy không chịu cho 
nàng vào tịnh xá. Tương truyền râng nàng đã từng 
làm mẹ của Trưởng lão trong kiếp quá khứ cách bốn 
kiêp về trước. Do đó, nàng bèn nói rằng, "trong kiếp 
quá khứ của tôi, tôi là mẹ cùa Trưởng lão cao quý 
Sãrĩputta; xin hãy cho phép tôi đi qua cổng để thăm 
Trưởng lão." khi nghe qua lời này, những vị chư 
Thiên bèn cho phép nàng. Khi nàng đã đi vào, đứng ở 
cuối của con đường kinh hành và hiện ra trước mặt 
Trưởng lão. Trưởng lão trông thấy nàng, tâm của vị 
ấy vị rung động bởi lòng bi mẫn và hỏi nàng bâng câu 
kệ này:

1. "Người trần truồng và có hình tướng 
ghê tởm, gay ốm với những đường gân lộ ra. 
Ngươi là con người gay ốm, với những xương 
sườn rôi ra. Bây giờ ngươi là ai, ngươi là ai mà 
đứng ở đây?

Khi được hỏi bởi Trưởng lão, nàng bèn nói năm 
câu kệ này để đáp lại:
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2. "Tôi chính là m ẹ của Ngài trong những  
kiêp quá khứ khác, nhưng bây giờ tôi đã sanh  
trong cõi Ngạ quỷ, bị đói và khát.

3 ẻ Những thứ quăng bỏ, những đô khạt 
nhổ, nước dãi, nước m ũi, đờm, mỡ của những  
xác người đang bị đốt cháy và máu của những  
người đàn bà đẻ,

4. Và máu từ  những vết thương và từ  
những cái m ũi và đâu bị cắt. Do bị đói, tôi đã 
ăn cái gì dính theo những đàn ông và đàn bà.

5. Tôi ăn mủ máu của gia súc và của loài 
người, lại không có vật che thân và nhà cửa, 
phải nằm trên cái giường đen.

6. Này con thân, hãy cho giùm mẹ m ột vật 
thí, và khi con đã cho rồi, hãy hồi hướng nó  
đến cho mẹ. Chắc vậy, khi ây mẹ sẽ được tự  
do, không còn ăn máu và mủ nữa.

Khi đã nghe qua điều này, vào ngày hôm sau, Đại 
đức Sãrĩputta bàn bạc với ba vị Trưởng lão, là 
Trưởng lão Mahã Moggallãna v.v... Và khi đang đi 
chung với họ đến thành Vương xá để khất thực, bèn 
đi đến chỗ ngụ của vua Bimbisãra. Khi đức vua trông 
thấy Trưởng lão, vua đảnh lẻ Trưởng lão và hỏi 
Trưởng lão về lý do của chuyến viếng thăm: "Bạch 
Đại Đức, Ngài đến đây có mục đích gì?" Đại đức 
Mahã Moggaỉlãna báo tin cho đức vua biết về biến
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cố ấy. Đức vua nói rằng, "Trầm cho phép Ngài", và rồi 
tiễn đưa các vị Trưởng lão ra về. Đức vua bảo vị quan 
của mình lo mọi chuyện và truyền lệnh ràng, "Hãy 
xây dựng bốn cái cốc gần thành phố, trong một khu 
rừng, có bóng mát và có nước". Vị ấy chia nhóm thợ 
trong nội thành ra ba nhóm theo đúng với nghề 
nghiệp chuyên môn của họ, sai che mái trên phước 
xá, rồi tự thân đi đến đó và làm điều gì cần phải làm. 
Khi những ẩn xá đã hoàn thành, vị ấy sai sửa soạn tất 
cả những vật thí cúng dường và tất cả những vật dụng 
thích hợp như vậy, những thức uống và y phục v.v.ẽ. 
Cũng sai chuẩn bị sẳn để mời chư Tăng có Đức Phật 
dẫn đầu và rồi trao tất cả phần việc này cho Đại Đức 
Sãrĩputta. Rồi Đại Đức Sũrĩputta bố thí những thứ 
này nhân danh Ngạ quỷ ấy, đến chư Tãng từ bốn 
phương có đức Phật dần đầu. Nừ Ngạ quỷ ấy bày tở 
tùy hỷ của nàng đến vị ẩy và được sanh trong cõi 
Devaỉoka (cõi chư Thiên), có đầy đủ tất cả những gì 
mà nàng muốn. Vào ngày sau, nàng đi đến Trưởng 
lão Mahã Moggallãna, đảnh lẻ Ngài và rồi đứng yên 
trong khi Trưởng lão hòi nàng. Nàng bèn kế cho 
Trưởng lão nghe đầy đù chi tiếc về cách mà nàng đã 
sanh làm một nữ Ngạ quỷ và làm một vị Nữ thần. Vì 
lý do này có lời nói rằng:

7. "Khi vị ây đã nghe qua những lời mà mẹ 
của vị ây đã phải nói, U patissa, đây lòng
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thương xót, bèn hỏi ý kiên M oggallana , 
A nuruddha  và K appinã .

8. Vị ấy dựng lên bôn phước xá, rồi cho  
những phước xá ấy cùng vật thực và thức  
uống đến Tứ Phương Tăng, roi hồi hướng  
phước thí ấy đêh cho m ẹ của Ngài.

9. Ngay khi vị ây hồi hướng phước thí này  
thì kẽt quả hiện ra: vật thực, thức uống và y 
phục, là quả của phước thí này.

10. Nhân đó, nàng trở nên thanh tịnh, m ặc  
những y phục tươi sáng và sạch sẽ, m ặc 
những thứ còn m ịn hơn vải lụa K ãsi, và được  
trang sức bằng nhĩêu loại y phục và những vật 
trang sức, nàng đi đến K olita

Rồi Đại Đức Moggaỉlãna hỏi Peti đó rảng:

11. "Ngươi là người đang đứng với sắc đẹp  
tuyệt trần, này D evatã , sáng rực lên khắp các 
hướng như Dược Vương Tinh.

12. Sắc đẹp của ngươi như vậy là do cái gì? 
Do cái gì mà đĩêu này được thành tựu bởi 
ngươi ở đây? Và có sanh lên bất cứ dục lạc  
nào mà ngươi ưa thích?

13. Ta hỏi ngươi, này D evĩ có oai lực lớn, 
ngươi đã làm  việc phước nào khi ngươi còn  
làm  người? do cái gi khiên oai lực của ngươi
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chiêu sáng như vậy và sắc đẹp của ngươi chói 
lọi trong các hướng?

Rồi nàng trả lời, khi nói râng, "Con là mẹ của 
Sãrĩputta v.v..."

Phần còn lại có ý nghĩa đã được giải rõ rồi.

Rồi Đại Đức Moggalãna nêu vấn đề ấy với Đức 
Thế Tôn Đức Thế Tôn lấy vấn đề ấy làm nguyên nhân 
cần thiết đã sanh lên và thuyết pháp đến hội chúng 
đã hội họp ở đó. Thời pháp ấy đem lại lợi ích cho 
những người ấy.

❖

11.3 MẪU QUỶ Sự
(M ATTĂ PETAVATTHUVANNANĂ )

"Nqười trần trùônq và có hình tướng thô xấu".

Pháp thoại nàv được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Trúc Lâm Viên, liên quan 
đến một nữ Ngạ quỷ nọ có tên là Mattã.

Tương truyền rằng, tại Sãvatthi có một vị trưởng 
giả nọ có đức tin và lòng tịnh tín. Vợ của ông ta, là 
người được biết đến bới cái tên là Mattã, không có 
đức tin cũng không có lòng tịnh tín, lại hay sân hận 
và không có con. Bấy giờ vị Phú hộ ấy, vì sợ dòng dõi 
của gia đình sẽ bị tuyệt dứt, bèn lấy một cô vợ khác 
tên là Tissã từ một bộ tộc ngang hàng. Nàng có niềm
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tin và lòng tịnh tín, lại khả ái và hấp dẫn đối với 
chồng của nàng. Châng bao lâu nàng có thai và sau 
mười tháng hạ sanh một đứa con trai. Tên của nó là 
Bhũta. Nàng trở thành nữ chủ của gia đình và hộ độ 
cho bốn vị Tỳ khưu một cách chu đáo. Người vợ 
không có con đem lòng ganh tỵ nàng. Một hôm nọ, cả 
hai cùng gội đầu và đang đứng với tóc ướt. Vị phú hộ 
đem lòng yêu thương Tissã vì nàng có những đức 
tính, và thường đứng nói chuyện với nàng một cách 
thoải mái. Vì không thể chịu được điều này và đã có 
lòng ganh tỵ, Mattã bèn quét nhà và đổ rác mà nàng 
đã gom lại lên đầu của Tissã. Đến đúng thời kỳ, nàng 
chết và sanh trong cõi Ngạ quỷ, chịu đau khổ do 
nghiệp lực của nàng. Sự thống khổ này được biết đến 
qua bài kinh. Rồi một hôm nọ khi chiều tối, nàng 
hiện ra trước mặt Tissã khi nàng đang tấm ở sau nhà. 
Khi trông thấy nữ Ngạ quỷ, Tissã bèn hỏi nàng câu kệ 
này:

1. "Ngươi trân truồng và có hình tướng thô 
xấu, gay ôm  với những đường gân lộ ra. Này 
con người ôm  yêu, với những xương sườn lộ 
ra, bây giờ người là ai, người là ai mà đứng ở  
đây?

Ngạ quỷ trả lời bâng câu kệ này:

2. Tôi là M a ttã , nàng là Tissã. Chị là vợ  
chung chong với em  trong kiếp quá khứ. Khi
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đã làm ác nghiệp, chị đã ra đi từ đây đến cõi 
Ngạ quỷ.

Tissã hỏi nàng một Tân nữa về nghiệp mà nàng 
đã tạo bàng câu kệ này:

3. Vậy nghiệp gì được làm bởi nàng bằng 
thân, khẩu hay ý? Do kẽt quả của nghiệp nào 
khiêh nàng đi từ đây đêh cõi Ngạ quỷ?"

Ngạ quỷ giải thích nghiệp mà nàng đã tạo bảng 
câu kệ này:

4. Tôi có tánh hung dữ và thô bạo, hay 
ganh tỵ, hèn hạ và xảo trá. Sau khi đã nói 
những lời ác ve nàng, tôi đã đi từ đây đến cõi 
Ngạ quỷ."

Từ đây trở đi, họ tiếp tục nói chuyện qua lại với 
nhau bầng những câu kệ này:

5. "Tất cả đfêu này tôi cũng biẽt, nàng có 
sân hận như thế; nhưng có đfêu khác mà tôi 
m uôn hỏi nàng: Tại sao thân nàng đây bụi 
đất?"

6. "Cô đã tắm gội đâu của cô và đã ăn mặc 
và trang điếm  sạch sẽ; tuy nhiên tôi vẫn còn  
nhĩêu hơn th ế  nữa, còn trang điếm nhĩêu hơn  
cô.

7. Trong khi tôi nhìn cô nói chuyện với 
chồng của chúng ta, nhân đó cô đã khiên lòng
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ganh tỵ m ãnh liệt và sân hận sanh đến trong  
tôi.

8. Khi trông thấy cảnh này, tôi lấy m ột ít 
bụi và tung bụi ấy lên  người của cô. Chính do 
kêt quả của nghiệp ấy khiên tôi bị phủ đây 
bụi"Ế

9. "Tất cả đĩêu này tôi cũng biẽt, vê cách  
mà nàng đã đổ bụi lên tôi; nhưng có đĩêu khác 
mà tôi m uôn hỏi nàng: Tại sao nàng bị ăn 
m òn bởi bệnh ghẻ?"

10. "Cả hai chúng ta đêu đi đến ven rừng  
đẽ kiêm  những cây thuốc. Cô thì mang vê 
những cây thuôc trong khi tôi mang vê cây 
K apikacchu.

11. Roi chẳng có sự  hay biết của cô ve nó, 
tôi đã rải chúng lên giường cùa cô; chính do 
kê't quả của nghiệp ây khiên tôi bị ăn m òn bởi 
bệnh ghẻ ngứa".

12. "Tất cả đĩêu này tôi cũng biẽt vê cách  
mà nàng đã rải chúng lên giường của tôi. 
Nhưng có đĩêu khác tôi m uôn hỏi nàng: Tại 
sao nàng bị tran trùông?"

13. "Có m ột cuộc họp gồm  bạn bè, cuộc hội 
họp của những quyên thuộc; và cô được yêu
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cầu đi chung với chồng của chúng ta, còn tôi 
thì không.

14. Rồi lợi dụng khi cô không biết đến, tôi 
đã lấy đi những y phục của cô. Chính do kết 
quả của nghiệp ẩy khiên tôi bị trần truồng" ế

15. "Tất cả đeu này tôi cũng biết, ve chuyện 
nàng lấy y phục của tôi, nhưng có đĩêu khác 
tôi m uôn hỏi nàng: Tại sao nàng có mùi 
phần?"

16. "Tôi đã quăng những vật thơm, những 
tràng hoa và những loại dâu đắt giá vào trong 
nhà xí. Ác nghiệp ấy được làm bởi tôi. Chính 
do quả của nghiệp ây tôi có mùi phẩn".

17. "Tất cả đĩêu này tôi cũng biẽt, ve ác 
nghiệp ây được làm bởi nàng; nhưng có đĩêu  
khác mà tôi m uôn hỏi nàng: Tại sao nàng có 
kiếp sông đau khổ?"

18. "Bất cứ của cải nào được tìm thây 
trong nhà của chúng ta đêu thuộc ve của hai 
chúng ta đồng đêu nhau. Tuy nhiên đâu 
những vật thí ở trong tam tay của tôi, tôi lại 
không làm  nơi nương tựa cho chính tôi. 
Chính do kết quả nghiệp ây khiên tôi chịu 
kiếp sống đau khổ.
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19. Rồi ngay cả khi cô nói với tôi rằng: 
"Chị đang đeo đuổi những ác nghiệp; chắc 
chắn chẳng phải do những ác nghiệp m à m ột 
kiếp sống hạnh phúc dễ dàng đạt đen?"

20. "Nàng đã đến với tôi từ bên trái, và 
đĩêu tệ hại hơn nữa là nàng đã ganh tỵ với tôi. 
Hãy xem  loại kct quả có được từ những ác 
nghiệp.

21. Nàng có nhà, có những người hâu và 
những nữ trang này. Bây giờ những thứ này 
đã bị những người khác hưởng. Những vật sở  
hữu không tồn tại m ãi mãi.

22ẳ "Cha của B hũta  bây giờ đang từ chợ ve 
nhà. Có lẽ ông ta sẽ  cho nàng m ột ít gì đóỆ Hãy 
đợi cho đến lúc ấy, đừng đi khỏi đâyệ"

23. "Tôi tran truồng và có hình tướng thô  
xấu, gay ôm  với những đường gân lộ ra. Điêu  
này sẽ làm xấu hô cho những người nữ. Đừng 
đề cha của B hũta  trông thây tôi".

24. "Thôi được, tôi có thê cho nàng cái gì 
đây, hoặc tôi có th ề  làm  gì cho nàng đề nàng  
có thế được hạnh phúc và có đây đủ tất cả 
những gì nàng muôn?".

25. "Bốn Tỳ khưu là Chư Tăng, và bốn vị là 
bốn bậc - Hãy tiếp  đãi tám vị Tỳ khưu này và
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hôi hướng phước thí ấy đến cho tôi. Rồi tôi sẽ 
được hạnh phúc và có đây đủ tất cả những gì 
mà tôi muốn".

26. "Tcft lắm!" Nàng đong ýỂ Nàng cúng 
dường vật thực đến tám vị Tỳ khưu, mặc y 
phục cho họ và hôi hướng phước thí ấy đến 
cho nàngể

27. Ngay khi ĩ ĩ s s ã  hôi hướng phước thí 
này thì kết quả hiện ra: vật thực, y phục, và 
thức uống, là ket quả cùa phước thí này.

28. Nhân đó nàng trở nên thanh tịnh, mặc 
y phục sạch sẽ và tươi sáng, mặc những thứ  
tốt hơn vải K ãsi và, được trang sức bằng 
nhĩêu loại y phục và những vật trang sức, 
nàng đi đên người vợ chung chông với nàng.

29. "Ngươi là người đứng với sắc đẹp tuyệt 
tran, này D evatã, khi chiêu sáng khắp các 
hướng như Dược vương tinh.

30. Sắc đẹp của ngươi như vậy là do cái gì? 
Do cái gì mà đĩêu này được thành tựu cho 
ngươi ở đây và sẽ có sanh lên bất cứ cái gì mà 
tâm của ngươi quá thích?

31. Ta hỏi ngươi, này D evatã, có đại oai 
lực, ngươi đã làm việc phước nào khi ngươi 
còn làm người? Oai lực sáng chói của ngươi
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như vậy là do cái gì và sắc đẹp của ngươi 
chiêu sáng khắp các hưởng?"

32. "Tôi là M attã , cô là Tissã. Tôi là người 
vợ chung chong của cô trong quá khứ. Sau khi 
đã làm  ác nghiệp tôi đã đi từ  đây đên cõi Ngạ 
quỷ; Nhưng bây giờ, do vật thí được cho bởi 
cô, tôi được an lạc, chẳng có gì để sợ  từ  bất cứ  
hướng nào.

33. Này em  gái, cầu chúc em  được trường  
thọ, cùng với tất cả những quyên thuộc của 
em , và câu chúc em đạt đến thê' giới của 
những vị V asava tti, là chỗ mà không có sau  
m uộn và ô nhỉễm .

34. Hãy xử sự  ở đây cho đúng chánh pháp 
và hãy cho ra những vật thí, hỡi cô gái xinh  
đẹp; Hãy đoạn trừ bợn nhơ cùa lòng ích kỷ 
cùng với cội rễ của nó và đi ve cõi chư Thiên 
mà không m ang theo tội gì".

Rồi Tissã nêu lên vấn đề ấy với người đàn ông 
giàu có. Người đàn ông giàu có ấy nêu vấn đề với các 
vị Tỳ khưu và các vị Tỳ khưu nêu vấn đề ấy với Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy đó làm vấn đề cần thiết đã 
sanh lên và thuyết pháp cho hội chúng đã hội họp ở 
đó. Khi họ đã nghe thời pháp này, thì những người 
ấy, khi đã có sự động tâm, bèn đoạn trừ bợn nhơ về
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lòng bòn xẻn v.v... Và thiên về giới đức, sự bố thí v.v... 
và được quyết định sanh về thiên giới.

*

11.4 NAN ĐÀ QUỶ Sự
(NANDÃ PETAVATTHUVANNANÃ )

"Ngươi có sắc tướng nám đen và thô xấu".

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Jetcivana, liên quan đến 
một nữ Ngạ quỷ tên là Nandã .

Tương truyền ràng, trong một ngôi làng nọ 
không cách xa thành Sãvatthi có một vị thiện nam 
tên là Nandasena, có đức tin và lòng tịnh tín. Tuy 
nhiên, vợ của ông ta tên là Nandã, không có đức tin 
cũng không có lòng tịnh tín, thấp hèn, có tánh nóng 
nảy và hay nói lời thô lỗ; nàng bất kính và không 
tuân phục chồng của nàng, lại còn lăng mạ chửi máng 
mẹ chồng bằng giọng oang oang như cái trống chầu. 
Đến đúng thời kỳ, nàng chết và tái sanh trong cõi Ngạ 
quỷ ở chỗ không xa ngôi làng ấy. Và một hôm, nàng 
hiện ra không cách xa vị thiện nam Nadasena trong 
khi ông ta đang rời khỏi ngôi làng ấy. Khi ông ta 
trông thấy nàng, bèn nói với nàng câu kệ này:

1. Nàng có hình tướng nám đen và thô xâu, 
trông xấu xí và dữ dằn, có mắt đỏ và răng dài
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rôi ra. Ta không nghĩ rằng nàng có thề là 
người được.

Chú giải:

1. Ở đây, NÁM ĐEN (Kãnĩ): Có sác tối; giống như 
những cục than đã bị đốt cháy. THÔ XÂU (Pharusã): 
Thô thiển. TRỒNG DỮ DẰN (JShĩrudassanã): Trông 
kinh khiếp, dễ sợ. Một cách đọc hoán chuyển khác là 
Bhãrudassanã, trông tối đen, nghĩa là khó nhìn do sự 
thô xấu của nàng v.v... ĐỎ (Pingala): Có mát đỏ. DÀI 
LỒI RA (Kalãrã): Những cái răng dài, ĩôi ra. Ta nghĩ 
rằng nàng chi là một Ngạ quỷ. Đây là ý nghĩa.

Khi nghe qua điều này, Ngạ quỷ bèn nói lên câu 
kệ để giải thích râng nàng là ai:

2Ể "Tôi là N andã, này N andasena, tôi là vợ 
của anh trong quá khứ. Sau khi đã làm ác 
nghiệp, tôi đã ra đi từ đây đến cõi Ngạ quỷ."

Chú giái:

2. TÔI LÀ NANDÃ, NÀY NANDASENA (aham 
nandã nandasena): Thưa chồng Nandasena, Tôi tên 
là Nandã. TÔI LÀ v ợ  CỦA ANH TRONG QUÁ KHỨ 
(Bhariyã te pure ahum): Tôi là vợ anh của anh trong 
kiếp quá khứ.

Sau câu kệ này là câu hỏi cùa vị thiện nam:

3. "Bây giờ ác nghiệp nào được làm bởi 
nàng từ  thân, khẩu hoặc ýễ Do kêt quả của
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nghiệp nào khiến nàng phải ra đi từ đây đến 
cõi Ngạ quỷ?"

Rồi nàng trả lời vị ấy, khi nói râng:

4. Tôi có tánh nóng nảy, thô bạo, và cũng 
không có lòng tôn kính đôl với ông. Sau khi đã 
nói những lời ác vê ông, tôi đã đi từ đây đến 
cõi Ngạ quỷ."

Vị thiện nam lại nói rẳng:

5. "ớ đây, ta sẽ cho nàng chiêc áo choàng 
của ta: Hãy mặc vào chiếc áo choàng này. Khi 
đã mặc chiếc áo choàng này roi, thời hãy đến 
và ta sẽ dẫn nàng ve nhà.

6. Những y phục, đô ăn và thức uống nàng 
sẽ có được khi nàng đã đi ve nhà. Và nàng sẽ 
nhìn thây những đứa con trai của nàng và 
thăm những nàng dâu của nàng".

Rồi nàng nói hai câu kệ này với vị ấy:

7-8. "Cái gì được cho từ tay của ông vào 
trong tay của tôi thì không có ích lợi gì cho tôi. 
Nhưng hãy làm thoả mãn bằng đô ăn và thức 
uông đến các vị Tỳ khưu có giới đức, đã thoát 
khỏi tham , và hãy bô' thí đến những kẻ nghe 
nhĩêu, rồi hồi hướng phước thí ây đên cho tôi. 
Thời tôi sẽ được hạnh phúc và có đoi dào 
những gì tôi muốn".
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Ba câu kệ này được nói bởi những vị kiết tập Tam 
tạng:

9. "Tốt lắm!" Vị ấy dồng ý và phân phát 
nhiêu vật thí - đổ ăn, thức uông, vật thực  
cứng, y phục và chỗ ngụ, dù che, những vật 
thơm  và những tràng hoa, và nhĩêu loại trâm  
hương khác đến các vị Tỳ khưu có giới đức, 
không còn tham , và đến những bậc Đa văn. 
Sau khi đã làm  thoả mãn họ bằng đo ăn và 
thức uông, ông ta hồi hướng phước thí đến  
cho nàng.

10. Ngay khi vị ây hồi hướng phước thí này 
thì kêt quả hiện ra, vật thực, y phục và thức  
uông là kêt quả của việc bô' thí này.

11. Nhân đó, nàng trở nên thanh tịnh, 
được mặc y phục sạch sẽ và tươi sáng, mang  
những thứ tốt hơn vải K asĩ và, được trang sức  
bằng nhiêu loại y phục và những vật trang  
sức, nàng đi đên chồng của nàng".

Từ đây trở đi là những câu kệ về sự trao đổi 
chuyện trò giữa vị thiện nam và Ngạ quỷ.

12. Nàng là người đứng với sắc đẹp tuyệt 
tran, này D evatã , chiêu sáng rực lên  khắp các 
hướng như Dược Vương Tinh.
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I3ề Sắc đẹp của nàng như vậy là do cái gì? 
Do cái gì mà đĩên này được thành tựu bởi 
nàng ở đây và sẽ còn sanh lên bất cứ lạc thú  
nào mà tâm của nàng ưa thích?

14. Ta hỏi nàng, này D evĩ có đại oai lực, 
nàng đã làm việc phước nào khi còn làm  
người? Do cái gì khiên oai lực của nàng sáng 
chói như vậy và sắc đẹp của nàng chiêu sáng 
khắp các hướng?"

15. "Tôi là N andã, thưa ông N andasena, 
tôi là vợ của ông trong quá khứ. Sau khi làm  
việc ác, tôi đã đi từ đây đến cõi Ngạ quỷ. 
Nhưng bây giờ, do vật thí được cho đến bởi 
ông, tôi được sung sướng, chẳng có gì đề sự từ  
bất cứ hướng nào.

16. Câu chúc cho ông được sông lâu, cùng 
với tất cả những quyên thuộc của ông, và cầu 
chúc ông đạt đến chỗ ở của những vị 
V asava tti, chỗ mà không sau muộn và ô 
nhiễm .

17. Hãy xử sự  ở đây theo đúng với chánh 
pháp và cho ra những vật thí, này gia chủ; hãy 
đoạn trừ bợn nhơ của lòng ích kỷ cùng với căn 
cội của nó, và đi đên thiên giới mà không 
mang theo tội lỗi gì?
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Khi nàng đã giải thích như vậy với Nandasena về 
sự vinh quang thần thiên của nàng và nguyên nhân 
của nó, nàng bèn đi đến chỗ ngụ của chính nàng. Vị 
thiện nam nêu ra vấn đề ấy với các vị Tỳ khưu và các 
vị Tỳ khưu nêu vấn đề ấy với Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn lấy vấn đề ấy làm nguyên nhân cần thiết đã sanh 
khởi và thuyết pháp đến hội chúng đã hội họp ở đó. 
Thời pháp đem lại lợi ích cho những người ấy.

*

11.5 NHĨ HOÀN N ữ  QUỶ s ự
"Trên người có trang sức, mang những vòng tai 

sáng bóng".

Pháp thoại nàng được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Jetavana, liên quan đến 
Devaputta MatthaKunậali. Ở đây, bất cứ điều gì 
được nói đến đêu đã được nêu ra trong thiên cung sự 
về Matthakunậaỉi, trong bộ thiên cung sự thuộc phần 
chú giải nội dung ý nghĩa; và do đó nên được hiểu 
đúng như đã được trình bày ở đó.

Trong trường hợp này, đó chính là câu chuyện về 
Devaputta Matthakundali từ khi vị ấy trở thành một 
Vimãna Devatã trở đi. Cha của vị ấy là một Bà-la- 
môn Adinnapubbaka, đã đi đến bãi tha ma do nỗi ưu 
bi vì bị mất đứa con trai của ông ta, và đang đi quanh 
chồ thiêu xác đứa con mà khóc lóc trong khi vị thiên
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tử, với mục đích làm vơi đi nỗi ưu bi của người cha, 
bèn bỏ đi cái lốt chư Thiên của vị ấy và hiện ra làm 
một Petã dầy đau khổ, và với hai cánh tay được xiết 
lại trong nổi sầu muộn, đang và kêu khóc, "ôi, mặt 
trăng ôi mặt trời!" Cho dù nó được bao gồm trong bộ 
kinh thiên cung sự, nhưng câu chuyện về vị ấy phải 
được xem là cũng được bao gồm trong bộ kinh Ngạ 
quỷ sự; lý do là bất cứ ai mà từ bỏ kiếp sống làm 
người cũng có thê’ được đề cập qua tên gọi là Peta.

«■

II.6 HẮC QUỶ Sự
{KANHA PETAVATTHUVANNANĂ)

"Hãy dậy, thưa Kanha, tại sao ngài nằm như 
thê?"

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Jetavana, liên quan đến 
một vị thiện nam có đứa con trai đã chết.

Tương truyền rằng, tại Sãvatthi, đứa con trai của 
một vị thiện nam nọ đã chết. BỊ đâm thủng bởi cây 
tên sầu muộn, ông ta không tắm, không ăn, không 
làm việc, không đi hâu Đức Phật, chỉ nói lảm nhảm 
mà thôi, khi nói rằng, "con đâu rồi, này con trai bé 
bỏng yêu quý của cha? con đã vội vàng đi đâu mà bỏ 
lại ta?" v.v... Bậc Đạo sư khi đang dò xét thế gian vào 
lúc hừng sáng, trông thấy khả năng của ông ta có thể
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chứng đác quả Thánh Tu-đà-hườn. Và vào ngày hôm 
sau, Ngài đi đến Sãvatthi để khất thực, được vây 
quanh bởi chúng Tỳ khưu. Khi Ngài đã thọ thực xong, 
Ngài cho các vị Tỳ khưu ra về, rồi đi với người thị giả, 
là Trưởng lão Ẵnanda, đến cửa nhà của ông ta. 
Những người hầu báo tin cho vị thiện nam biết rằng 
Bậc Đạo sư đã đến, và rồi thỉnh Bậc Đạo sư ngồi trên 
chỗ ngồi mà họ đã soạn sân. Rồi họ đi tìm vị thiện 
nam và dãn ông ta đến trước Bậc Đạo sư. Khi ông ta 
trông thấy Ngài, bèn ngồi xuống một bên. Ngài hỏi 
rằng, "Này thiện nam, chuyện gì thế, có phải ngươi 
đang than khóc đó chăng?" Khi ông ta nói rằng, 
"Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn"; Ngài bèn nói ràng, 
"Này ông thiện nam, các bậc trí tuệ ngày xưa đã nghe 
một câu chuyện từ các bậc Trí tuệ và không khóc than 
cho đứa con trai đã chết". Và khi được thỉnh cầu bởi 
ông ta, Ngài bèn kể lại câu chuyện xa xưa ấy.

Tương truyền rảng, đã lâu, trong thành phố Dvã- 
ravatĩ có mười vị hoàng tử - Vãsudeva, Baladeva, 
Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, Varunadeva, Aj- 
juna, Pajjunam, atapaụậita vầAúkura. Trong những 
vị hoàng tử này, đứa con yêu dấu của Đại vương 
Vãsudeva đã chết. Đức vua sầu khổ trước biến cố 
này; Vua bỏ bê tất cả mọi phận sự của mình, ôm ghì 
lấy chiếc giường của vị ấy và rồi nằm nói chuyện lảm 
nhảm. Lúc bấy giờ, Ghatapaụậita suy nghĩ râng, 
"Ngoài ta ra, không ai có thể diệt trừ nỗi ưu bi của
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anh ta được. Ta sẽ diệt trừ nỗi ưu bi của anh ta bằng 
một mẹo." Bởi vậy, vị ấy giả làm một người điên, và 
khi nhìn lên bầu trời, đi rảo kháp thành phố mà nói 
rằng, "Hãy cho tôi con thỏ! Hãy cho tôi con thỏ!", và 
toàn thể thành phố đã dao động khi nghe tin ràng 
Ghatapaụậita đã điên loạn. Lúc bấy giờ, vị quan cố 
vấn đặc biệt của Đức Vua, có tên là Rohineyya, đi 
đến vua Vãsudeva và nói lên câu kệ này đê khởi 
chuyện với Đức vua:

1. "Hãy dậy, thưa Kanha, tại sao ngài nằm  
đó? Sự m ơ tưởng đem lại lợi ích gì cho ngài? 
Người mà là em trai của ngài, là quả tim của 
ngài, là con mắt phải của ngài, đã bị áp đảo 
bởi những cơn gió. Vị ây đang khao khát một 
con thỏ, thưa Kesaval"

Bậc Đạo sư, là người đã trở thành Bậc Chánh 
Đâng Giác, khi ấy nói lên câu kệ này để làm sáng tỏ 
tánh cách mà vị ấy ngồi dậy khỏi chiếc giường khi 
nghe qua những lời này:

2. "Khi nghe qua những lời của R ohiney- 
ya , K esava  vội vã đứng dậy, vì ưu bi cho em  
trai của vị ây!"

Đức vua đứng dậy và vội vàng đi xuống hoàng 
cung và rồi đi đến trước mặt của Ghatapanậita, nảm 
chắc vị ấy bảng cả hai tay, và khi nói chuyện với vị ấy, 
đã nói lên ba câu kệ này:
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3. "Tại sao em , như m ột người điên, nói 
nhảm  rằng, "con thỏ, con thỏ!" quanh khắp cả 
D vãraka  này? Em m uôn loại thỏ nào?

4. Thỏ bằng vàng? bằng ngọc? thỏ bằng 
đông? ngay cả thỏ làm  bằng bạc? hay thỏ làm  
bằng những loại đá quý? Chẳng he gì, anh sẽ  
sai làm  con thỏ ấy đó cho em.

5. Cũng có những con thỏ bé nhỏ khác mà 
rảo đi trong những khu rừng. Anh cũng sẽ  
mang ve cho em  những con thỏ này. Em 
m uôn loại thỏ nào?

Khi nghe qua điều này, Ghatapanậita nói lên câu 
kệ này:

6. "Em không m uốn con thỏ ấy, là những  
con thỏ mà ở trên đất. Em m uốn con thỏ từ  
mặt trăng. Hãy đem con thỏ ây xuông cho em  
này K esavaĩ"

Khi đức vua nghe điều này, vị ấy trở nên thất 
vọng, khi nghĩ rằng, "Không nghi ngờ gì em của ta đã 
trở thành như một người điên", và nói lên câu kệ này:

7. Bây giờ! Này người thân của ta, chắc 
chắn em  đã quăng đi đời sông ngọt ngào của 
em  rồi. Em khao khát cái mà không nên khao 
khát khi em  m uốn con thỏ từ  mặt trăng".
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Khi Chatapanậita nghe điều mà Đức vua đã phải 
nói, vị ấy đứng bất động ở đó và nói ràng: "Thưa anh, 
như anh biết rằng sẽ có mất mát đời sống cho một 
người mà khao khát con thỏ từ mặt trăng, không thể 
có được nó, Tại sao anh cứ kêu than về một đứa con 
trai đã chết, là kẻ mà anh không thể có được?" Và nói 
lên câu kệ để giải thích quan điểm này:

8. Này Kanha, nêu anh biết cách mà anh 
dùng đề khuyên những người khác như vậy. 
Tại sao chính ngày hôm nay, anh lại than vãn 
cho một đứa con trai đã chết trong quá khứ  
rồi?"

9. "Nhưng đĩêu này không thề có được, 
dâu bởi người hay bởi phi nhân, rằng, 'Một 
đứa con sanh đến cho ta thì không nên chết.' 
Cái mà không có được thì có thề kiêm ở đâu?

10. Chẳng phải do M antra, rễ của cây 
thuốc, những loại thuốc, cũng chẳng phải do 
của cải mà có thề đem ve kẻ quá cô' mà anh 
kêu khóc đêh, này K anha  ạ!"

Rồi để chỉ cho người anh của vị ấy thấy rằng, 
không thể ngăn cản cái được gọi sự chết này được, 
dầu bảng của cải hay dòng tộc hay kiến thức, giới đức 
hay thiền định. Chatapanậừa đã thuyết pháp cho 
Đức vua bàng năm câu kệ này.
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11. Những người có của cải lớn, có những  
vật sở  hữu lớn, dâu là những vị Sát-đê-lỵ có  
những vương quốc. Cho dù những kẻ này, có  
nhĩêu của cải và ngũ cốc, cũng không thoát 
khỏi già và chêt được.

12. Những vị Sát-đế-lỵ, Bà la m ôn, Vệ sá, 
Thù đà, Chiên đà la và Pukkusa. Ngay cả 
những người này và những người khác, bằng  
dòng tộc cùa họ, cũng không thoát khỏi già và 
chết.

13. Những kẻ tụng đọc M antra  bao gồm  
sáu chương, được soạn ra bởi Phạm thiên  
B rahm a. Ngay cả những người này và những  
người khác, qua kiên thức ây, cũng không  
thoát khỏi già và chết được.

14. Và ngay cả những vị ẩn sĩ, những đạo  
sĩ đã được an tịnh và đã tự chê'. Ngay cả 
những vị đạo s ĩ này cũng phải rời bỏ thân xác 
của họ khi thời gian đến.

15. Những vị A-la-hán, những bậc đã tu  
tiên, đã làm  đfêu cân được làm và đã thoát 
khỏi các lậu hoặc. Ngay cả họ cũng phải đề  
xuông tâm  thân này khi đã hẽt nghiệp thiện  
và bất thiện cùa họ.

Khi nghe qua pháp thoại này do Ghatapanậita 
nói ra, Đức vua, tựa như được người ta rút ra cây tên
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ưu bi,và với lòng tịnh tín trong tâm, khi ấy bèn nói 
lên những câu kệ còn lại để tán dương Chanpanặừa.

16. "Ta quả thật đang cháy nóng, như ngọn  
lửa cháy bằng thục tô; nhưng bây giờ, tất cả 
những sau m uộn của ta đã được dập tắt tựa 
như ta được tưới lên người bằng nước mát.

17. Cây tên, quả tliật vậy, là nỗi ưu bi, mà 
đâm xuyên qua tim cùa ta, nay đã được rút ra 
roi. Ngươi đã đoạn trừ ưu bi ây, ưu bi vê đứa 
con trai của ta mà đã đè nặng lên ta.

18. Nhờ rút ra được cây tên, ta trở nên an 
tịnh và mát mẻ; từ khi nghe những lời của 
ngươi, ta không còn ưu bi hay than khóc nữa.

19. Cũng như G hata  đã làm cho anh của 
m ình vơi đi nỗi ưu biẵ Những bậc trí tuệ có 
lòng bi mẫn cũng hành động như th ế  ây.

20. Như G hata  đi theo anh của mình với 
lời khuyên tốt; cũng vậy, người mà có những 
người cô' vấn và những người hau như vậy 
cũng sẽ có được những lời khuyên tốt như  
thế.

Những câu kệ còn lại có ý nghĩa giống như đã 
được nêu ra ở trên.

Khi Bậc Đạo sư đã kể lại pháp thoại này, Ngài 
bèn nói ràng, "Như vậy, này ông thiện nam, chính
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những bậc Trí tuệ thuở xưa đã diệt trừ nỗi ưu bi của 
họ vê đứa con trai đã chết của họ khi họ nghe một câu 
chuyện từ những Bậc trí tuệ. Rồi Ngài thuyết giảng tứ 
đê và thêm vào bổn sanh, lúc kết thúc thời pháp ấy, vị 
thiện nam ấy được an trú trong quả Thánh Tu-đà- 
huờn.

*

11.7 TÀI HỘ QUỶ Sự
(DHANAPÃLA PETAVAITHUVANNANÃ)

"Ngươi tran trùông và có hình tướng thô xău."

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi ngài đang ngụ ở Jetavana, liên quan đên 
Ngạ quỷ Dhanapãla (Tài Hộ).

Tương truyền rằng trước khi Đức Phật xuất hiện 
tại kinh đô Erakaccha trong vương quốc của những 
vị Dasanna, có một vị thương nhân giàu có tên là 
Dhanapãlaka, là kẻ không có đức tin cũng không có 
lòng tịnh tín và keo kiệt, lại chấp theo tà kiến 
Natthika. Những hoạt động của ông ta được biết đến 
qua kinh tạng. Khi ông ta chêt, ông ta sanh làm một 
Ngạ quỷ trong vùng hoang vâng. Thân của ông ta lớn 
bảng thân của cây thốt nốt. Da thì nổi u lồi, thô thiển 
và trông kinh khiếp, xấu xí và dị hợm - Trông thật 
ghê tởm. Bị chế ngự bởi cơn đói và khát và cái lưỡi 
của nó thè ra khỏi cái cuống họng khô cháy cùa nó,
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nó đi lang thang chỗ này chỗ nọ trong năm mươi lăm 
năm mà không kiếm được một chút gì, dầu là một 
hột cơm hay một giọt nước. Rồi khi Đức Thế Tôn của 
chúng ta xuất hiện trong thê gian và đã lăn bánh xe 
Diệu Pháp, và đến đúng lúc đang cư trú tại Sãvatthi, 
một số thương nhân là những dân cư của thành 
Săvatthi, chất đầy hàng hóa trong năm trăm cỗ xe, đi 
đến xứ Uttarãpatha, bán hàng hóa của họ ở đó, và lại 
chất đầy những hàng hóa nhận được vào những cỗ xe 
của họ. Khi họ đang trở về vào lúc chiều tối, họ đi đến 
một con sông bị khô nước nọ. Họ tháo ách cho những 
con bo ơ đo và câm trại qua đêm. Rồi con Ngạ quỷ ây 
bị khát, đi đến tìm kiếm một cái gì đó để uống. Vì 
không kiêm được gì dầu một giọt nước ở đó, nó ngã 
sấp, thất vọng, như cây thốt nốt bị đốn hạ đến gốc rẽ. 
Khi trông thấy nó, những thương nhân bèn hỏi nó 
bảng câu kệ này:

Iề "Ngươi tran truồng và có hình tướng thô 
xấu, gây ôm với những đường gân lọ ra. 
Ngươi là kẻ ốm yếu, với những xương sườn lộ 
ra, bây giờ người là ai?"

Nhân đó Ngạ quỷ nói rõ gốc gác của nó.

2. "Thưa Ngài, tôi là một Ngạ quỷ, đã đi 
đến kiẽp sông đau khổ trong cõi của Yama; 
Sau khi đã làm ác nghiệp, tôi đã đi từ đây đến 
cõi Ngạ quỷ". Một rân nữa các thương nhân 
lại hỏi Ngạ quỷ vê nghiệp mà nó đã tạo:
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"Vậy ngươi đã làm ác nghiệp nào bằng  
thân, khẩu hoặc ý? Do ket quả của nghiệp nào  
khiên ngươi ra đi từ  đây đêh cõi Ngạ quỷ?"

Nó bèn nói những câu kệ này để kể về những 
hoàn cảnh về quá khứ, hiện tại và tương lai của nó, từ 
chỗ sanh lên trước kia của nó trở đi, và cho họ một 
lời sách tấn:

4. "Tại thành phố của những người 
D asanna, là E rakaccha  nổi tiêng. Trong quá 
khứ tô i là m ột thương nhân ở đó, được biet 
đến qua cái tên là D hanapãla  (người g iữ  của).

5. Tám m ươi cỗ xe chất đây vàng là của 
tôi; tô i cũng có nhiêu vàng và nhĩêu ngọc trai 
và những loại đá quý.

6 ẳ Dâu có của cải to lớn như vậy, nhưng tôi 
lại không thích bô' thí. Tôi đóng cửa trước khi 
ăn vì sợ  những người ăn xin sẽ thấy tôi.

7. Tôi không có nĩêm  tin, hèn hạ, keo kiệt 
và hay chửi m ắngề Tôi có thói quen ngăn cản  
nhĩêu người trong khi họ đang bô' thí và làm  
các thiện sự.

8. Khi nói rằng, "không có kẽt quả nào từ  
sự  b ố  thí cả, kết quả của sự  tự ch ế  sẽ  đến từ  
đâu?" Tôi phá huỷ những hồ sen  và những  
chỗ uống nước khác, những khu huê viên,
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những chỗ dẫn nước ở bên đường và những 
chiếc câu tại những chỗ khó băng qua.

9. Tôi đã không làm việc làm phước thiện. 
Tôi chỉ làm những việc ác. Khi rời khỏi cõi ấy, 
tôi sanh vào trong cõi Ngạ quỷ, bị hành hạ bởi 
cơn đói và khát. Trong năm mươi mười lăm  
năm kề từ  khi tôi chết.

10. Tôi không biết rõ ve ăn hay uống nướcệ 
Người bị cản trở đi đến chỗ hư hoại, người đi

clio ỈIU* ỉioại cản trở. Tương truỳên 
rằng những Ngạ quỷ quả thật biet rằng người 
mà bị cản trở đi đên chỗ hư hoại.■ •

11. Trong quá khứ tôi cũng bị cản trở như  
thê'. Tôi đã không bô' thí dâu có nhĩêu của cải 
tồn đọng. Dau những vật thí nằm trong tay, 
tôi cũng chẳng làm chỗ nương tựa cho chính  
tôi.

12. Về sau tôi cảm thây ăn năn khi những 
nghiệp cùa chính tôi bắt đâu cho quả. Sau bốn 
tháng cái chết sẽ đên với tôi.

13. Và tôi sẽ rơi xuông địa ngục kỉnh khiếp 
và ác nghiệt: có bốn góc với bốn cổng, nó 
được chia thành những phần bằng nhau, 
được bao quanh bởi một bức tường sắt, có 
mái bằng sắt ở trên.
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14. Cái rìên nóng rực sáng của nó làm  bằng  
sắt cháy đỏ: Nó trải rộng khắp quanh m ột 
trăm do tùân, đứng m ãi m ãi như thế.

15. ở  đó, trong m ột thời gian dài tôi sẽ  trải 
qua những cảm thọ đau đớn do quả của 
những ác nghiệp của tôi. Vì lý do này tôi vô 
cùng sau khổ.

1ÓỂ Do đó tôi xin nói với các người rằng, 
"Tôi xin chúc lành đến các người, m ỗi người 
trong các vị đã hội họp ở đây. Đừng gieo tạo  
m ột ác nghiệp nào đâu công khai hay bí mật.

17. Vi nêu quý vị làm  hoặc sẽ làm  m ột ác 
nghiệp nào đó thời sẽ  không có con đường  
trôn thoát khỏi đau khổ dành cho các người 
đâu, cho dù các người có bay lên trời và chạy 
đi xa khuất chỗ nào.

18. Hãy tôn kính m ẹ, hãy tôn kính cha; 
Hãy tôn kính các bậc trưởng thượng trong gia 
đình. Hãy tỏ sự  sùng kính đến các vị Sa-m ôn  
và Bà-la-môn, bằng cách này các người sẽ đi 
đến cõi trời."

Chú giải:
Sau khi nghe qua điều mà Ngạ quỷ đã phải nói, 

những thương nhân ấy, đầy xúc động và thương hại 
cho nó, bèn lấy một bát nước, bảo nó nằm xuống và
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rồi đổ nước vào miệng của nó. Sau đó, mọi người đã 
làm điều này nhiều rân, nhưng nước mà nó thèm khát 
không đi xuống được cuống họng của nó do vì quả 
của những ác nghiệp của Ngạ quỷ ấy. Như vậy làm 
sao để nỗi khao khát của nó được dập tắt? Họ hỏi nó 
xem liệu nó có được nguôi ngoai chút ít hay không. 
"Cho dù có nhiều người đổ nhiều ĩãn vào miệng của 
tôi nhiều giọt nước, tuy nhiên vãn sẽ không có lối 
thoát khỏi cõi Ngạ quỷ này được", nó nóiỂ

Khi những thương nhân nghe qua điều này, họ 
đầy xúc động và nói rằng, "Nhưng có cách gì khiến 
cơn khát của ngươi được được dập tát không?" Ngạ 
quỷ nói rằng, "Khi ác nghiệp này gần hết và những 
vật thí đã được cúng dường đến Đức Tathãgata hay 
những vị Sãvaka của Đức Tathãgata, và người ta hồi 
hướng phước thí ấy đến cho tôi, thời tôi sẽ được thoát 
khỏi cảnh Ngạ quỷ này".

Khi nghe qua điều này, những thương nhân ấy 
bèn đi đến Sãvatthi, đi đên Đức Thế Tôn và nêu vấn 
đề ấy với Ngài. Họ quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới, 
và trong bảy ngày dâng cúng vật thực cúng dường to 
lớn đên Chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu và hồi hướng 
phước thí đến Ngạ quỷ ấy. Đức Thế Tôn lấy vấn đề ấy 
làm nguyên nhân cần thiết đã sanh khởi và thuyết 
Pháp đến tứ chúng và nhờ thời pháp ấy mọi người từ 
bỏ bợn nhơ của lòng bỏn xẻn và tham lam v.v... Và
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lấy làm thoả thích trong những việc phước như bố thí 
v.v...

•

II.8 TIỂU THƯƠNG QUỶ s ự  
{CỦLASEỴrHIPlTAVAĩTHỮVANNANÃ)

"Thưa ông, ông là người mà đã xuất gia, bị tran
á VẠ \  VA A/ 11trùông và gãy ôm .

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Trúc Lâm Viên, liên quan 
đến Ngạ quỷ CũỊasetthi.

Tương truyền rằng, tại Ba-la-nại có một vị Gia 
chủ tên là Cũlasetthi, là người chẳng có niềm tin 
cũng không có lòng tịnh tín, lại là người bần tiện và 
keo kiệt và không có sự kính trọng trong việc thực 
hành những việc Phước. Khi chết, ông ta tái sanh 
trong cõi Ngạ quỷ, đâu của ông ta trọc lóc, không có y 
phục và, thân thể thì không có thịt và máu đến nỗi 
chi còn da bọc xương và gân mà thôi. Tuy nhiên, đứa 
con gái Ãnulã của ông ta, đang ở trong nhà của chồng 
nàng tại Andhakavinda, sửa soạn một sô' vật thí như 
cơm v.v... Với ước muốn tiếp đãi một số Bà-la-môn 
để cầu siêu cho cha của nàng. Khi ông ta biết được 
việc này, Ngạ quỷ ấy, đầy mong ước, bèn đi đến đó 
xuyên qua hư không, đến Rãjagaha vào lúc mà vua 
Ajãtasattu đang đi tới đi lui ở tầng trên của cung
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điện, không thể ngủ được bởi vì lương tâm khó chịu 
do những cơn ác mộng, vì đã nghe thoe lời xúi dục 
của Devadatta, sau khi giết chết phụ vương của vị ấy. 
Khi trông thấy con Ngạ quỷ ấy đi xuyên qua hư 
không, đức vua bèn hỏi nó bâng câu kệ này:

1. "Ngươi là kẻ đã xuất gia, bị tran trùông 
và gay ôm, ngươi đang đi đâu vào lúc ban đêm  
và vì lý do gì? Hãy nói cho ta biẽt đfêu này, 
chúng ta, nêu có khả năng, có thề tặng cho 
ngươi những vật sở hữu cùng với tất cả mọi 
thứ".

Được hỏi như vậy bởi đức vua, Ngạ quỷ nói lên ba 
câu kệ giải thích tình cảnh của nó:

2. "Thành Ba-la-nại nổi tiêng ở từ đằng xa; 
và tôi là m ột gia chủ ở đó, giàu có nhưng bần 
tiện. Tôi đã không bố thí, lại có tâm hưởng 
lạc. Do bởi ác hạnh khiên tôi phải đi đến cõi 
Yam a.

3. Tôi bị kiệt quệ đến như cây kim do bởi 
những đfêu này; Vì chính lý do này, tôi đi đên 
những quyên thuộc của tôi đề kiêm một cái gì 
đó để ăn, nhưng họ thiêu đức bô' thí và không 
tin rằng có quả của sự  bô' thí trong kiếp sau.

4 ẽ Tuy nhiên, đứa con gái của tôi thường  
xuyên lẩm bẩm rằng, "Tôi sẽ cho những vật 
thí nhân danh cha và ông của tô i”. Những vị
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Bà-la-môn thì được hau hạ sẵn cái mà nàng  
đã sửa soạn và tôi đang đi đên A n dh akavin da  
đề kiêm  ăn.

Từ đây trở đi là những câu kệ được nói bởi những 
vị kiết tập Tam Tạng..

5. Đức vua nói với nó rằng: "Sau khi ngươi 
đã ăn cái đó, ngươi hãy trở lại đây nhanh; ta 
cũng sẽ cúng dường. Hãy nói cho ta biết liệu  
có nguyên nhân nào vì chúng ta m uôn ỉắng 
nghe m ột câu nói nào đó vê những đfêu kiện  
mà có th ề tin được!"

6. "Chắc vậy", nó nói và ra đi. Nhưng 
những người ăn vật thực ở đó thì không xứng  
đáng thọ ỉãnh những vật thực cúng dường. 
Bởi vậy m ột rân nữa nó trở lại R ãjagah a  và 
xuất hiện trước mặt chúa của loài người.

7. Khi thây rằng Ngạ quỷ ấy đã trở lại, đức 
vua bèn nói rằng, "Ta sẽ cho cái gì? Hãy nói 
cho ta biết íiệu có nguyên nhân nảo khiên dĩ 
ngươi có thể được hạnh phúc trong m ột thời 
gian dài về sau".

8. "Khi Đại vương đã dâng cúng đêh Đức 
Phật và Chư Tăng vật thực cùng với thức uống  
và y phục, tâu bệ hạ, thời hãy hồi hướng  
phước thí ấy vì lợi ích của tô iế Bằng cách này,
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tôi có thê’ được hạnh phúc trong m ột thời gian 
dài trong tương lai”.

9. Do đó, đức vua đi xuống và ngay tức thì 
tự tay dâng cúng những vật thí vô song đến 
chư Tăng; vị ấy thuật lại sự  việc ây đên đức 
T athãgata  và hồi hướng phước thí ấy đến cho 
Ngạ quỷ.

10. Được tôn trọng như vậy và với tướng 
mạo sáng chói vô cùng, nó xuất hiện trước 
mặt chúa của loài người và nói rằng, "Bây giờ 
tôi là m ột Yakkha  có thần thông cao cả nhất. 
Không có những kẻ nào giông hay bằng tôi ve 
năng lực hay than thông.

11. Hãy xem sự vinh quang vô hạn này của 
tôi được hồi hướng đến bởi Đại vương, sau  
khi Đại vương đã cúng dường vô song thí đên 
chư Tăng. Tôi sẽ được thoả mãn, tiếp tục và 
luôn luôn doi dào và sẽ sống hạnh phúc, hỡi 
D eva  của loài người!"

Khi Ngạ quỷ đã ra đi sau khi cáo từ như vậy, vua 
Ạịãtasattu nêu lên vấn đề ấy với các vị Tỳ khưu. Các 
vị Tỳ khưu đi đến Đức Thê' Tôn và nêu vấn đề ấy với 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy vấn đề ấy làm nguyên 
nhân cần thiết đã sanh khởi và thuyết pháp đến hội 
chúng đã hội họp ở đó. Khi họ đã nghe qua thời pháp
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này, thì họ từ bỏ bợn nhơ của lòng bỏn sẻn và thoả 
thích trong những việc phước như bố thí v.v...

*

II.9 QUỶ Sự  VE ANKURA
(ANKURA PETAVATTHUVANNANÃ)

"Chính mục đích ấy mà chúng tôi đang đi".

Pháp thoại này được Bậc Đạo sư thuyết giảng 
trong khi Ngài đang ngụ ở Sãvatthi, liên quan đến 
một peta tên là Aúkura. Trong trường hợp này, 
Ankura đúng ra không phải là một Peta, nhưng vì 
những việc làm của vị ấy liên quan đến một Peta; do 
đó, câu chuyện này được gọi là Aủkura quỷ sự. Đây là 
câu chuyện tóm tát.

Trong thành phố Asừaíyana ở vùng 
Kamsabhoga thuộc xứ Uttarãpatha, có sanh đến cho 
Upasãgara, đứa con trai của vua Mahãsãgara, là 
người cai trị vương quốc Uttaramadhurã, và đến cho 
Devagabbhã, đứa con gái của Mahãkamsaka (những 
đứa bé sau đây:), một đứa con gái là Aúịanadevĩ và 
mười người anh của nàng là Vãsudeva, Baladeva, 
Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, Varunadeva, 
Pajjuna, Ajjuna, Ghatapanậừa và Aúkura - cả thảy 
là mười một vị Sát Đế Lỵ. Bát đầu từ kinh đô 
Asừarịịana, Vãsudeva và những người em của vị ấy, 
bàng những cái đĩa, đã tiêu diệt các vị vua trong sáu
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mươi ba ngàn thành phố của tòan cõi Diêm Phù Đề, 
kết thúc tại Dvãravatĩ. trong khi đang trú ngụ tại 
Dvãravatĩ, họ chia vương quốc ra thành mười phần. 
Tuy nhiên họ đã quên phần cho đứa em gái 
Anjanadevĩ của họ, và khi sực nhớ đến nàng, họ bèn 
nói rằng, "chúng ta sẽ chia nó thành mười một phần", 
nhưng Ankura, là đứa con trai nhỏ nhất nói ràng, 
"Các anh có thể cho nàng phần của tôi. Tôi sẽ kiêm 
sống bằng nghề buôn bán, và các anh có thể gởi đến 
cho tôi những món tiền thuế thu được từ những vùng 
của các anh". "Tốt lắm", họ đồng ý và sau khi đã cho 
phần chia của Ankura đến em gái của họ, thì chín vị 
Vua cùng sống chung tại Dvãravatì. Tuy nhiên 
Ankura thì mãi mê trong việc buôn bán và thường 
xuyên tô chức những cuộc bô thí lớn. Bấy giờ, vị ấy có 
một người nô lệ làm viên giữ kho của vị ấy và là người 
thích làm các việc từ thiện. Với lòng tịnh tín trong 
tâm, Ankura kiếm về một người con gái của một gia 
đình tốt và gả nàng cho vị ấy. Vị ấy chết ngay khi đứa 
con trai cùa vị ấy đang sanh ra và Ankura, vào lúc 
sanh, đã cho cậu bé vật thực và sự hưởng công mà vị 
ấy đáng ra phải trả cho cha của nó. Rồi khi cậu bé 
đến tuổi trưởng thành, vấn đề sanh lên trong hoàng 
gia ràng, liệu cậu ta có phải là một nô lệ hay không. 
Khi Anjanadevĩ nghe tin này, nàng nêu gương con bò 
cái và giải thoát cho anh ta khỏi tình trạng nô lệ khi 
nói ràng, "Đứa con trai của một người đàn bà tự do 
thì chính người ấy cũng là người tự do". Nhưng chàng
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trai vì xấu hổ, không thể cam tâm sống ở đó được, 
bèn đi đến kinh đô Bheruva, là nơi mà anh ta kết hôn 
với đứa con gái của một người thợ may, và kiếm sống 
bằng nghề thợ may. Lúc bấy giờ, trong kinh đô 
Bheruva có một thương nhân giàu có tên là 
Asayhamahãsetthi, là người cúng dường những vật 
thực to lớn đến các Sa-môn và Bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, những người sống lang thang, 
những người lữ hành và những người ăn xin. Người 
thợ may đầy hoan hỷ và hạnh phúc, thường đưa lên 
cánh tay phải của ông ta và chỉ về chỗ ngụ của 
Asayhamahãsetthi cho những người mà không biết 
ngôi nhà của vị thương nhân giàu có, khi nói rằng, 
"Hãy đi đến đó và kiếm bất cứ cái gì có thể dùng 
được".

Những việc làm của ông ta được ghi lại trong 
kinh tạng. Trải qua một thời gian dài, ông ta chết và 
sanh trong một khu rừng hoang, làm một vị Devatã 
trong một cây đa, có cánh tay phải cho ra những ước 
muốn. Bấy giờ cũng tại Bheruva, có một người đàn 
ông chuyên trông coi những vật thí của Asayhasetthi, 
nhưng chính ông ta thì không có niềm tin cũng không 
có lòng tịnh tín, có tà kiến và không có lòng kính 
trọng trong việc phước. Khi ông ta chết ông ta sanh 
làm một Ngạ quỷ không cách xa chỗ ngụ của vị 
Devaputta ấy. Những việc mà ông ta đã làm được ghi 
lại trong kinh tạng. Khi Asayhãsetthi chết, ông ta ra
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đi cọng trú với Sakkha, vua của chư Thiên, trong cõi 
ba mươi ba.

Bấy giờ sau một thời gian, a.nkura mang những 
hàng hóa cùa ông ta trên năm trăm cỏ xe, một vị Bà- 
la-môn nọ cũng mang theo hàng hóa của ông ta trên 
năm trăm cỗ xe. Với một ngàn cỗ xe này, hai người đi 
vào con đường trong một khu rừng hoang và bị lạc 
đường. Sau khi đi lang thang quanh quẩn ở đó trong 
nhiều ngày, họ hết cỏ, nước và vật thực. Ankura sai 
những sứ giả cỡi ngựa đi tìm nước trong bốn hướng. 
Rồi vị Yakkha ấy, với cánh tay mà có thể ban ra 
những ước muốn, trông thấy cảnh ngộ mà họ đã lâm 
vào và khi nhớ đến một vài sự giúp đỡ mà Aúkura đã 
làm cho vị ấy trong những ngày trước kia, bèn nghĩ 
râng, "À được, ta phải giúp vị ấy?" và chỉ cho vị ấy 
trông thấy cây đa, nơi mà vị chư Thiên ấy sống. 
Tương truyền rảng, cây đa ấy có nhiều nhánh và lá 
sum suê, với những tàn lá dày đặc cho bóng mát 
Ankura vô cùng sung sướng khi trông thấy nó và cấm 
trại ở dưới gốc cây ấy. Vị Yakkha đưa lên cánh tay 
phải và trước hết cho mọi người uống nước no đủ, 
sau đó cho đến bất cứ ai bất cứ cái gì cần đến. Khi 
những người ấy đã được làm thoả mãn bàng nhiều 
loại đồ ăn và thức uống v.v... Như họ mong ước và hết 
mệt mỏi do đi đường xa, vị thương nhân Bà-la-môn 
ấy, bảng sự suy luận bất chánh, đã suy nghĩ rằng, khi 
chúng ta đã đi từ đây đến Kampoja để tìm kiếm cùa
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cải, thời chúng ta sẽ làm gì? Nhưng nếu bây giờ 
chúng ta bât vị Yakkha này bâng một mưu mẹo nào 
đó và đê’ vị ấy vào trong xe thời chúng ta mới có thể 
trở lại chính thành phố của chúng ta". Với ý nghĩ này 
trong tâm vị ấy nói lên hai câu kệ để cho a.nkura biết 
mưu kế của vị ấy:

1. Xét thấy rằng chúng ta đi đêh K am poja  
vì m ục đích tam câu cùa cải, nhưng m uôn đạt 
được m ục đích phải nhờ vào vị Yakkha  hằng 
ban cho những đfêu m ong ước, sông ở cây đa 
này; vậy chúng ta hãy đem  theo vị Yakkha  
này!

2. Khi chúng ta đã m ang được vị Dạ xoa 
này đi, hoặc là do sự bằng lòng của vị ẩy hoặc 
bằng sự  cưỡng bách, và đề vị ây vào trong một 
cỗ xe, thời chúng ta có thề đi nhanh đến  
D vãraka .

Tuy nhiên khi vị Bà-la-môn đã nói vậy, thì 
Ankura, kiên cố trong pháp của bậc chân nhân, đã 
nói lên câu kệ này để phản đối điều đã được nói ra:

3. Người không nên bẻ gãy những nhánh  
của cây mà người đã ngồi ở dưới bóng mát 
của nó, vì làm hại m ột người bạn quả thật là
__A. _ sm ột điêu ác.

Khi nghe qua điều này, vị Bà-la-môn, khi dựa vào 
quy tát khéo được thành lập ràng xử dụng hành động



1Ó2 Tk. Minh Huệ dịch

đạo đức giả để tiêu diệt là nền tảng của sự thành 
công, bèn thốt lên câu kệ này khi đặt mình vào vị trí 
đối lập với Aúkura:

4. Người nên đô'11 hạ thân của cây mà 
người đã ngồi hay nằm ở dưới bóng mát của 
nó, nêu người ây can đến nó.

Khi vị Bà-la-môn đã nói theo cách này, thì 
Aủkura nói lên câu kệ này để đề cao pháp của Bậc 
thiện nhân:

5. Người không nên làm hại những lá cùa 
cây mà người đã ngoi hay nằm dưới bóng mát 
của nó, vì kẻ làm hại một người bạn thì quả 
thật là người độc ác.

Vị Bà-la-môn lại nói lên một câu kệ để đề cao 
quan điểm của ông ta:

6 ề Người nên nhô lên cây ấy ngay cả với 
những chồi rễ của nó, nhô lên cây mà người 
ây ngồi hay nằm dưới bóng mát của nó, nêu  
đó là nhu câu của vị ấy.

Khi vị Bà-la-môn đã nói theo cách này thì 
Aủkura bèn nói lên ba câu kệ, vì muốn làm cho quan 
điểm của vị Bà-la-môn trở nên vô nghĩa:

7. Người không nên mưu tính làm một 
đĩêu ác ngay cả trong tâm của mình đẽ chống 
lại người mà mình đã ở lại đêm trong nhà cùa
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người kia, và là chỗ m à người ây đã có được 
đô ăn và thức uống, sự  tri ân được các bậc 
thiện nhân hằng khen ngợi.

8. Người không nên m ưu tính m ột việc ác 
ngay cả trong tâm  của m ình đề làm hại người 
mà người ây đã ở lại trong nhà cùa người mà 
mình đã được tiếp đãi bằng đô ăn và thức 
uống - cánh tay không chiu theo đĩêu ác sẽ đot 
cháy kẻ làm hại bạn của m ình.

9. Người mà trước kia đã được người ta 
ban cho một đĩêu khả ái và ve sau người ấy 
làm hại ân nhân của m ình bằng m ột việc ác, 
người ây là người làm  hại kẻ vô tội, người ấy 
sẽ không thây đĩêu m ay mắn.

7. DẦU TRONG MỘT ĐÊM (ekarattimpiỳ. người 
ấy đã ở lại trong nhà của người kia dầu chỉ trong một 
đêm rất ngân ngủi. NƠI MÀ NGƯỜI ẤY ĐÃ ĐƯỢC 
ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG (Yatthỉ annapãnam puriso 
labhetha): trước mặt người ấy, bất cứ ai cũng được 
đồ ăn và thức uống hay một sự nuôi ăn nào đó. MỘT 
NGƯỜI KHÔNG NÊN MƯU TÍNH MỘT VIỆC Ác 
NGAY CẢ TRONG TÂM MÌNH ĐÊ LÀM HẠI 
NGƯỜI KIA (Na tassa pãpam mamasã pi cetaye): 
Một người không nên nghĩ, không nên mong muốn 
điều xấu hay ác cho ân nhân của mình ngay cả trong 
tâm của mình, đừng nói gì dùng thân và khẩu để làm 
hại. Tại sao vậy? s ự  THI ÂN ĐƯỢC CÁC BẬC
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THIỆN NHÂN HẢNG KHEN NGỢI (Katannuta sap- 
purisehi vaụnitã): ngươi có sự tri ân quả thật được 
chư Phật v.v... Tán dương, là người tối tháng nhất 
trong những bậc chân nhân.

8. ĐÃ ĐƯỢC TIẾP ĐÃI (Upatthừo): Được cung 
cấp bằng đồ ăn và thức uống, đã được hầu hạ bằng 
những lời "hãy lấy cái này, hãy ăn cái này". CÁNH 
TAY KHÔNG CHÌU THEO ĐIỀU TỔN HẠI (adub- 
bhapãnĩ): Cánh tay không quen hại người, cánh tay 
được kềm chế. ĐỐT CHÁY KẺ LÀM HẠI MỘT 
NGƯỜI BẠN (Dahate mitta dubbhim): Nó đốt cháy, 
nó tiêu diệt, kẻ hại một người bạn. Một tội lỗi, đã gieo 
nên, nhẳm đến những người mà có những thiện ý và 
không lỗi Tâm, do bởi một người khác, sẽ đem lại sự 
suy sụp cho chính người kia, không có sự ngoại lệ 
nào. Ve nội dung thực tiễn của nó, người mà không 
có lỗi quả thật đốt cháy người kia. Vì lý do này, Đức 
Thê' Tôn nói rằng, "Người mà làm hại kẻ không lồi 
lầm, bậc thanh tịnh và không có sự chê trách, thời 
điều ác ấy sẽ dội ngược lại chính kẻ ngu ấy như bụi 
tung ngược chiều gió".

9. NGƯỜI MÀ TRƯỚC KIA ĐƯỢC NGƯỜI TA 
BAN CHO MỘT HÀNH ĐỘNG KHẢ ÁI (Yo pubbe 
katakaỉyãno): Người mà đã được người ta đem đến 
một vài điều tốt, được giúp đỡ bởi một người có giới 
đức nào đó. VÀ NGƯỜI MÀ VỀ SAU LÀM HẠI ÂN 
NHÂN CỦA MÌNH BẰNG MỘT VIỆC Ác (Pacchã-
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pãpena himsati): Và người mà trong một thời điểm 
tương lai nào đó giáng xuống một hành động ác, sự 
rủi ro, điều xấu, đến người đã thi ân cho người ấy. LÀ 
NGƯỜI BỊ BÀN TAY SẠCH TIÊU DIỆT (allapãni- 
hato poso): người ấy bị tiêu diệt, người ấy bị giáng 
xuống, theo cách như đã kể trên, do bởi chính sự thự 
hành việc thi ân bởi bàn tay sạch, bởi người mà đã thi 
ân cho người ấy, khi làm như vậy bằng bàn tay sạch, 
bàn tay đã được rữa sạch, hay nói cách khác chính 
bàn tay sạch của người ấy đã bị tiêu diệt, rồi nó bị 
tiêu diệt, vì người ấy đã tấn công kẻ đã thi ân cho 
mình; người ấy là một kẻ vô ân. Người ấy sẽ không 
thấy điều may mẳn (Na so shadrãni passati): Loại 
người đã được giải rõ như vậy sẽ không thấy, tức là, 
không tìm thấy, sẽ không có được, hạnh phúc ở trong 
đời này hay đời sau.

Vị Bà-la-môn bị đánh bại như vậy bởi Ankura 
bâng sự đề cao thiện nhận pháp, chẳng nói thêm một 
lời nào nữa và nín thinh. Tuy nhiên, khi đã nghe cuộc 
nói chuyện qua lại này giữa hai người trong bọn họ 
và, dầu tức giận vị Bà-la-môn, vị Yakkha vẫn nghĩ 
rầng, "Bây giờ cứ để như thế, về sau ta sẽ quyết định 
điều gì nên làm đối với vị Bà-la-môn độc ác này", và 
rồi nói lên câu kệ này để cho thấy phạm vi không thê’ 
thắng phục vị ấy bởi bất cứ một người nào khác.

10 ế Chẳng phải deva hay người hay quỳên  
lực nào khiến ta dễ dàng bị nhiếp phục, ta là
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m ột Yakkha, đã đạt đến nảng lực than thông  
cao tột, quảng đại và có sắc đẹp cùng sức 
mạnh.

Từ đây trở đi có một cuộc trao đổi chuyện trò 
bằng mười sáu câu kệ, giữa Aúkura và vị Devaputta:

11. "Bàn tay của ngươi hoàn toàn bằng 
vàng, là cái chứa đựng của bộ năm, và có mật 
ong chảy ra, nước trái cây có nhĩêu hương vị 
khác nhau. Tôi nghĩ rằng Ngài phải là một 
P u rin dada”.

12. "Tôi không phải là D eva  hay Gandhab- 
ba, cũng chẳng phải là Sakkhapurindada ; là 
m ột Peta  mà Ngài sẽ biẽt tôi, này A nkura  này 
người đên đây từ Bheruva"

13. "Hạnh kiềm và tánh nết cùa Ngài như 
thê' nào trước kia khi Ngài còn ở B heruva? 
Đĩêu phước cho kết quả trong bàn tay này là 
do bởi loại phạm hạnh nào?"

14. "Trước kia tôi là một người thợ may ở 
trong thành Bheruva, lúc bấy giờ tôi chịu khó 
khăn lớn và sông cuộc đời rất cực khổ. Tôi 
chẳng có gì đề bố thí

15. Nhưng tiệm may của tôi thì ở rất gan 
A sayha, là người có đức tin và là bậc thay
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trong việc bô' thí, m ột người có lương tâm ,đã  
thực hành những việc phước.

16. Những người ăn xin và những người đi 
đường thuộc nhiêu bộ tộc khác nhau thường  
đi đến đó và họ cũng thường hỏi tôi vê chỗ 
ngụ của A sa yh a  rằng, "Xin chúc lành đến  
Ngài! Chúng tôi nên đi đâu,những vật thí 
được cho ra ở đâu?"

17. Khi được hỏi như vậy, tôi thường đưa 
lên cánh tay phải cuả tôi và chỉ ve chỗ ngụ cùa 
A sayh a  cho họ thấy và nói rằng, "Xin chúc 
lành đến các người! các người nên đến đó, vật 
thí được cho ra ở đó tại chỗ ngụ của A sayh a

18. Vì lý do này khiên bàn tay của tôi ban 
ra những đĩêu m ong ước, vì lý do này khiến  
bàn tay của tôi có mật ong chảy ra, đĩêu  
phước m à cho kết quả trong bàn tay này là do 
bởi loại phạm hạnh này".

19. Người ta nói rằng ngài không bố thí vật 
thực đến ai cả bằng chính tay của ngài nhưng  
vì ngài hoan hỷ với những vật thí cùa người 
khác nên ngài đã đưa lên bàn tay của ngài và 
chi đường.

20. Vì lý do này nên bàn tay của ngài cho 
ra những đĩêu m ong ước, vì lý do này khiên  
bàn tay của ngài có mật ong chảy ra, do bởi
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loại phạm hạnh này khiến đfêu phước cho 
quả trong bàn tay của ngài.

21. Thưa Ngài, người mộ đạo là người đã 
cho ra những vật thí bằng chính bàn tay cùa 
m ình, khi người ấy rời bỏ thân người, sẽ đi vê 
chỗ nào?

22. "Tôi không biết trạng thái đi và đến 
cùa A ngĩrasa, người mà chịu đựng đĩêu quá 
sức chịu đựng, nhưng tôi đã nghe ở trước mặt 
của V essavana  rằng A sayh a  đã đi cọng trú 
với Sakkha

23ễ "Thật đây đù đề làm những việc thiện  
và cho ra những vật thí thích hợp. Sau khi 
trông thây bàn tay cho ra những đfêu mong 
ước này, ai mà lại không thực hành những 
việc phước?

24. Như vậy, khi tôi đã đi từ đây và trở lại 
D vãraka, tôi sẽ bô' thí những vật thực đề đem  
lại hạnh phúc cho tôi.

25. Tôi sẽ cho đồ ăn và thức uông, y phục 
và chỗ ngụ, những chỗ cho nước ở bên vệ 
đường, những cái giêng và những chiếc câu ở 
những chỗ mà khó đi qua.

Dạ xoa lấy làm rất hoan hỷ khi nghe Aủkura 
nguyện rằng vị ấy sẽ bố thí những vật thực, bèn sách
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tấn vị thương nhân làm những việc phước thí khi nói 
râng, "Ngài nên cho ra những vật thí một cách rộng 
rãi, thưa Ngài. Tôi sẽ giúp ngài bằng cách sáp xếp 
những công việc bằng cách nào đó để những vật thí 
của Ngài không bị cạn kiệt". (Khi quay qua vị Bà-la- 
môn), vị ấy nói tiếp ràng. "Trong khi ông, này ông 
thương nhân Bà-la-môn, không biết khả năng của 
chính mình mà dám nói rằng ông muốn mang đi một 
người như ta bâng cách xử dụng sức mạnh", và sau 
khi khiến cho những hàng hóa của ông ta biến mất, 
đe doạ ông ta, doạ sẽ hại ông ta bàng sự tấn công của 
một Dạ xoa. Rồi Ankura nài nỉ vị ấy bảng nhiều cách, 
và làm nguôi ngoai vị Dạ xoa bảng cách bảo vị Bà-la- 
môn xin lỗi, và nhờ đó khiến cho tất cả hàng hóa của 
ông ta xuất hiện trở lại. Khi đêm đến, vị ấy để Dạ xoa 
ra đi và, trong khi tiếp tục đi trên con đường của vị 
ấy, trông thấy một Ngạ quỷ nọ ở gần trước mặt vị ấy, 
trông rất kinh khiếp, vị ấy nói lên câu kệ này để dò 
hỏi về nghiệp mà nó đã tạo;

26. "Vì lý do gì khiên những chi thề của 
ngươi m éo m ó và khuôn m ặt của ngươi nhăn  
nhó? Và tại sao hai con m ắt ngươi lại chảy 
giọt? Ác nghiệp nào được làm  bởi ngươi?"

Rồi Ngạ quỷ nói lên ba câu kệ:

27. Tôi đã trông coi những vật thí trong  
phước xá của A n gĩrassa , là vị gia chủ yêu quê 
hương và là m ột người có đức tin.
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28. Tôi đã trông thấy những người ăn xin 
ở đó đến trong trạng thái can vật thực. Tôi 
bước qua m ột bên và nhăn mặt.

29. Vì lý do này nên tay chân của tôi bị 
m éo mó và khuôn mặt của tôi bị nhăn nhóẾ 
Đây là lý do khiên mắt của tôi ri chảyẳ Đây là 
ác nghiệp được làm bởi tôi.

Vì lý do này vị ấy nói rằng:

30. "Vì lý do ây mà tay chân cùa tôi bị méo 
m ó và mắt của tôi bị cau có. Đây là lý do khiên 
mắt tôi bị rỉ chảy, đây là ác nghiệp được làm  
bởi tôi".

Nghe qua điều này Aúkura thốt lên câu kệ này 
khi đến gần Ngạ quỷ.

31."Này kẻ khốn khổ, nghiệp đã cư xử 
đúng với ngươi, khiên mắt ngươi cau có và 
mắt của ngươi rỉ chảy, bởi vì ngươi đã nhăn 
mặt khi trông thây vật thí của người khác".

Aỉìkura lại nói lên một câu kệ để chê trách vị 
thương nhân ấy, là vị thầy trong việc thực hành bố 
thí.

32. "Làm sao người ta lại có thề nhờ vào 
m ột người khác khi cho ra đồ ăn, thức uông, 
vật thực cứng, y phục và chỗ ngụ?"
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Trong khi vị ấy quở trách vị thương nhân như 
vậy, Ankura bèn nói lên hai câu kệ để cho thấy cách 
hành động mà vị ấy sắp thực hiện.

33. "Như vậy, khi tôi đã đi khỏi đây và đã 
trở lại D vãraka , tôi sẽ cung cấp những vật thí 
mà sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi.

34. Tôi sẽ cho đồ ăn và thức uống, y phục 
và chỗ ngụ, những chỗ chứa nước ở bên vệ 
đường, những giêng nươc và những chiêc câu 
nơi mà người ta khó đi qua".

Ý nghĩa vừa nói được nêu ra rồi.

Khi ấy bốn câu kệ nàv cũng được lồng vào bởi 
những vị kiết tập Tam Tạng, để cho thấy cách mà 
Ankura hành động.

35. "Khi từ chỗ đó trở ve và đã trở lại 
D vãraka, A nkura  cung cấp những vật thí mà 
sẽ đem lại hạnh phúc cho vị ẩy.

3ỏẵ Vị ây cho ra đồ ăn và thức uống, y phục 
và chỗ ngụ, những chỗ chứa nước ở bên vệ 
đường, những giêng nước, những chiếc câu ở  
nơi mà người ta khó đi qua.

37. "Ai bị đói? và ai bị thiêu đốt? Ai m uốn  
mặc vào những y phục này? Những con bò của 
ai bị kiệt quệ? - Từ những con bò này người ta 
có thê thắng vào một con bò thiênẳ Ai can dù
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che? và nước hoa? Ai can hoa? Ai can một số  
giày dép?"

38. Những người thợ cạo, những người 
nấu bếp và những người bán vật thơm luôn  
luôn kêu lên như vậy, cả sáng lẫn chiêu, ở đó 
tại chỗ ngụ của Ankura".

Thời gian trôi qua với sự bố thí vĩ đại được ban ra 
như vậy, ngôi nhà nơi mà những vật thí được cho ra 
chỉ trở nên thưa thớt và có những người đi đường 
tình cờ đến viếng vì muốn được thoả mãn. Khi 
Aúkura trông thấy điều này, vị ấy cảm thấy không 
được mãn nguyện, bởi vì V định cao cả vị ấy là cho 
những vật thí, bèn gọi đến người đàn ông trẻ tên là 
Sỉndhaka mà vị ấy đã chỉ định liên quan đến sự bố 
thí của vị ấv và nói lên hai câu kệ:

39. "Ankura ngủ an vui". Những người tin 
vào ta như vậy; nhưng ta khó ngủ, này 
Sindhaka, bởi vì ta không thây những người 
ăn xin.

40. "Ankura ngủ an vui". Những người tin 
vào ta như vậy; nhưng, này Sỉndhaka, ta khó 
ngủ vì những người đi đường quá ít"ề

Khi nghe qua điều này, Sindhaka, muốn rẳng vị 
ấy nên làm sáng tỏ khuynh hướng cao cả cùa vị ấy đối 
với sự bô' thí, bèn thốt lên câu kệ này:
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41Ề "Nêu Sakkha, chúa cõi Ba mươi ba và 
của tất cả th ế  giới, m à ban cho Ngài m ột đặc 
ân, khi chọn lựa, thì Ngài sẽ chọn đặc ân 
nào?"

Chú giải:

41. Đây là ý nghĩa: nếu Sakkha, chúa chư Thiên 
trong cõi trời Ba mươi ba và cũng là chúa tất cả thế 
gian, mà ban cho Ngài một đặc ân khi nói rằng, "Hãy 
chọn bất cứ ân huệ nào mà tâm của ngươi khao khát, 
này Ankura", "Khi chọn lựa, khi mong ước, thì ngài 
muốn chọn loại đặc ân nào?"

Rồi Ankura nói lên hai câu kệ thành thực công bố 
ý định của vị ấy.

42-43* "Nêu Sakkha, chúa của cõi Ba 
m ươi ba, mà ban cho ta m ột đặc ân, thời ta sẽ  
chọn lấy đặc ân từ S akkh a  như vây: Khi ta 
thức dậy vào lúc mặt trời m ọc sẽ xuất hiện  
những vật thực chư Thiên và những người ản 
xin có giới đức, trong khi ta đang bô' thí thì 
chúng sẽ không bị hết, sau khi ta đã b ố  thí thì 
ta không cảm thây hốì tiếc và tâm của ta có 
lòng tịnh tín khi ta b ố  thí.

Khi Aúkura công bố ý định của vị ấy, thì một 
người đàn ông tên là Sonaka, mà đang ngôi ở đó, là 
người có tánh cẩn thận, bèn nói hai câu kệ khi muốn 
ngăn cản vị ấy đừng bố thí quá mức.
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44. "Người không nên ban bố tất cả những 
vật sở hữu của mình cho người khác; Người 
nên vừa cho những vật thí vừa bảo vệ tài sản 
của mình. Do đó, của cải tốt hơn sự bố thí, 
những gia đình không tồn tại được do sự bô' 
thí quá mức.

45. Không phải không cho, cũng không 
phải cho quá mức mà được các bậc trí khen 
ngợi đâu. Do đó, cùa cải tốt hơn sự bố thí; 
người nên thực hiện sự tiết độ. Đây là cách 
của những kẻ cương quyết.

Muốn thừ vị ấy, Sindhaka sau đó đã nói lên một 
lần nữa những câu kệ bắt đầu bằng, "Người không 
nên ban ra tất cả những sở hữu của mình."

Khi nghe qua điều này, Aíĩkura bèn công bố 
phương châm và hành động mả vị ấy sẽ thực hành 
bằng bốn câu kệ, để cố gáng làm cho người kia thay 
đối tâm ý của mình:

46. Thưa ngài, thực ra tôi vẫn muốn tiếp 
tục bố thí, và nếu đĩêu ây là đúng thời những 
người xứng đáng sẽ kết hợp với tôi; như đám 
mưa làm đây chỗ đất thấp, tôi sẽ làm thoà 
mãn tất cả những người đi đườngễ

47. Khi người trông thấy những người ăn 
xin thì sắc tướng của người trở nên tươi sáng
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và khi người đã cho thì thẩý vui thích; đây là 
hạnh phúc dành cho người sông ở nhà.

48. Khi người trông thấy những người ăn 
xin thì sắc tướng của người sẽ trở nên tươi 
sáng, và khi người đã cho rồi thì sẽ thây hoan  
hỷ - đây là sự  thực hành thành công của sự  hy  
sinh.

49. Ngay trước khi bô' thí người nên hoan  
hỷ; khi đang bô' thí tâm  của mình nên tịnh tín; 
khi người đã bô' thí rồi, thì người cũng được 
vui thích; đây là lôì thực hành thành công của 
sự  hy sinh".

Khi Aiìkura đã công bố như vậy phương châm 
hành động mà vị ấy sáp thực hiện hàng ngày, vẫn duy 
trì sự bố thí vĩ đại, ý định của vị ấy Ỳê sự bố thí càng 
ngày càng được gia tăng nhiều hơn. Do bởi điều này 
khiến cho toàn thể vương quốc lúc bấy giờ phải dẹp 
qua công việc để nhường chỗ cho những lễ hội. Khi 
sự bố thí vĩ đại ấy đang tiến hành thì những người mà 
đã nhận được những phương tiện cần thiết cho cuộc 
sống đã bỏ mọi công việc làm ăn cùa họ và đi dạo 
quanh tùy thích.

Do bởi điều này khiến những kho báu của hoàng 
gia trở nên trống rỗng và nhân đó, các vị vua sai sứ 
giả đến Aúkura, nói lại rằng, "vì những vật bố thí của 
Ngài, thưa Ngài, nền kinh tế của chúng tôi đã bị suy
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sụp và những kho báu của chúng tôi đã trở nên trống 
rỗng. Ngài nên biết giới hạn thích hợp đến chừng 
mức mà vật thí nên được cho ra".

Khi nghe qua điều này, Ankura đi đến 
Dakkhinãpatha, và tại vùng tamil sai dựng lên một 
số lớn những phước xá ở một chỗ không cách xa biển, 
và duy trì những sự bố thí vĩ đại của vị ấy ở đó trong 
suốt cuộc đời còn lại của vị ấy. Vào lúc thân hoại 
mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi ba mươi ba. 
Những người kiết tập Tam tạng nói những câu kệ này 
để cho thấy sự vinh quang của những vật thí của vị ấy 
và sự tái sanh trong thiên giới cùa vị ấy:

50. Sáu chục ngàn cỗ xe chứa đây vật thực 
thường xuyên được cho đến mọi người ở chỗ 
ngụ cùa A nkura, là người có con mắt nhìn v'ê 
những việc phướcế

5 iế Ba ngàn người nâu bếp, trang sức 
những bông tai có cẩn ngọc, là những người 
trông coi những vật thí cho sự  dâng hiến, nhờ  
A nkura  mà họ được sự  nuôi mạng.

52. Sáu chục người đàn ông, là những 
chàng thanh niên trang sức những vòng tai có 
cẩn châu ngọc, chẻ củi ở chỗ bô' thí vật thực vĩ 
đại của Ankura.
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53. Sáu chục ngàn phụ nữ, tất cả đêu trang 
sức và có mang châu ngọc, sửa soạn nhĩêu  
loại gia vị tại chỗ bô' thí vĩ đại của A nkura.

54. Sáu chục ngàn phụ nữ, tất cả đều trang 
sức và có mang châu ngọc, đứng sẵn sàng với 
cái vá trong tay tại chỗ bô' thí v ĩ đại của 
A nkura.

55. Vị Sát-đê-lỵ này đã bô' thí dồi dào đến 
nhĩêu người, vị ây đã bô' thí trong m ột thời 
gian dài, ân can, bằng sự  quan tâm  chu đáo và 
bằng chính tay của vị ấy, nhĩêu rân, nhiêu rân.

56. A tìkura  đã duy trì sự bô' thi vĩ đại của 
vị ây trong một thời gian dài, trong nhiêu nửa 
tháng, trong nhĩêu mùa và nhĩêu năm.

57. Sau khi A nkura  đã thực hành sự bô' thí 
như vậy và hy sinh như vậy trong m ột thời 
gian dài như vậy, vị ây từ bỏ thân xác của con  
người và đi đền cõi Ba m ươi ba.

Trong khi vị ấy đang thọ hưởng sự vinh quang 
của chư Thiên sau khi đã sanh vào trong cõi ba mươi 
ba như vậy, trong thời của Đức Thế Tôn của chúng ta 
có một chàng trai tên là Indaka, là người với lòng 
tịnh tín trong tâm, đã cúng dường một muỗng vật 
thực đến Trưởng lão Anuruddha khi Ngài đang đi 
khất thực. Đến lúc vị ấy chết, do oai lực của việc 
phước đã gieo vào phước điền, được tái sanh trong
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cõi ba mươi ba, làm một vị chư Thiên có oai lực và đại 
thần thông, chiếu sáng rực rỡ và vượt trội hơn vị chư 
Thiên Ankura, về mười thuộc tính như tướng mạo 
chư Thiên v.v... Vì lý do này, có lời nói ràng:

58. Sau khi cho một muỗng vật thực đến 
A nuruddha, Indaka  bỏ thân xác của con 
người và đến cõi ba mươi ba.

59. Vê mười cách, Indaka  sáng chói hơn 
A n ku ra : Là dung sắc, giọng nói, vị, hương 
thơm và vật xúc chạm, tất cả đêu khả ái với 
tâm.

60. Vê thọ mạng và danh tiêng, nước da, 
sự  hạnh phúc và quỳên lực. Như vậy, Indaka  
sáng chói hơn A úkura .

Khi Ankura và Indaka thọ hưởng sự vinh quang 
của chư Thiên sau khi tái sanh trong cõi trời ba mươi 
ba như vậy thì Đức Thê' Tôn của chúng ta, vào hạ thứ 
bảy sau khi chứng đác nhất thiết trí, đã thị hiện song 
thông vào đêm trăng tròn của tháng Ăsãlhĩ, ở dưới 
gốc cây Gandamba gần cổng của thành Sãvatthi. 
Đúng lúc, Ngài đi bấng ba bước chân, đến cõi ba 
mươi ba và ngồi trên tảng đá Pandukambala ở dưới 
chân của cây San hô, để thuyết giảng Abhidhamma.

Khi chiếu sáng rực rỡ như mặt trời mới mọc ở 
trên núi Yugandhara, Ngài chiếu ra hào quang từ 
chính thân của Ngài, vượt trội ánh sáng cùa những vị
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chư Thiên đi chung và những vị Brahma đã hội họp ở 
đó từ mười ngàn thê' giới. Ngài trông thấy Indaka 
ngồi ở gần bên, và Aiìkura ngồi ở cách xa mười hai 
do tuần, và nói lên câu kệ này với mục dích giải thích 
tầm quan trọng về pháp thành tựu nơi những bậc 
xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường:

"Một sự bố thí vĩ đại đã được cho bởi 
ngươi, này Ankura, trong một thời gian dài. 
Người lại ngôi quá cách xa, hãy đến trước mặt 
của Như Lai".

Khi nghe qua điều này, Aủkura bèn bạch ràng, 
"Bạch Đức Thế Tôn, con đã cho ra nhiều vật thực 
trong một thời gian dài, và dầu con đã duy trì sự bố 
thí vĩ đại ấy, nhưng vì không có được những bậc xứng 
đáng thọ lãnh những lễ vật cúng dường, giống như 
hạt giống được gieo vào thửa ruộng có đất càn cỗi, 
nên không có quả báu dôi dào. Nhưng đôi VỚI 
Indaka, dầu vị ấy chì cho một vật thí gồm một muỗng 
vật thực, bởi vì vị ấy có được người xứng đáng thọ 
lãnh vật cúng dường, nên có trổ sanh, như hạt giống 
được gieo trên đám ruộng phì nhiêu, quả phước vô 
cùng dôi dào này. Những vị kiêt tập Tam tạng nói 
những câu kệ này để minh họa quan điểm này:

6 iẳ Khi Đức Phật, bậc cao quý nhất trong 
nhân loại, đang ngụ ở trên tảng đá 
P an du kam pala  ở  dưới chân của cây san hô 
trong cõi ba m ươi ba. Những vị chư Thiên từ
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m ười ngàn thê giới đã đến tụ họp và tỏ sự  tôn  
kính đến Đức Phật khi Ngài lưu lại trên đỉnh 
núi.

63. Chẳng có vị chư Thiên nào vượt trội 
Đức Phật ve sắc tướng. Đức Phật trội hơn tat 
cả những vị chư Thiên ấy, riêng Ngài chiếu  
sáng rực rỡ.

64. Vào lúc ây, Ankura  ở cách xa mười hai 
do tiìân trong khi Indaka, sáng chói hơn vị ẩy, 
đang ở gần bên Đức Phật.

65. Đức Phật, khi nhìn vào cả Aúkura  và 
Indaka, bèn nói những lời này đê đe cao 
những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường.

66. "Một sự bô' thí vĩ đại được cho ra bởi 
ngươi, này A úkura, trong một thời gian dài. 
Vậy mà Ngươi đã ngôi quá cách xa, hãy đến 
trước mặt Như lai".

67. Bị thúc dục bởi bậc đã tu chứng, 
A nkura  bèn đáp lại rằng, "những vật thí ấy có 
lợi ích gì cho con đâu? Chúng không có được 
những bậc xứng đáng thọ lãnh vật thí,

6 8 . Trong khi đó, vị Yakkha Indaka  này 
đã cho ra m ột vật thí có phân nhỏ bé, thê' mà 
sáng chói hơn chúng con như mặt trăng sáng 
trội các vì sao.
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69. Cũng như nhiêu hạt giống được gieo  
trên đám ruộng khô cằn, nó không cho kết 
quả đoi dào cũng không làm  hài lòng người 
gieo.

70. Cũng vậy, nhiêu vật thí, khi được đặt 
vào trong những người có hạnh kiểm  nghèo  
nàn, thì không cho kết quả dồi dào, cũng 
không làm  hài lòng người cho.

71. Và cũng như, khi hạt giống ít m à được 
gieo trên m ột đám ruộng phì nhiêu và có 
những đám m ưa thích hợp tưới xuống, thì kẽt 
quả làm  hài lòng người gieo.

72. Cũng vậy, có quả lớn khi việc phước, 
dâu nhỏ nhặt nhất, được làm  đôì với những  
người có bản tánh như có giới đức và có đức 
tánh khác..."

73. Những vật thí cho ra có sự  phân biệt 
thời cái được cho ra có quả báo lớn. Khi 
những vật thí được cho ra với sự  phân biệt 
thời những người bô' thí sẽ đi đêh cõi trời.

74ệ Bô' thí với sự  phân biệt được Đức 
Sugata  tán dương. Cái mà được cho đến  
những Bậc xứng đáng thọ lãnh những vật 
cúng dường ở đây trong đời này thì có quả 
báu lớn như hạt giông được gieo trên thửa  
ruộng màu mỡ.
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Khi bát đầu bàng câu kệ râng, "Một sự bố thí vĩ 
đại được cho ra bởi ngươi", Ngạ quỷ sự về Ankura 
này được nêu lên bởi Bậc Đạo sư ở cõi ba mươi ba 
trước mặt các vị chư Thiên trong mười ngàn, nhảin 
mục đích giải thích tầm quan trọng của việc có được 
những bậc xứng đáng thọ lãnh những vật cúng 
dường.

Khi Ngài đã thuyết tụng Abhidhamma ở đó trong 
ba tháng và đã làm lề Đại Tự Tứ vị Deva ấy của 
những vị chư Thiên đã đi xuống từ cõi trời ấy, được 
vây quanh bởi những hội chúng chư Thiên, đến thành 
phố Sankassa.

Đúng lúc, Ngài đến tại Sãvatthi và trong khi đang 
ngụ ở Jetavana, Ngài giảng giải chi tiết giữa tứ chúng 
nhằm mục đích giải thích tầm quan trọng của việc có 
được những bậc xứng đáng thọ lãnh những lễ vật 
cúng dường, bài pháp bảt đầu từ, "mục đích ấy mà 
nhờ đó chúng ta đang đi", và đưa giáo pháp đến đinh 
cao bảng thời pháp về tứ đế. Vào lúc kết thúc của thời 
Pháp ấy, tuệ quán vê diệu pháp đã sanh lên trong vô 
số ngàn Koti chúng sanh.

&



11.10 UẤT ĐA LA MẪU QUỶ s ự
( ƯTTARAM ÃTU PETAVATTHUVANNANÃ)

"Một vị Tỳ khưu mà đã đi để nghỉ trưa".

Đây là Ngạ quỷ sự về mẹ của Uttara. Đây là phân 
giải thích về ý nghĩa của nó.

Khi Hội kiết tập tam tạng lần thứ nhất đã được tổ 
chức tại chỗ nhập Niết bàn của Bậc Đạo sư, Đại Đức 
Mahã Kaccãyana đang ngụ cùng với mười hai vị Tỳ 
khưu trong một khu rừng nọ không cách xa thành 
Kosambi. Lúc bấy giờ, một vị Tư tế quan của vua 
Udena, là người trước kia đã trông coi những công 
việc của vị ấy trong thành phố ấy, đã chết. Bởi vậy 
đức vua cho gọi đứa con trai của ông ta đến, là một 
chàng thanh niên tên là Uttara, và bổ nhiệm cậu ta 
vào chức vụ quản đốc khi nói rảng, "Bây giờ ngươi 
phải trông coi những công việc mà trước kia cha của 
ngươi đã trông coi". "Thưa vâng", Cậu ta đáp lại. Vào 
một hôm nọ, cậu ta đi đến khu rừng, đem theo một 
số thợ mộc để kiếm một số gỗ về sửa sang thành phố. 
Trong khi ở tại đó, vị ấy đi đến chỗ ngụ của vị Trưởng 
lão đáng kính Mahã Kacchãyana và trông thấy 
Trưởng lão đang ngồi một mình ở đó và đang mặc 
những chiếc y được làm bằng vải vụn từ đống rác. 
Đầy lòng tịnh tín khi trông thấy riêng oai nghi này 
của Ngài, vị ấy đảnh lê Trưởng lão, nói lời chào hỏi 
thân mật, và rồi ngồi xuống ở một bên. Rồi Trưởng 
lão thuvết pháp cho vị ấy. Khi đã nghe qua pháp, vị
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ấy có đây lòng tịnh tín đối với Tam bảo và, khi đã 
được an trú trong tam qui, bèn mời Trưởng lão, khi 
nói rằng, "Bạch Đại Đức, xin Ngài hãy bi mẫn mà 
nhận lời mời của con đến Ngài và Chư Tăng để đến 
thọ thực trong ngày hôm sau".

Trưởng lão nhận lời bằng cách im lặng. Rồi vị ấy 
rời khỏi chỗ ấy, đi đến thành phố và báo tin cho 
những thiện tín khác biết, khi nói rằng, "Tôi đã mời 
Trưởng lão trong ngày hôm sau. Các bạn cũng nên 
đến nhà của tôi nơi mà những vật thí sẽ được cho ra". 
Vào lúc sáng sớm của ngày hôm sau, vị ấy sai sửa 
soạn vật thực loại cứng và loại mềm, sai công bố ràng 
đã đến giờ và rồi đi ra để đón tiếp Trưởng lão khi 
ngài đang đi đến với mười hai vị Tỳ khưu. VỊ ây đảnh 
lễ họ và mời họ vào nhà. Khi Trưởng lão và các vị Tỳ 
khưu đã ngồi trên những chồ ngồi đã được soạn sẵn 
với những đồ trải đắc giá và thích hợp, vị ấy cúng 
dường đến các Ngài vật thơm, những bông hoa, 
hương trầm và đèn nến; và làm thoả mãn các Ngài 
bẳng đồ ăn và thức uống thượng vị. Đầy lòng tịnh tín 
và với hai tay chấp lại trong thái độ tôn kính, vị ấy 
láng nghe lời tùy hỷ của các Ngài.

Khi Trưởng lão đang đi, sau khi sự phúc chúc cho 
bửa thọ thực đã được thực hiện, vị ấy cầm lấy bát 
Trưởng lão và, khi đi theo các Ngài, rời khỏi thành 
phố. sau khi đã thinh Trưởng lão quay lui, vị ấy thỉnh 
cầu Trưởng lão râng, "bạch Ngài, Ngài nên viếng
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thăm nhà con thường xuyên", và rồi trở về sau khi 
biết được Trưởng lão đã nhận lời mời. Do sự hầu hạ 
Trưởng lão như vậy, vị ấy được an trú trong giáo giới 
của Trưởng lão và chứng đác quả thánh Tu-đà-hườn. 
Vị ấy sai dựng lên một phước xá, khiến cho tất cả 
quyến thuộc của vị ấy được tìm thấy đức tin trong 
giáo pháp. Tuy nhiên, mẹ của vị ấy, có tâm bị che mờ 
bởi lòng bỏn xẻn và hay chửi mâng vị ấy như vầy, 
"Câu cho đồ ăn và thức uống này mà mày đã cho đến 
các vị Sa-môn như vậy, trái nghịch với ước muốn của 
tao, sẽ biến thành máu nhơ cho ngươi trong kiếp 
sau!” Tuy nhiên bà ta, đã bỏ ra một cành thoa bảng 
lông đuôi của con chim công để dâng cúng nó trong 
ngày đại nhựt của tịnh xá ấy. Khi bà ta chêt và tái 
sanh trong cõi Ngạ quỷ và do quả phước của vật thí 
bằng cái thoa từ lông đuôi cùa con chim công nên tóc 
của bà ta đen, mướt, xoắn ở đuôi tóc, mịn và dài. Khi 
nữ quỷ đi xuống dòng sông với ý định sẽ uống nước", 
thì dòng sông ấy biến thành máu. Trong năm mươi 
lăm năm nàng đi lang thang, bị đói và khát.

Rồi một hôm nọ nàng trông thấy Trưởng lão 
Kaụkhãrevata đang ngồi trên bờ sông để nghỉ trưa. 
Nữ quỷ đi đến Trưởng lão trong khi che mình bâng 
mái tóc dài và xin Ngài một ít nước. Liên quan đến 
điều này, lời nói sau đây được nói đến, hai câu kệ 
cuối đã được lông vào ở đây bởi những vị kiết tập 
Tam tạng:
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1. "Con Nữ Ngạ quỷ trông xẩu xí và ghê sợ 
ây đi đến m ột vị Tỳ khưu mà đã đi nghi trưa 
và đang ngồi ở trên bờ sông hằng.

2. Tóc của nàng rất dài, xõa xuông đến đất. 
Được che phủ bởi tóc của nàng, nàng nói với 
vị Sa-môn như vầy.

3. Trong năm mươi lăm năm từ khi con 
chết, con không biết là đã ăn hay đã uống 
nước như th ế  nào xin hãy cho con một ít 
nước, thưa Ngài, con bị khô khát vì thiếu 
nước.

Từ đây trở đi là những câu kệ nói về cuộc vấn đáp 
qua lại giữa Trưởng lão và nữ Ngạ quỷ:

4. "Nước mát của sông Hằng chảy xuống 
từ Hi mã lạp sơn, ngươi có thề lẩy một ít ở đây 
mà uông. Tại sao lại xin nước ở nơi ta?"

5. "Thưa Ngài, nêu chính con lây nước từ 
sông Hằng thời nó sẽ biến thành máu dành 
cho con . Đó là lý do khiến con xin nước".

6 ệ "Ác nghiệp nào được làm bởi ngươi do 
thân, khẩu hoặc ý? Do kết quả của ác nghiệp  
nào khiên nước biến thành máu dành cho 
ngươi?"

7. "Thưa Ngài, con trai của con là U ttara, 
có đức tin và là một Thiện nam đã chông lại ý
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m uôn của con, nó cúng dường đến cho những  
vị Sa-m ôn những y phục và bỏ vật thực, 
những vật dụng và những chỗ ngụ.

8. Nhưng con, bị khuấy động bởi lòng bỏn  
sẻn, đã nguýên rủa nó như vay, "Câu cho  
những chiếc y và vật thực bô' thí, những vật 
dụng và những chỗ ngụ mà mày bỏ cho những  
vị Sa-m ôn, chống lại ý của con.

9. Câu cho đĩêu này hãy biên thành m áu  
dành cho ngươi trong kiẽp sau, này U ttara , 
chính do kết quả cùa nghiệp ây khiên cho  
sông Hằng trở thành máu dành cho con

Rồi Đại Đức Revata đã cho một số nước đến chư 
Tăng nhân danh nữ Ngạ quỷ, đi khất thực và lấy vật 
thực mà vị ấy đã nhận lãnh được đem dâng đến chư 
Tăng. Vị ấy lượm những miếng vải từ đống rác v.v... 
rửa sạch chúng rồi kết thành những tấm nệm và tấm 
thảm, và cho đến các vị Tỳ khưu. và bàng cách này, 
nữ Ngạ quỷ ấy đạt đến sự vinh quang của chư Thiên. 
Nàng đi đến Trưởng lão và cho Trưởng lão thấy sự 
vinh quang của chư Thiên mà nàng đã đạt được. 
Trưởng lão giải thích vấn đề ấy với tứ chúng mà đã 
đến trước mặt Trưởng lão và rồi ban ra một thời 
pháp thoại. Dân chúng, đầy xúc động, nhờ đó được 
thoát khởi bợn nhơ cùa lòng bòn xẻn và lấy làm hoan 
hỷ trong những thiện pháp như bố thí v.v...
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Quỷ sự này nên được xem là đã được kết thúc 
trong bản SƯU tập này tại hội kiết tập lần thứ hai.

❖

11.11 TƯ NGẠQUỶ Sự
(ếSUTTA PETAVATTHUVANNANÃ)

"Trong quá khứ tôi đã cho một vị Tỳ khưu, một 
người đã xuất gia".

Đây là Ngạ quỷ sự về sợi chi. Câu chuyện đã bẳt 
nguồn như thế nào?

Tương truyền rằng, trên báv trăm năm trước khi 
Bậc Đạo Sư của chúng ta ra đời, ở trong một ngôi 
làng nọ không cách xa thành (Savatthi), có một 
chàng trai nọ đã hộ độ một vị Phật Độc Giác. Khi anh 
ta đến tuổi Trưởng thành, người mẹ kiếm về cho anh 
ta một đứa con gái của một gia đình tốt từ dòng dõi 
có địa vị ngang hàng, nhưng chính ngày mà cậu ta 
sáp kết hôn thì chàng trai, khi đã đi chung với một số 
bạn bè để tắm, bị một con rán cân chết. Người ta còn 
nói rẳng chính vì cậu ta bị một con dạ xoa nhập vào. 
Dầu cậu ta đã làm nhiều việc thiện bảng sự hộ độ ấy 
của cậu ta đến Đức Phật Độc giác, tuy nhiên, vì cậu ta 
luyến ái với cô gái nên phải sanh làm một Vimãna 
Peta, nhưng có thần thông và oai lực lớn. Khi muốn 
đem cô gái vào trong cung điện của mìmh, vị ấy tự 
nghĩ rằng. "Bây giờ bàng cách nào để nàng có thể làm
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một việc phước, để sống và hưởng những khoái lạc 
của tình yêu với ta ở đây trong chính cuộc sống này? 
Trong khi vị ấy đang suy xét cách để nàng có thể sống 
trong sự vinh quang của ái lạc thần tiên thì trông thấy 
một vị Phật Độc Giác đang làm y. Vị ấy đi đến trong 
hình tướng của con người và đảnh lễ Ngài, rồi hỏi 
râng: "Bạch Ngài, Ngài có cần chi không?" "Chúng ta 
đang làm những chiếc y, này thiện nam", Đức Phật 
Độc giác đáp lại. Vị ây chỉ về ngôi nhà của cô gái mà 
nói rằng, "Thôi được, Ngài nên đi và xin một ít chỉ ở 
tại chỗ đó". Đức Phật Độc giác đi đến đó và đứng ở 
cửa nhà.

Khi nàng trông thấy Đức Phật Độc giác đang 
đứng ở đó, nàng nhận ra râng Bậc ứng cúng đang 
cần một ít chì từ nàng và, với lòng tịnh tín trong tâm, 
đã dâng đên Ngài một cuộn chỉ. Rồi vị chư thiên 
trong lốt người ấy đi đến nhà của cô gái, xin phép mẹ 
của nàng và sống với nàng trong vài ngày. Để giúp đỡ 
mẹ của nàng, vị ấy bỏ đầy tiền và vàng trong tất cả 
những cái hũ trong nhà của họ và viết tên của vị ấy ở 
trên tất cả các cái hủ, khi nói ráng, "Của cải này đã 
được cho bởi các vị chư thiên thì sẽ không ai có thể 
lấy được", rồi dẫn cô gái vào trong cung điện của vị 
ấy. Mẹ của nàng, khi đã có được nhiều của cải này, 
bèn cho đên những quyến thuộc của mình, đến 
những người nghèo khổ và những người vô gia cư 
v.v... Và chính bà ta cũng dùng nó. Khi bà ta đang
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cơn hấp hối, bà ta nói với những quyến thuộc rảng, 
"Nếu con gái cùa tôi đến thì hãy chi cho nó của cải 
này" Và rồi mệnh chung.

Rồi bảy trăm năm sau khi Đức Thế Tôn của 
chúng ta xuất hiện trong thế gian và lăn bánh xe 
chánh pháp, và đến đúng lúc đang trú ngụ ở 
Sãvatthi, sự bất mãn sanh đến cho người đàn bà 
đang sống với vị phi nhân. Nàng nói với vị ấy rằng, 
"Thưa lang quân, hãy đem em trở lại với căn nhà của 
chính em", và rồi nói lên những câu kệ này:

1. "Trong quá khứ tôi đã cho đến m ột vị Tỳ 
khưu, đến một người xuất gia, số  chi mà vị ây 
đã đến xin tôi. Do kêt quả cùa đĩêu ấy, phước 
báu đồi dào được thọ lãnh và nhĩêu K oti y 
phục đã xuất hiện dành cho tôi.

2. Cung điện cùa chàng được trải ra bằng 
những bông hoa và trông khả ái, nó có vô số  
bức tranh và được hâu hạ bởi những người 
đàn ông và đàn bà. Tôi xử dụng nó và tự mặc y 
phục, tuy nhiên nhĩêu vật sở hữu vẫn không 
het.

3. Do kết quả của việc phước ày, hạnh 
phúc và khoái lac đươc thọ lãnh ở đây. Khi tôi 
lại đi đến cõi người một ĩân nữa, tôi sẽ quyết 
tâm làm những việc phước. Xin hãy đem tôi 
đi, thưa lang quân".
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Khi nghe qua điều này, vị phi nhân ấy, không 
muốn đi vì do lòng ái luyến và cũng thương hại cho 
nàng, bèn thốt lên câu kệ này:

4. "Đã bảy trăm năm  từ  khi em  đến đây. 
Em sẽ già và tại đó sẽ bịnh lão, và tất cả 
những quyên thuộc cùa em  có lẽ đã chết rồi. 
Em sẽ làm gì khi từ  đây em  đi đến chỗ đó?

Khi vị ấy đã nói như vậy, nàng bèn nói mà không 
tin điều mà vị ấy đã nói, và thốt lên câu kệ này:

5. "Chi có bảy năm kề từ  khi đêh đây, em  
có được hạnh phúc than tiên. Khi em  đã trở  
lại cõi người m ột rân nữa, em  quyẽt định làm  
những việc phước. Hãy đem  em  đi, thưa lang 
quân.

Khi nàng đã nói như vậy, vị Vimãnã Peta ấy bèn 
khuyên nàng bằng nhiều cách, "Em sẽ không sống ở 
đó trên bảy ngày kể từ bây giờ. Sẽ có một số của cải 
được cho bởi ta và do mẹ em cất. Hãy cho nửa số của 
cải này đến các vị Sa-môn và Bà-la-môn với ước 
muốn rằng, em có thể sanh lên ngay tại đây," Khi đã 
nói điều này, vị ấy bèn nám lấy tay nàng và đặt nàng 
ở giữa ngôi làng của nàng, khi nói cho nàng biết ràng 
nàng nên sách tấn những người khác, mà cũng đến 
đó, làm những việc phước theo khả năng của họ, và 
rồi vị ấy ra đi. Vì lý do này mà có lời nói râng:
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6. Vị ây cam chắc cánh tay của nàng và dẫn 
nàng ve, sắp già và yêu đuổi, khi nói rằng, 
"Nàng hãy bảo những người khác mà cũng 
đêh đây rằng, "Hãy làm những việc phước, rồi 
hạnh phúc sẽ nhận được".

Để cho nàng thấy điều nào sẽ phải nói, "Những 
người khác mà cũng đã đến" v.v... Được nói đến. Đây 
là ý nghĩa: "Này em yêu, em nên làm những việc 
phước và em nên bảo những người khác, nên sách 
tấn những người khác mà đã kéo đến đây để thăm 
em, rảng, "Thưa các bạn kính mến, cho dù cái đầu 
cuả các bạn và y phục cùa các bạn bị cháy sáng, các 
bạn cũng không biết điều này và hãy làm những việc 
phước, như bố thí v.v... Vì khi những việc phước đã 
được làm rồi, thì hạnh phúc là quả của chúng chấc 
chán sẽ nhận được, đừng sanh tâm nghi ngờ gì về 
điều này cả!"

Khi vị ấy đã nói lên điều này và đã đi khỏi chỗ đó, 
người đàn bà đi đến chỗ ngụ của những quyến thuộc 
của nàng và cho họ biết nàng. Nàng lấv của cải mà họ 
dâng đến và, khi cho những vật thí đến các vị Sa-môn 
và Bà-la-môn, bèn sách tấn tất cả mọi người mà đi 
đến trước mặt nàng, bằng câu kệ này:

7. "Những Peta  và những con người cũng 
vậy đã được tôi trông thây khi họ đi đến chỗ 
ưu bi do không làm điêu gì tốt đẹp, cũng như  
các vị chư thiên và nhân loại là những chúng
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sanh an trú trong hạnh phúc, sau khi làm  
những việc phước m à quả sẽ được thọ hưởng  
là hạnh phúc".

Khi đã sách tấn họ như vậy, nàng tổ chức một 
cuộc bố thí cúng dường đến các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn, kéo dài trong bảy ngày. Vào ngày thứ bảy, nàng 
chết và tái sanh trong cõi Ba mươi ba. Các vị Tỳ khưu 
nêu lên vấn đề với đức Thê' Tôn. Đức Thế Tôn lấy vấn 
đề ấy làm nguyên nhân cần thiết đã sanh lên và 
thuyết giảng chánh pháp cho hội chúng đã hội hợp ở 
đó. Ngài đã giải thích chi tiết về lợi ích lớn và quả báu 
lớn của những vật thí được dâng đến chư Phật Độc 
Giác. Khi nghe qua pháp thoại này, họ được thoát 
khỏi bợn nhơ của lòng bòn sẻn và lấy làm thoả thích 
trong những việc phước như bố thí v.v...

*•

11.12 VÔ NHĨ KHUYỂN CẨU QUỶ s ự
(KANNAMUNDA PETAVAĨTHUVANNANÃ)

"Những bậc thang của ngươi bằng uànq".

Câu chuyện này được nói đến trong khi Bậc Đạo 
sư đang ngụ ở Sãvatthi, liên quan đến nữ Ngạ quỷ 
Kanna Muụậa.

Tương truyền rằng cách đây đã lâu, trong thời kỳ 
của đức Phật Kassapa, tại kinh đô Kimbiỉã có một vị 
thiện nam nọ, là bực thánh Tu-đà-huờn và có cùng
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một đức tin với năm trăm vị thiện nam khác. Vị ấy 
siêng năng làm những việc phước như trồng những 
vườn cây khả ái, đắp đê, làm cầu v.v... Và trong khi 
đang ngụ ở đó, vị ấy cho dựng lên một Tinh xá dành 
cho chư Tăng và thỉnh thoảng đi với họ đến tinh xá 
ấy. Những người vợ của họ cũng là những tín nữ và 
trong khi, thinh thoảng, đi đến đó trong sự hoà hợp 
với nhau và, mang theo những vật thơm, những tràng 
hoa và dầu xức... dọc đường họ muốn nghi chân ở 
những khu vườn khả ái và những nhà nghĩ v.v... trước 
khi tiếp tục đi. Rồi một hôm nọ, một số tên lừa đảo 
đang ngồi với nhau ở một trong những nhà nghỉ, chú 
ý đến sảc đẹp của họ khi họ bỏ đi sau khi đã nghi ở 
đó, và đã đem lòng ái luyến những nữ nhân ấy. Khi 
chúng nhận biết rằng những nữ nhân ấy có giới hạnh, 
chúng bát đầu nói chuyện với nhau khi tự hỏi râng, 
"Ai có thể làm nứt rạn giới của một người nào đó 
trong nhóm nữ nhân này?" "Tôi có thể", một người 
trong bọn chúng nói lên. Chúng đánh cuộc rằng, 
"Chúng ta đánh cuộc một ngàn đồng. Nếu anh không 
làm được điều ấy thời anh phải nộp cho chúng tôi 
một ngàn đồng”.

Khi cố gấng bằng vô số cách, do bởi lòng tham 
được tiền và sự thua cuộc, anh ta chơi đàn bảy dây, 
tạo ra những tiếng nhạc du dương, khi họ đi đến nhà 
nghi. Khi hát những bản nhạc mang tánh chất khiêu 
dâm với giọng hát ngọt ngào của anh ta, bâng âm
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thanh của bản nhạc ấy. anh ta đã khiến cho một 
người đàn bà nọ trong bọn họ làm rạn nứt giới hạnh 
cùa nàng, rồi tà dâm với nàng và được một ngàn 
đồng từ những tên lưu manh ấy. Những người mà 
thua một ngàn đồng bèn thuật lại vấn đề ấy với chồng 
cùa nàng. Vì không tin họ, nên vị ấy hỏi nàng ràng: 
"Cô có làm như những người này nói không?" "Tôi 
không biết điều gì như thế cả", nàng phủ nhận. Thấy 
anh ta không tin nàng, nàng bèn chỉ về một con chó 
mà đang đứng gân đó và thề rằng, "nếu em làm một 
điều gì ác như thế này, thì xin cho con chó bị đút tai 
ấy àn thịt của em ở bất cứ nơi nào mà em sanh ra". 
Dầu năm trăm nữ nhân ấy biết rảng nàng là một kẻ tà 
dâm, khi được hỏi ràng, "cô ta đã có phạm một ác 
nghiệp như thê hay không?" họ nói dối rằng,

"Chúng tôi không biết như thê' đâu", và thề râng, 
"Nếu chúng tôi biết điều này thời xin cho chúng tôi 
làm những nô lệ của nàng trong tất cả những kiêp 
sống mai sau".

Bấy giờ người đàn bà tà dâm trở nên gầy mòn ốm 
yếu do bị dân vặt bởi lương tâm cản rứt và, chảng bao 
lâu sau thì chết. Nàng sanh làm một Vimãnapetĩ ở 
trên bờ hồ Kannamunậa, là một trong bảy cái hồ lớn 
của núi Himãlãya, chúa của các núi, và ờ bên ngoài 
quanh khẳp cung điện cùa nàng có sanh lên một hồ 
sen thích hợp để cho nàng hưởng quả của các nghiệp 
của nàng. Khi năm trăm nữ nhân còn lại chết, họ
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sanh làm những nô lệ của nàng do bởi lời thề của họ. 
Do quả của những việc phước được làm trước kia, 
nàng thợ hưởng sự vinh quang thần tiên ở đó suốt 
ngày, nhưng vào lúc nửa đêm, bị thúc dục bởi những 
năng lực của những ác nghiệp của nàng, nàng đứng 
dậy khởi chiếc giường của nàng và đi đến bờ của hồ 
sen. Khi nàng đi đến đó, thì một con chó đen có cỡ 
bằng con voi trẻ, có hình tướng ghê sợ, hai tai bị đứt, 
những cái răng nanh dài ĩôi ra, nhọn và trông dữ tợn, 
đôi mẳt của nó mở rộng và giống như những cục than 
cháy đỏ của gỗ Acacia, lưỡi của nó thè ra như một tia 
chớp không bị đứt đoạn, những cái inóng nhọn và 
trông dữtợn, và lông bờm xờm, dài một cách dị hợm 
nhân đó nó đến và vật nàng xuống đất, hùng hổ xé 
xác nàng như người bị đói quá mức. Khi nó đã ăn thịt 
nàng đến chỉ còn một bộ xương, nó dùng những cái 
nanh của nó tha nàng đi và ném nàng vào trong hô 
sen rồi biến mất. Khi bị ném vào trong đó, ngay tức 
thì nàng trở lại hình tướng bình thường của nang, và 
sau khi trèo đên cung điện của nàng, nàng lại nằm 
trên chiếc giừơng. Tuy nhiên, những người khác thì 
phải chịu khô do phải làm nô lệ cho nàng mà thôi.

Chúng tiêp tục sống ở đó theo cách này cho đến 
khi năm trăm mươi năm đã trôi qua, nhân đó chúng 
trứ nên bất mãn vì chúng tiêp tục thợ hưởng sự vinh 
quang của thân tiên như vậy mà không có sự hiện 
diện của người đàn ông nào. Bấy giờ, ở đó có một con
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sông chảy ra từ hồ Kannamunda và chảy vào sông 
Hảng sau khi đi ngang qua một khe núi. Gần chỗ ngụ 
của họ là một khu rừng giống như một khu vườn khả 
ái được trang điểm bởi nhiều trái cây của chư Thiên, 
những cây xoài mít v.v... Chúng suy nghĩ như vầy, 
"bây giờ, nếu chúng ném những trái xoài này xuống 
con sông thì châc chắn sẽ có một người nào đó trông 
thấy nó và đi đến do muốn được những trái như vậy, 
và rồi chúng ta có thể vui chơi với người đàn ông ấy. 
Và chúng đã làm đúng điều này. Một số trái xoài mà 
chúng ném được vớt lên bởi những vị Đạo sĩ, một sô' 
bởi những người thợ rừng và một số dính vào bờ 
sông. Tuy nhiên có một trái trôi theo dòng nước của 
sông Hằng, và đúng lúc đến tại xứ Ba-la-nại.

Lúc bấy giờ, vua của xứ Ba-la-nại đang tâm ở 
trong dòng sông Hằng bên trong vòng đai lưới bằng 
đồng, và trái xoài ấy, trôi đi theo dòng nước, đúng lúc 
trôi đến và dính vào cái lưới bâng đồng ấy. Khi những 
quân hầu của Đức vua trông thấy trái xoài của chư 
thiên đồ sộ ấy và có đầy màu sác, hương vị. Họ dâng 
trái xoài ấy đến Đức vua. Đức vua lấy một phần và để 
thử nó, bèn cho nó đến một tên cướp đang bị giam ở 
trong tù, chờ ngày xử trảm, ăn nó. Khi anh ta đã ăn 
nó rồi, anh ta bèn nói rằng, "Tâu bệ hạ, trước kia 
chưa bao giờ thần được ăn một trái xoài như vậy; 
theo thần nghĩ, đây chắc là một trái xoài của chư 
thiên". Đức vua cho anh ta một lát xoài nữa, và khi
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anh ta đã ăn nó thì tóc bạc của anh ta và những nét 
nhăn biến mất, và anh ta trở nên vô cùng hấp dẫn về 
sẳc tướng, giống như người vẫn còn trong thời thơ ấu 
của mình. Khi đức vua trông thấy điều này, vị ấy đầy 
ngạc nhiên và tò mò, bèn ăn trái xoài và được tánh 
thanh lịch về thân. VỊ ấy hỏi những quân hầu của 
mình ràng, "những trái xoài như vậy được tìm thấy ở 
đâu?" "Người ta đồn ràng nó ở trên núi Himãlaya, là 
vua của các núi, tâu bệ hạ", quân hầu nói và khi được 
hỏi, "có thể đi hái chúng đem về được không?" chúng 
nói rằng, "Những người thợ rừng chẳc biết, tâu bệ 
hạ". Đức vua cho gọi những người thợ rừng đến, nói 
cho họ biết vấn đề và rồi hỏi ý kiến của họ. VỊ ấy cho 
một ngàn Kahãpana đến một người thợ rừng nghèo 
khổ và sai anh ta đi khi nói rằng, "Hãy đi nhanh và 
đem về trái xoài như thê' nàv cho ta".

Anh ta trao một ngàn Kahãpana cho vợ và các 
con, lấy những thứ dự trữ cho chuyến hành trình vả 
đi ngược dòng sông Hằng, hướng về hồ 
Kannamuụậa. Khi anh ta đã đi khỏi những con 
đường đi của loài người, anh ta trông thấy một đạo sĩ 
ở một chỗ nằm bên dưới hồ Kannamunậa xa sáu 
chục Do tuần. Khi đi dọc theo con đường được mô tả 
bởi vị ấy, anh ta lại trông thấy một đạo sĩ ở một chồ 
xa hơn ba mươi do tuần. Khi đi dọc theo con đường 
được mô tả bởi vị đạo sĩ nầy, anh ta lại trông thấy 
một Đạo sĩ nữa ở một chồ xa hơn ba mươi do tuần.
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Khi đi dọc theo con đường được mô tả bởi vị ấy, anh 
ta lại trông thấy một Đạo sĩ khác ở một chỗ xa mười 
lăm do tuần và nói cho vị ấy biết lý do về chuyến đi 
của mình. Đạo sĩ khuyên anh ta ràng: "Từ đây đi tiếp, 
anh sẽ rời khỏi con sông Hàng to lớn này và đi theo 
một con sông nhỏ ngược dòng cho đến khi anh trông 
thấy một khe núi, khi đó anh sẽ cầm một cây củi đang 
cháy dở và đi vào lúc đêm tối. Khi con sông không 
chảy vào lúc đêm tối thì đây là thời gian thích hợp để 
anh đi tiếp. Khi anh đã đi được vài do tuân, anh sẽ 
trông thấy những trái xoài". Anh ta làm đúng điều 
này và khi mặt trời mọc, anh ta đến rừng xoài vô 
cùng hấp dẫn ấy; ở đó vang dội những bài ca của 
những đàn chim thuộc nhiêu loại và được tô điểm bởi 
những khóm cây và những nhánh trải ra của chúng 
oằn xuống dưới thấp do sức nặng của những trái xoài 
mà chúng mang. Quang cảnh thật lộng lảy bởi những 
chùm hào quang của những loại ngọc báu.

Khi những thiếu nữ phi nhân ấy trông thấy anh ta 
đang đi đến ở một khoảng xa, chúng chạy đến anh và 
nói rằng, "Người đàn ông này thuộc về của tôi! Người 
đàn ông này thuộc về của tôi!". Tuy nhiên khi anh ta 
trông thấy họ, thì anh ta lấy làm sợ hãi, vì anh ta 
không phải là người đã làm những việc phước để 
được thọ hưởng sự vinh quang của thần tiên ở đó với 
chúng, và khi kêu to, bèn chạy đi và thuật lại biến cố 
ấy với Đức vua sau khi anh ta đi đến Ba-la-nại. Khi
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đức Vua nghe qua điều này thì vị ấy đây mong ước 
được trông thấy mỹ nhân ấy và được ăn những trái 
xoài ấy. Bởi vậy, vị ấy giao vương quốc cho những vị 
quan cố vấn đặc biệt của mình, và khi lấy cớ là đi săn, 
bèn đi theo con đường được chỉ bởi người thợ rừng. 
Được theo hâu bởi một nhóm tùy tùng, vị ấy đê quân 
hâu của mình ở một chỗ cách xa vài do tuân và tiếp 
tục dẫn người thợ săn đi và. Đến đúng lúc, vị ấy cũng 
cho anh ta quay lui từ đó và đi vào khu rừng xoài khi 
mặt trời đang mọc lên.

Khi những thiếu nữ trông thấy vị ấy như một vị 
chư thiên mới sanh lên, họ bèn đi ra đê đón tiếp vị ây. 
Rồi khi nhận ra rằng, đó là vua, họ khởi lên tình cảm 
rạc rào và lòng kính trọng. Họ tắm cho đức vua thật 
chu đáo và trang điểm cho vị ấy một cách xinh đẹp 
bàng những y phục, vật trang sức, tràng hoa, vật 
thơm và dầu xức của chư thiên, rồi dần vị ấy lên cung 
điện cùa họ. Ở đó, họ cho vị ấy ăn vật thực của chư 
thiên có những hương vị hảo hạng, hâu hạ vị ấy theo 
những sở thích của vị ấy.

Rồi sau một trăm năm đã trôi qua, đức vua thức 
dậy vào lúc nửa đêm và, trong khi đang ngồi, trông 
thấy nữ Petì bị nghiệp tà dâm â'y đang đi đến bờ của 
hồ sen. Vị ấy đi theo nàng vì muốn khám phá xem 
nàng có thể đang đi đâu vào giờ ấy trong đêm, và 
trông thấy nàng bị ăn thịt bởi con chó khi nàng đi 
đên đó. Vị ấy suy gẫm vấn đề ấy trong ba ngày mà
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vẫn không hiểu được chuyện gì, rồi quyết định rằng 
chác đó là kẻ thù cùa nàng và quyết định giết chết con 
chó, bấn nó bàng một cây tên nhọn. Rồi vị ấy nhận 
chìm nàng vào trong hồ, khi đó vị ấy trông thấy râng 
nàng đã lấy lại hình tướng xưa cũ của nàng, vị ấy bèn 
hỏi nàng về những biến cố ấy bâng những câu kệ này:

1. "Những bậc thang của ngươi bằng vàng 
và được rải ra bằng cát vàng; có những hoa 
súng trắng ở đó thật khả ái, thơm  dịu dàng và 
khiên tâm được vui thích;

2. Được che mát bằng nhĩêu loại cây và 
tràn ngập bởi tất cả các loại hương thơm; 
được che phủ bằng nhiêu loại sen, được phủ 
lên bằng những sen trắng,

3 . đây mê ly, chúng thoảng đưa mùi thơm  
khả ái khắp quanh khi được quạt bởi làn gió 
nhẹ; có vang dội những tiếng kêu của loài 
thiên nga và cò, vang dội tiếng kêu của những 
con ngỗng hồng.

4. Có nhfêu đàn chim xúm lại và đây 
những bản nhạc của những đàn chim ây; 
những khóm cây mang nhfêu loại trái và 
những rừng cây mang nhiêu loại hoa.

5. Giống như một thành phô' như th ế  này 
thì không tìm thấy được trong nhân loại. Và 
nàng có nhiêu cung điện được làm bằng bạc
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và bằng vàng, làm loé mắt, chúng chiếu sáng 
khắp bôn hướng.

6. Những người này mà là những người 
hau của nàng, đó là năm trăm nô lệ của nàng; 
chúng mang những chiếc vòng tay và vòng 
đeo cổ, và đâu của chúng được trang sức bởi 
những tràng hoa đội đâu bằng vàng.

7. Có nhiêu chiếc giường của nàng, được 
làm bằng bạc và bằng vàng, và được phù lên  
những tấm da của non sơn dương, được khéo 
trưng bày và trải bằng những tâm lông cừu 
dài.

8 Ế Khi nàng đã đi nghỉ ở trên đó, nàng có 
dồi dào tất cả gì nàng mong ước, tuy vậy vào 
lúc nửa đêm đến, nàng thức dậy khỏi chỗ đó 
và đi ra.

ọ ễ Nàng đi đến chỗ khả ái và đứng trên  
đám cở xanh mướt bao quanh toàn thề hồ sen
ây.

10. Nhân đó có một con chó bị mất tai cắn 
xé từng chi thề của nàng, và khi nó đã ăn thịt 
nàng, nó khiên cho nàng chi còn bộ xương, 
rồi nàng chìm vào trong hồ sen và thân của 
nàng lại giông y như trước.
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11. Rồi với những chi thể được phục hoi, 
trông xinh đẹp và diễm kiêu, nàng mặc vào y 
phục và đi đên trước mặt ta.

12. Bây giờ ác nghiệp nào được bỏi nàng  
bằng thân, khẩu, ý? Do kết quả của nghiệp  
nào khiên cho con chó không có tai ăn thịt các 
chi thề của nàng?"

Khi được hỏi như vậy bởi đức vua, Petì ấy bèn 
thốt lên năm câu kệ để kể lại câu chuyện về nàng cho 
vị ấy nghe từ đầu:

13. Tại K im bilã  có m ột gia chù, là m ột 
thiện nam  có đức tin; thiẽp là vợ cùa vị ấy, 
nhưng lại có ác hạnh và ngoại tìnhệ

14. Chồng của thiêp nói điêu này với thiếp  
trong khi thiếp đã tà dâm như vậy, "Đĩêu này 
không thích hợp cũng không hay". Đó là 
chuyện nàng đã gian dâm phản bội lại ta bằng 
cách ây".

15. Thiếp đã nói m ột lời dôì trá kinh khủng  
khi thiếp the rằng, "Em đã không ngoại tình  
chông lại anh bằng thân hoặc bởi ý".

16. Nêu em  ngoại tình chông lại anh hoặc 
bằng thân hoặc bằng ý, thì xin cho con chó 
không có tai ây ăn thịt các chi thể của em"ắ
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17. Chính do kết quả của ác nghiệp ấy và 
do bởi sự  kiện rằng thiêp đã nói dôi, nên đã 
bảy trăm năm qua thiếp bị ăn thịt từng chi thể  
bởi con chó không có tai ấy.

Khi nàng đã nói như vậy, nàng bèn nói lên hai 
câu kệ để tán dương sự phục vụ mà vị ấy đã đem đến 
cho nàng:

i 8 ẽ Và Ngài, tâu bệ hạ, đã đến đây vì thiếp 
và đã giúp đỡ nhĩêu; thiếp đã được thoát khỏi 
con chó không tai ây và không còn sau khổ; 
chẳng có gì đẽ sợ từ bất cứ hướng nào.

19ẻ Thiếp xin cúi mình trước bệ hạ, tâu bệ 
hạ, và chúc bệ hạ. Mãi thọ hưởng tất cả những 
dục lạc của phi nhân, tâu bệ hạ, hãy vui chơi 
với thiếp" .

Rồi đức vua chán cuộc sống ở đó và cho biết ý 
định muốn ra đi của vị ấy. Khi nghe qua điều này petì 
ấy, do bởi sự luyến ái của nàng với đức vua, bèn nói 
lên câu kệ bẳt đầu rằng,: "Thiếp xin cúi mình trước 
Ngài, tâu bệ hạ", Và nài nỉ hãy ở lại ngay tại đây. 
Nhưng đức vua, quyết chí ra đi, bèn nói câu kệ kêt 
thúc, để công bố ý định cùa vị ấy:

20. Ta đã thọ hưởng những dục lạc này 
cùa phi nhân và đã vui chơi với nàng. Hỡi con 
người may mắn của ta, ta xin nàng, hãy 
nhanh chóng đem ta trở lại.
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Khi Vimãnapetĩ ấy đã nghe qua những lời mà 
đức vua đã phải nói thì nàng không thể chịu sự chia 
ly của họ. Với tâm bối rối và đau đớn vì sầu khổ, thân 
cùa nàng run rẩy, cho dù nàng đã nài xin bằng nhiều 
cách, nàng cũng không thể thuyết phục Đức vua ở lại 
đó. Nàng đưa đức vua đến kinh đô, mang theo nhiều 
châu báu có giá trị và dần vị ấy lên cung điện và, sau 
khi nàng khóc lóc và ta thán, nàng bèn trở lại chỏ ngụ 
riêng của nàng. Bấy giờ đức vua, đã trông thấy điều 
này, đây xúc động, vị ấy thực hành những việc phước 
như bố thí V .V .. Và được sanh về thiên giới. Rồi khi 
Đức Thê Tôn của chúng ta đã xuất hiện trong thê gian 
và lăn bánh xe chánh pháp và đến lúc đang trú ngụ ở 
Sãvatthi, Đại Đức Moggaỉỉãna, vào một hôm nọ khi 
đi rảo quanh trên những ngọn núi, trông thấy người 
đàn bà ấy với tùy tùng của nàng và hỏi nàng về 
nghiẹp ma nang đã tạo. Nàng bèn kê lại mọi chuyện 
với Trưởng lão kể từ đầu. Trưởng lão nêu lên vấn đề 
ay VƠI Đưc Thê Tôn. Ngài lây vân đê ây làm nguyên 
nhân cân thiêt đã sanh lên và thuyết pháp đến hội 
chúng đã hội họp ở đó. Mọi người, sau khi có được sự 
xúc động này, bèn từ bỏ những ác nghiệp và thực 
hành những việc phước như bố thí v.v... Thoả thích 
trong chánh pháp và được sanh về Thiên giới.

*



11.13 UẤT BA LỢI QUỶ s ự
c UBBARĨ PETAVATTHUVAIỷNANÃ)

"Này Brammãdatta, có một vị vua".

Bậc Đạo sư, trong khi đang ngụ ở Jetavana, đã 
kể lại quỷ sự Ubbarĩ này, liên quan đến một vị thiện 
nam nọ.

Tương truyền rằng tại Sãvatthi, có một người 
chồng của tín nữ nọ đã chết và nàng, sầu muộn vì nồi 
khổ chia ly giữa hai vợ chồng, thường đi đến chỗ 
thiêu xác của người chồng và khóc lóc ta thán cho vị 
ấy. Khi Đức Thế Tôn trông thấy ràng nàng có đủ 
duyên lành đễ chứng đác quả thánh Tu-đà-huơn, tam 
cùa Ngài bị kích thích bởi lòng bi mần, bèn đi đến 
nhà của nàng và ngồi ở chỗ ngồi đã được soạn sản. 
Nàng tín nữ đi đến Đức Thế Tôn, đảnh ]ẻ Ngài và 
ngôi xuống ở một bên. Rồi Bậc Đạo sư hỏi nàng rằng, 
"Này tín nữ, có phải nàng đang than khóc đó không?” 
Khi nàng nói rằng, "Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, 
con khóc than vì phải chia ly với người con yêu dấu", 
Ngài bèn kể lại một biến cố trong quá khứ, khi muốn 
diệt trừ ưu bi cho nàng:

Cách đây đã lâu, tại kinh đô Kapila trong Vương 
quốc Pancãla, có một vị vua tên là CuỊcinibrahma- 
datta. Vị ấy từ bỏ những lối sống lầm lạc và chuyên 
tâm chăm lo lợi ích cho mọi người trong xứ sở, cai trị 
vương quốc mà không vi phạm mười phap cua mọt VỊ
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vua. Vào một dịp nọ, khi muốn nghe điều gì đang 
được nói ở trong vương quốc của mình, vị ấy giả dạng 
làm một người thợ may, rời khỏi kinh đô mà không 
có ai đi theo và đi dạo quanh từ ngôi làng này đến 
ngôi làng khác, từ châu quận này đến châu quận 
khác. Khi vị ấy trông thấy rằng toàn thể vương quốc 
được thoát khỏi những tên đạo tặc và không bị cưỡng 
bách, và mọi người đang sống trong những thời kỳ 
thân ái - quả thật vậy, đến nổi họ để những cánh cửa 
nhà của họ mở tung - vị ấy trở về một cách vui sướng.

Khi vị ấy đang đi đến kinh đô, vị ấy đi vào nhà 
của một thiếu phụ mà đã sống một kiếp sống đau khổ 
trong một ngôi làng nọ. Khi nàng trông thấv vị ấy, 
nàng bèn nói rằng, "Này ông là ai, thưa ông, và ông từ 
đâu đến?" "Tôi là một người thợ may, thưa bà, và tôi 
đang đi rảo quanh để làm những công việc may vá, để 
kiếm tiền công. Nếu bà có công việc may vá nào thời 
hãy cho tôi một tí vật thực và một ít tiền thù lao, rồi 
tôi sẽ làm những công việc ấy cho bà. "Chúng tôi 
không có công việc nào cần làm cả, cũng không có vật 
thực và tiền thù lao. Ông sẽ phải làm việc cho một 
người khác, thưa ông". Bà ta nói.

Trong khi đang sống ở đó trong một vài ngày, vị 
ấy trông thấy đứa con gái của bà ta mà có tướng may 
mắn trong tương lai và có phước, và hỏi mẹ của nàng, 
"Đứa con gái này đã lấy ai chưa hay vãn còn độc 
thân? Nếu nàng chưa kết hôn với ai thời hãy gả nàng
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cho tôi, vì tôi có thể cung cấp cho bà mọi phương tiện 
của một đời sống thoải mái". "Tốt lâm, thưa ông", Bà 
ta đáp lại và gả đứa con gái của bà ta cho vị ấy. Vị ấy 
sống với nàng trong vài ngày và rồi cho nàng một 
ngàn Kahãpana, khi nói rằng, "Anh sẽ trở lại chỉ 
trong vài ngày, này cưng; đừng tuyệt vọng", và đi về 
kinh đô.

Đức vua sai san bằng và trang hoàng con đường 
giữa kinh đô dến ngôi làng và rồi đi đến đó trong vẻ 
uy nghi vĩ đại cùa một vị vua. Vị ấy đặt cô con gái trên 
đống Kahãpana, tám cho nàng bẳng nước vàng và 
bạc, ban cho nàng cái tên là Ubbarĩ và đặt nàng vào 
địa vị Chánh hậu. Vị ấy cho ngôi làng đến những 
quyến thuộc cùa nàng và dẫn nàng về kinh đô bằng 
vẻ uy nghi long trọng của hoàng gia. Khi thọ hưởng 
những khoái lạc tình yêu với nàng vị ấy trải qua một 
triều đại thanh nhàn chừng nào vị ấy còn sống, và rồi 
khi hết thọ mạng thì băng hà.

Khi đức vua chết và những nghi thức mai táng vị 
ấy đã được cử hành, tâm của Hoàng hậu bị đâm 
thủng bởi mũi tên cùa ưu bi, vì sự chia ly của họ, bèn 
đi đến chỗ thiêu xác của vị ấy; ở đó, nàng cúng dường 
trong nhiều ngày bằng những vật thơm và những 
bông hoa v.v... Tán dương những ân đức của Đức vua 
và sau đó đi vòng quanh hoả đài của vị ấy theo chiều 
bên phải, khóc lóc và ta thán như người bị điên.
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Bấy giờ vào thời ấy, Đức Thế Tôn của chúng ta là 
bồ tát và vị ấy đã xuất gia, sống cuộc đời của một ẩn 
sĩ và chứng đâc các thiền chứng và các tháng trí. 
Trong khi đang cư ngụ trong một khu rừng nọ ở một 
vùng lân cận của Hỉmãlaya, bảng thiên nhãn của đạo 
sĩ, đạo sĩ trông thấy ubbarii đang bị đâm thủng bởi 
mũi tên của ưu bi. Đạo sĩ đi xuyên qua hư không và 
rồi, khi làm cho mọi người trông thấy mình, đạo sĩ 
đứng trong hư không và hỏi mọi người mà đang đứng 
rãi rác ở chỗ này chỗ nọ, "đây là hoả đài của ai? và vì 
ai mà người đàn bà này khóc, ta thán rằng, "Hỡi 
Brahmãdatta, hỡi Brahmãdatta?” Khi nghe qua điều 
này, những người dân bèn nói rằng, "Thưa Ngài, đây 
là Ubbarĩ, là vợ của Brahmãdatta, là người mà, từ 
khi vị ấy băng hà, đã đi đến hoả đài của vị ấy, khóc 
than, ta thán và gọi tên của vị ấy "Brahmãdatta".

1. Có m ột vị Vua tên là B rah m ãda tta , là 
chúa của những người đánh xe Pancãla. R'ôi 
sau nhfêu ngày và nhfêu đêm, vị vua ấy đã 
chết.

2. Người vợ U bbarĩ của vị ẩy đi đến hoả  
đài của vị ây và khóc lóc; vì không còn trông 
thây B rah m ãda tta  ở  đâu nữa, nàng khóc than  
rằng, "Hỡi B rahm ãdatta l"

3. Bẩy giờ có m ột ẩn sĩ nọ đi đến đó, là m ột 
hĩên trí có giới hạnh vẹn toàn, và ở đó vị ấy 
hói những người mà được gặp ở đó, rằng,
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4. "Đây là hoả đài của ai mà tràn ngập tất 
cả những loại hương thơm  như vậy? Đây là vợ 
của ai mà khóc cho m ột người chồng đã đi xa 
khỏi đây, là người, khi không còn trông thấy 
B rah m ãda tta  ở đâu nữa, khóc lóc rằng, "Hỡi 
Brahm ãdattaY'

5. Và những người mà có mặt ở đó, những 
người mà được gặp ở đó, bèn giải thích rằng, 
"Thưa bậc hữu phúc, đó là vợ cùa 
B rah m ãdatta , thưa Ngàiế"

6. Hoả đài này là của vị ấy, đang tràn ngập 
tất cả những loại hương thơm; và đây là vợ 
của vị ấy đang khóc lóc cho m ột người chông 
mà đã đi xa khỏi đây, là người mà không còn 
trông thấy B rah m ãdatta  ở đâu nữa, đang 
khóc lóc rằng, "Hỡi B rahm ãdattal"

Khi Đạo sĩ nghe qua những lời cùa hụ, do lòng bi 
mẫn vị ấy bèn đi đến trước mặt Ubbarii và nói lên 
câu kệ này với mục đích diệt trừ ưu bi của nàng:

Jễ "Tám mươi sáu ngàn người mang tên 
B r a h m ã d a tta  đã được thiêu ở chỗ thiêu xác 
này. Vì ai trong những người này mà nàng 
khóc than vậy?".

Khi nàng đã được hỏi như vậy bởi vị ẩn sĩ, 
Ubbarĩ bèn nói lên câu kệ nầy để chì rõ vị Brahmã- 
datta mà nàng ám chỉ về.
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8. Vị vua m à là con trai của Cũịãni, là con  
bò chúa trong những vị Pancãla  vương. 
Chính vì vị ấy khiến tôi khóc than, thưa Ngài, 
chông của tôi là người đã ban cho tôi tất cả 
m ọi đĩêu m ong ước của tôi.

Khi Ubbarĩ đã nói như vậy, vị ẩn sĩ lại nói lên hai 
câu kệ:

9. Tất cả các vị vua đêu có cái tên là 
B ra h m ã d a tta ; tất cả đêu là con trai của 
cù.lanỉ và là chúa của những người Pancãla. 
vương.

10. Ngươi đã làm  chánh hậu rân lượt của 
tất cả; tại sao ngươi bỏ những người trong  
quá khứ ấy m à chi khóc than cho người cuôì 
cùng này thôi vậy?

Khi nghe qua điều này, Ubbarĩ đầy xúc động, 
một lần nữa lại nói lên câu kệ này với vị ẩn sĩ ấy:

11. Thưa Ngài, có phải chính tôi là người 
đàn bà trong thời gian lâu dài ấy? Tôi là người 
mà Ngài nói đến là đã làm người đàn bà 
thường xuyên trong luân hồi chăng?

Khi nghe qua những lời này, Đạo sĩ bèn nói lên 
câu kệ này, để cho thấy ràng trong luân hồi không có 
định luật nào như vậy ràng một người đàn bà chi là
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một người đàn bà mà thôi và một người đàn ông chỉ 
là một người đàn ông mà thôi:

12. Nàng đã làm m ột người đàn bà, nàng 
đã làm m ột người đàn ông, Nàng cũng sẽ đi 
vào bào thai của loài thúể Giới hạn của quá 
khứ lâu dài này sẽ không được trông thây như  
vậy.

Khi nàng đã nghe thời pháp như vậy, được giảng 
dạy bởi vị Đạo Sĩ ấy, mà trong đó vị ấy làm sáng tỏ 
ảnh hưởng của những nghiệp và sự vắng mặt của bất 
cứ giới hạn nào của vòng luân hồi, đầy xúc động 
trong tâm của nàng khi nghe nói về vòng luân hồi và 
với lòng tịnh tín trong tâm của nàng đối với pháp, 
mũi tên ưu bi của nàng biến mất và nàng nói lên 
những câu kệ này để cho biết lòng tịnh tín của nàng 
và cõi lòng không ưu bi của nàng:

13. Tôi quả thật bị cháy nóng, giống như  
ngọn lửa được châm bằng thục tô; nhưng bây 
giờ, tất cả m ọi sau khô của tôi đã được dập 
tắt, tựa như tôi đã được tưới lên người bởi 
nước.

14. Quả thật vậy, mũi tên là ưu bi chơ 
người chồng của tôi mà đã tràn ngập cõi lòng 
của tôi.

15. Với mũi tên đã được rút ra, tôi trở nên  
an tịnh và mát m ẻề Từ khi nghe Ngài, thưa Đại
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hĩên trí, tôi không còn ưu bi hay than khóc 
nữa.

Ý nghĩa của những câu này cũng giống như ý 
nghĩa đã được nêu ra ở trên. Rồi Bậc Đạo sư nói lên 
bốn câu kệ để cho thấy cách cư xử của Ubbarĩ, là 
người mà (bấy) giờ đã có sự xúc động trong tâm của 
nàng:

16. Khi nàng đã nghe qua những lời này 
của vị ấy, lời nói khéo thuyết của vị Sa-m ôn  
ấy, nàng mang y và bát rồi ra đi sông cuộc đời 
không nhà.

17. Và nàng, là người từ đời sông gia đình, 
ra đi sông đời không nhà, trau dôi tâm từ ái 
dẫn đến tái sanh trong cõi phạm thiên.

18. Khi đi lang thang từ làng này đên làng  
nọ, qua các phô' chợ và các kinh đô; U ruvelã  
là tên cùa ngôi làng m à nàng đã chết.

19. Sau khi đã trau dồi tâm bác ái đề được 
sanh vào cõi phạm  thiên và sau khi loại trừ  
những ý nghĩ của m ột nữ nhân, nàng đi đến  
cõi Phạm thiên B valim alokã .

Chú giải:

Khi Bậc Đạo sư đã kê lại Pháp thoại này và đã 
diệt trừ ưu bi cho nàng tín nữ ấy, sau đó Ngài thuyết 
pháp cho nàng về Tứ đế, và vào lúc kết thúc của thời
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pháp ấy, nàng tín nữ được an trú trong quả Thánh 
Tu-đà-hườn. Thời pháp ấy đem lại lợi ích cho hội 
chúng đã hội họp ở đó.

Phần trình bày về quỷ sự Ubbarĩ đã kết thúc - 
Như vậy phần trình bày ý nghĩa của phẩm thứ hai, 
Ưất-ba-lợi phẩm mà được tô điểm bởi mười ba câu 
chuyện trong những chuyện Ngạ quỷ này của bộ 
Khuddaka Nikãya đã kết thúc.


